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Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể Quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đặc biệt là các giảng viên Khoa Kinh tế và chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Quý thầy cô đã chia sẻ không chỉ là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành khóa luận này mà còn là hành trang cần thiết để em tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế trong tương lai.
Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Trần Phụng Trân – giảng viên hướng dẫn trực tiếp, người đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Sự hướng dẫn nhiệt tình cùng những góp ý quý báu của cô đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, đặc biệt là ông Phan Phú Quyên – Giám đốc công ty, đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội thực tập, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và tiếp cận các nghiệp vụ chuyên môn tại doanh nghiệp. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị nhân viên trong công ty đã nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong suốt thời gian em thực tập tại đơn vị.
Trong quá trình thực hiện khóa luận, mặc dù em đã cố gắng nỗ lực hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự chỉ bảo thêm từ Quý thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng của bản thân trong thời gian tới.
Cuối cùng, em xin kính chúc Quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng luôn mạnh khỏe, phát triển bền vững và gặt hái nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.
Em xin chân thành cảm ơn!
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1. [bookmark: _Toc230975214][bookmark: _Toc230984146][bookmark: _Toc231024057]Tính cấp thiết của đề tài:
Hội nhập và toàn cầu hóa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mở cửa thị trường, tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ. Đây là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và giao thông vận tải, việc kết nối giữa các quốc gia trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thúc đẩy quá trình hội nhập giúp làm giảm rào cản thương mại giữa các quốc gia, tạo điều kiện cho các nền kinh tế phát triển vượt bậc, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. Vận tải đường biển Việt Nam ngày càng phát triển nhờ xu hướng toàn cầu hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế của Việt Nam với hệ thống cảng biển ngày càng được đầu tư và mở rộng, kết nối với nhiều cảng trên thế giới.
Sự phát triển của ngành logistics cũng như các hãng tàu đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là đối với Việt Nam – một quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng thương mại lớn. Logistics giúp đảm bảo quá trình vận chuyển, lưu thông và quản lý hàng hóa diễn ra hiệu quả và liên tục. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành phần trong chuỗi cung ứng, từ các khu vực sản xuất đến các cảng biển và thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các hãng tàu giữ vai trò chủ chốt trong việc vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Việc cung cấp các dịch vụ vận tải biển chất lượng cao giúp đảm bảo tính an toàn, đúng thời gian và hiệu quả trong quá trình vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại và tăng cường quan hệ kinh tế quốc tế.
Về phía doanh nghiệp, trong những năm gần đây nhu cầu về dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển ngày càng gia tăng, đặc biệt là trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc do mối quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Trước yêu cầu đó, Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng đã không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải container nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container, đặc biệt trên các tuyến vận chuyển quốc tế, vẫn khó tránh khỏi những sai sót nhất định trong quá trình thực hiện dịch vụ. Những tồn tại trong quy trình vận tải có thể gây ra sự thiếu đồng bộ, làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty.
Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng” nhằm đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
2. [bookmark: _Toc230975215][bookmark: _Toc230984147][bookmark: _Toc231024058]Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung:
· Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
Mục tiêu cụ thể:
· Mục tiêu 1: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn.
· Mục tiêu 2: Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
· Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
3. [bookmark: _Toc230975216][bookmark: _Toc230984148][bookmark: _Toc231024059]Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
· Đối tượng nghiên cứu: Quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
· Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
· Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
· Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.
4. [bookmark: _Toc230975217][bookmark: _Toc230984149][bookmark: _Toc231024060]Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp quan sát: Quan sát, tìm hiểu các bước thực hiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tuyến Việt Nam – Trung Quốc  công ty TNHH Vận tải Container Hải An 
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn trực tiếp nhân viên công ty để thu thập dữ liệu cho báo cáo.
Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các tài liệu do công ty cung cấp cũng như số liệu thu thập từ quan sát, phỏng vấn trực tiếp để phân tích và đưa ra sơ đồ quy trình cụ thể của công ty.
Phương pháp phân tích: Phân tích quy trình đồng thời xem xét đánh giá những ưu, nhược điểm về quy trình của công ty, từ đó đưa ra giải pháp, khuyến nghị cho công ty.
5. [bookmark: _Toc230975218][bookmark: _Toc230984150][bookmark: _Toc231024061]Kết cấu khóa luận: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển.
Chương 2: Thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng.


[bookmark: _Toc230975219][bookmark: _Toc230984151][bookmark: _Toc231024062]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
1.1. [bookmark: _Toc230975220][bookmark: _Toc230984152][bookmark: _Toc231024063]Tổng quan về vận tải hàng hóa xuất khẩu FCL bằng đường biển
1.1.1. [bookmark: _Toc230975221][bookmark: _Toc230984153][bookmark: _Toc231024064]Khái quát về vận tải biển
1.1.1.1. [bookmark: _Toc230975222][bookmark: _Toc230984154][bookmark: _Toc231024065]Khái niệm
Vận tải hàng hóa bằng đường biển là hoạt động vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng ( cảng biển, kho bãi, phương tiện bốc xếp,…)và phương tiện vận tải biển để dịch chuyển hàng hóa trên nhưng tuyến đường biển trong một quốc gia, vùng lãnh thổ và giữa các quốc gia trên thế giới. 
1.1.1.2. [bookmark: _Toc230975223][bookmark: _Toc230984155][bookmark: _Toc231024066]Đặc điểm 
· Các tuyến đường vận tải trên biển chủ yếu là các tuyến đường tự nhiên. Mặc dù không linh hoạt như vận tải đường hàng không, nhưng so với vận tải đường bộ thì thuận lợi hơn nhiều, đồng thời cho phép kết nối giữa các châu lục trên thế giới. 
· Vận tải đường biển có khả năng phục vụ chuyên chở nhiều loại hàng hóa khác nhau. 
· Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn và không bị hạn chế như một số hình thức vận chuyển khác. 
· Chi phí vận tải đường biển tương đối thấp so với nhiều phương thức vận tải khác. 
· Tuy nhiên, vận tải đường biển phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên chỉ thuận lợi đối với các quốc gia có biển. 
· Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu vẫn còn nhiều hạn chế. 
· Rủi ro trong quá trình vận chuyển bằng đường biển tương đối cao.
1.1.1.3. [bookmark: _Toc230975224][bookmark: _Toc230984156][bookmark: _Toc231024067]Vai trò
a. Vai trò của vận tải quốc tế đối với nền kinh tế
Vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. Hệ thống vận tải của một quốc gia bao gồm hai phần chính: cơ sở hạ tầng (hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, kênh mương, cảng biển, nhà ga,...) và phương tiện vận chuyển (tàu thủy, máy bay, ô tô, tàu hỏa, xe buýt,...). Do đó, hệ thống vận tải sẽ phản ánh trình độ phát triển của một nước. Vận tải phục vụ mọi hoạt động của đời sống xã hội, nếu không có vận tải sẽ không có mọi hoạt động đời sống. Trong sản xuất ngành vận tải giúp vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, lao động,... để phục vụ cho quá trình sản xuất, và đồng thời lưu thông phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng, tạo ra khả năng thực hiện giá trị sử dụng của hàng hóa. Việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển có thể thấy thông qua những mặt sau: Ngành vận tải đóng góp một phần đáng kể vào tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Theo số liệu thống kê, vào những thập niên 80 của thế kỳ XX, nước Mỹ đã chi khoảng 700 tỷ USD/năm – một chi phí rất lớn - cho chi phí vận tải của ngành công nghiệp. 
Vận tải góp phần khắc phục sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các địa phương, các quốc gia. Giúp tận dụng được lợi thế cạnh tranh của các vùng, các quốc gia, tạo điều kiện cho quá trình chuyên môn hóa, nhờ đó giúp tối ưu hóa lợi ích kinh tế của các vùng, thúc đẩy nền kinh tế toàn quốc cùng phát triển, giúp rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, góp phần cải thiện đời sống nhân dân Vận tải đáp ứng nhu cầu di chuyển, vận chuyển hàng hóa và khách hàng ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh và qua đó phát triển nền kinh tế quốc dân. Thông qua phân phối hàng hóa từ vùng này đến vùng khác góp phần tạo khả năng cân bằng chất lượng cuộc sống các vùng miền (người dân các vùng khác nhau có khả năng tiếp cận được các sản phẩm giống nhau). 
Vận tải là yếu tố quan trọng trong hệ thống logistics của từng công ty, nhà máy, xí nghiệp và chiếm phần chi phí lớn nhất trong hệ thống logistics. Khoa học công nghệ phát triển giúp giảm chi phí vận tải từ đó giảm giá thành sản phẩm sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, tăng năng lực sản xuất cho doanh nghiệp và nhờ đó mà thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.
Thúc đẩy ngoại thương phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng. Khối lượng hàng hoá lưu chuyển giữa hai nước phụ thuộc vào nhiều điều kiện: tiềm năng kinh tế của hai nước, sự chuyên môn hóa và hợp tác hóa sn xuất của mỗi nước trong phân công lao động quốc tế, tình hình chính trị, điều kiện và khả năng vận tải, chỉ phí vận tải giữa hai nước đó. Do tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng năng suất lao động trong ngành vận tải mà giá cước trung bình trong vận tải quốc tế có xu hướng giảm xuống, và vì thế mà làm giảm giá thành góp phần thúc đẩy hoạt động buôn bán quốc tế phát triển hơn.
b. Vai trò của vận tải quốc tế đối với thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế và vận tải có mối quan hệ chặt chẽ và hữu cơ với nhau. Vận tải được phát triển trên cơ sở sản suất và trao đổi hàng hóa. Khi hoạt động buôn bán quốc tế phát triển thì nhu cầu vận tải quốc tế tăng lên, thúc đẩy vận tải quốc tế phát triển. Ngược lại vận tải phát triển sẽ làm giảm giá thành chuyên chở, tức là giảm chi phí giá thành hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ quốc tế, tự do hoá thương mại, thúc đẩy sản xuất phát triển. Hiện nay trong thương mại cho thấy, hợp đồng mua bán hàng hoá có vai trò quan trọng và liên quan chặt chẽ đến hợp đồng vận tải thậm chí bao gồm cả hợp đồng vận tải bởi vì hợp đồng mua bán hàng hoá là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa người bán và người mua còn hợp đồng vận tải điều chinh quan hệ giữa người thuê chở và người chuyên chở mà người thuê chở là người bán hoặc người mua lại phụ thuộc vào quy định của hợp đồng mua bán. 
Ở những thập kỷ tiền công nghiệp trước đây, người ta ít đề cập đến chiến lược vận tải hoàn chinh của thế giới. Song từ khi container hóa và toàn cầu hóa ra đời, chúng ta được nghe và tiếp cận với hoạt động này thường xuyên hơn. Các tập đoàn vận tải đa quốc gia hay công ty xuyên quốc gia bắt đầu nghiên cứu tổng quát tình hình phát triển GTVT, giá cước hàng hóa và hành khách của một số đối tượng, đồng thời cũng nghiên cứu các phương thức vận chuyển, tuyến đường kinh doanh mang lại hiệu quả caonhất... Việc vận dụng logistics phổ biến trong lưu thông phân phối không ngoài mục đích hạ giá thành từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. 
Nói tóm lại, vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và vai trò này sẽ tăng lên bởi chi phí cho vận chuyển chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong việc cấu thành giá thành sản phẩm. Do đó, những nhà xuất khẩu, các quốc gia ngày càng cố gắng đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hàng hóa của doanh nghiệp, của đất nước lên cao bằng cách giảm chỉ phí vận tải thông qua sử dụng công nghệ hiện đại để phát triển hệ thống vận tải hay tối ưu hóa quy trình, phương thức vận tải. 
1.1.2. [bookmark: _Toc230975225][bookmark: _Toc230984157][bookmark: _Toc231024068]Khái quát về container
1.1.2.1. [bookmark: _Toc230975226][bookmark: _Toc230984158][bookmark: _Toc231024069]Khái niệm 
Theo tiêu chuẩn ISO 668:1995(E), container hàng hóa là một công cụ vận tải có những đặc điểm sau: 
· Thứ nhất, có đặc tính bền vững và đủ độ chắc tương ứng phù hợp cho việc sử dụng lại.
· Thứ hai, được thiết kế đặc biệt để có thể chở hàng bằng một hay nhiều phương thức vận tải, mà không cần phải dỡ ra và đóng lại dọc đường.
· Thứ ba, được lắp đặt thiết bị cho phép xếp dỡ thuận tiện, đặc biệt khi chuyển từ một phương thức vận tải này sang phương thức vận tải khác.
· Thứ tư, được thiết kế đễ dàng cho việc đóng hàng vào và rút hàng ra khỏi container.
· Thứ năm, có thể tích bên trong bằng hoặc hơn 1 mét khối (35,3 feet khối).
1.1.2.2. [bookmark: _Toc230975227][bookmark: _Toc230984159][bookmark: _Toc231024070]Phân loại container
Theo tiêu chuẩn ISO 6346 (1995), container theo mục đích sử dụng được chia làm 7 loại chính bao gồm:
a. Container bách hóa (General purpose container) 
Container bách hóa thường được sử dụng để chở hàng khô, nên còn được gọi là container chở hàng khô (Dry container) có 2 kích thước tiêu chuẩn là loại 20 feet loại thường (20'DC) và 40 feet gồm loại thường (40'DC) và loại cao cao (40'HC). Container bách hóa là loại container này được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong vận tải biển.
b. Container hàng rời (Bulk container)
 Là loại container cho phép xếp hàng rời khô (xi măng, ngũ cốc, quặng...) bằng cách rót hàng từ trên xuống qua miệng xếp hàng (loading hatch), và dỡ hàng dưới đáy hoặc bên cạnh (discharge hatch). Loại container hàng rời bình thường có hình dáng bên ngoài gần giống với container bách hóa, trừ miệng xếp hàng và cửa dỡ hàng. Hình dưới đây thể hiện container hàng rời với miệng xếp hàng (phía trên) và cửa dỡ hàng (bên cạnh) đang mở.
c. Container chuyên dụng (Named cargo container) 
Là loại thiết kế đặc thù chuyên để chở một loại hàng nào đó như ô tô, súc vật sống...Container chở ô tô: câu trúc gôm một bộ khung liên kêt với mặt sản, không có vách và mái che bọc chuyên để chở ô tô, bên trong có thể xếp nhiều tầng tùy chiều cao của xe, tuy nhiên hiện nay vẫn chủ yếu sử dụng container bách hóa để chở ô tô. Container chở súc vật sống: được thiết kế đặc biệt để chở gia súc, động vật sống. Container có cấu tạo hai bên vách dọc thân có cửa lưới nhỏ để thông hơi. Phần dưới của vách dọc có lỗ thoát chất bẩn để thuận lợi khi làm vệ sinh. 
d. Container bảo ôn (Thermal container) 
Được thiết kế để vận chuyển các loại hàng cần được được bảo quản ở một nhiệt nhất định trong suốt hành trình như: thực phẩm, thủy hải sản đông lạnh, hoa quả, dược phẩm... Container bảo ôn có thể duy trì nhiệt độ nóng hoặc lạnh, thực tế thường gặp các container lanh (refer container). Vách và mái của loại container này được phủ một lớp cách nhiệt, sàn làm bằng nhôm có cấu trúc dạng chữ T cho phép không khí lưu thông dọc theo sàn đến những khoảng trống không có hàng trên sàn. Container được gắn máy làm lạnh, điều chỉnh nhiệt độ. 
e. Container hở mái (Open - top container) 
Container hở mái được thiết kế thuận tiện cho việc đóng hàng vào và rút hàng ra qua mái container. Sau khi đóng hàng, mái sẽ được phủ kín bằng vải dầu, vải chuyên dụng. Loại container này dùng để chuyên chở máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.... 
f. Container mặt phẳng (Platform container) 
Được thiết kế không vách, không mái, chỉ có sàn là mặt bằng vững chắc, chuyên dụng để vẫn chuyển những hàng có trọng tải lớn như: máy móc, thiết bị, sắt thép, gỗ tròn... Container mặt phẳng có loại có vách hai đầu, vách này có thể cố định, kéo lên gập xuống hoặc lắp vào tháo ra. Hai vách này có chức năng cố định hàng hóa vận chuyên.
g. Container dạng bồn (Tank container)
Container bồn về cơ bản gồm một khung chuẩn theo ISO trong đó gắn một bồn chứa, dùng để vận chuyền hàng ở thể lỏng hoặc khí như: rượu, bia, hóa chất.... Hàng được rót vào qua miệng bồn phía trên mái container và được rút ra qua van xả nhờ tác dụng của trọng lực hoặc rút ra qua miệng bồn bằng bơm.
1.1.2.3. [bookmark: _Toc230975228][bookmark: _Toc230984160][bookmark: _Toc231024071]Vai trò 
Container đóng vai trò là công cụ mang hàng hóa có kích thước, mã hiệu và thông số kỹ thuật đồng nhất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, cho phép hàng hóa được chuyển tiếp nhịp nhàng qua mọi loại phương tiện từ tàu biển, xe đầu kéo đến tàu hỏa mà không cần dỡ hàng ra kiểm soát lại.
Container hóa giúp xóa bỏ rào cản về sự khác biệt giữa các hình thức vận tải, biến quá trình vận chuyển từ kho người bán đến kho người mua thành một chuỗi cung ứng liên tục và không bị gián đoạn.
Việc sử dụng container cho phép các cảng biển và nhà ga sử dụng hệ thống cẩu giàn, xe nâng chuyên dụng, từ đó giải phóng tàu nhanh chóng và tối ưu hóa năng suất khai thác hạ tầng cảng.
Thông qua các ký hiệu và mã vạch trên vỏ container, việc theo dõi lộ trình và kiểm soát vị trí hàng hóa trở nên dễ dàng và chính xác tuyệt đối trong suốt hành trình đa phương thức.
1.1.3. [bookmark: _Toc230975229][bookmark: _Toc230984161][bookmark: _Toc231024072]Khái quát về tàu biển 
1.1.3.1. [bookmark: _Toc230975230][bookmark: _Toc230984162][bookmark: _Toc231024073]Khái niệm 
Trong vận tải đường biển, phương tiện sử dụng phổ biến nhất là tàu biển. Tàu biển là những cấu trúc nổi di động trên biển, vận chuyển người và hàng hóa nhằm mục đích kiểm lời. 
Theo chương II, mục 1, điều 13 của bộ luật Hàng Hải 2015 của Việt Nam, tàu biển được định nghĩa như sau: 
Tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển.
Tàu biển quy định trong Bộ luật này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi.
1.1.3.2. [bookmark: _Toc230975231][bookmark: _Toc230984163][bookmark: _Toc231024074]Các loại tàu vận tải biển
c. Tàu container (Container Ship)
Được thiết kế với những tiêu chuẩn riêng biệt về kích thước, trọng lượng, cấu trúc...Thông thường, tàu container thường có tải trọng 1.000 đến 5.000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Units = 39m3 → 1TEU = 1 Cont' 20' và Cont' 40' hoặc 45' = 2 TEU). Loại tàu này có thể chứa một khối lượng lớn hàng hóa. Đặc điểm của tàu container chính là vai trò vận chuyển hàng hoá với số lượng, khối lượng lớn. Tàu có tốc độ di chuyện nhanh, diện tích chứa hàng lớn. Tàu container có thể vận chuyển được hầu hết các loại hàng hóa phổ thông. 
d. Tàu Mother và Feeder
Feeder là tàu con làm nhiệm vụ gom container từ những cảng có lượng container ít, tập trung ở cảng trung chuyển & cung cấp cho tàu mẹ (Mother) để chở đến cảng đích theo chặng đường dài hơn. 
e. Tàu chở hàng đông lạnh (Reefer/ Refrigerated Ship): 
Là tàu chuyên dụng, được được trang bị một hệ thống làm lạnh tiêu chuẩn. Mục đích chính của tàu chở hàng đông lạnh là chuyên chở các loại hàng hóa dễ hư hỏng, cần bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh như là: hoa quả, rau, thịt, cá... Tàu chở hàng đông lạnh có khối lượng chuyên chở lớn, tốc độ di chuyển nhanh và an toàn. 
f. Tàu bách hóa (general cargo vessels)
Tàu chỉ dùng để chuyên chở hàng tạp hóa, là các loại hàng được đóng trong thùng (hộp, bao tải..) hoặc sắp xếp riêng ở một vị trí cố định (máy móc, thiết bị công nghiệp, tấm kim loại...).
Ưu điểm của tàu hàng hoá đó là vận chuyên đa dạng loại hàng hóa. Mặc dù vậy, loại tàu này thường không tận dụng được hết khả năng chuyên chở, không chở được các mặt hàng chuyên dụng. 
g. Tàu chở hàng rời (Bulk Carrier)
Tàu chở hàng rời là tàu chuyên chở những mặt hàng không được đóng gói, đóng thùng. Các mặt hàng được vận chuyên thường là loại hàng hoá thô như than đá, quặng sắt, ngũ cốc, lưu huỳnh, phế liệu... Mặt hàng này thường được chứa trực tiếp bằng các khoang hàng chống thấm nước của 
h. Tàu Roro (Ro-Ro Ship): 
Roro viết tắt cho cụm từ tiếng anh Roll on/Roll of. Tàu Roro được thiết kế để vận chuyển các loại hàng hóa có bánh như xe ô tô, rơ móc, toa tàu hỏa... Đặc điểm của tàu Roro đó là các câu dần thường được trang bị ở đuôi và bên mạn tàu. Nhờ vậy, hàng hóa là các phương tiện tự hành có thể lên và xuống một cách dễ dàng. Tàu có hình khối đồ sộ, thượng tầng chạy suốt bịt kín cả chiều dài lẫn chiều rộng của tàu. 
i. Tàu chuyên chở chất lỏng (Tanker)
Là loại tàu chuyên dụng để vận chuyền các loại chất lỏng như dầu thô (Crude Oil Tankers), hóa chất (Chemical ' Tankers), tàu chở khí đốt hóa lỏng (LPG - Liquefied Petroleum Gas Carriers), tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG - Liquefied Natural Gas Carriers). Bên cạnh đó, loại tàu này cũng được sử dụng để chở rượu, nước hay các loại chất lỏng khác. Thân tàu rất vững chắc, được chia làm nhiều khoang riêng biệt. Tàu cũng được trang bị hệ thống máy bơm và đường ống trên mặt boong, khoang chứa để phục vụ việc bơm, hút chất lỏng. 
j. Tàu chuyên chở gỗ (Logger)
Loại tàu chuyên dùng để chở mặt hàng gỗ nguyên cây hoặc gỗ xẻ. Đặc điểm của tàu chở gỗ đó là mạn tàu cao và chắc, tàu có kết cấu chuyên dụng để giữ cho các khối gỗ không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển. 
k. Tàu chở sà lan (Lighter Aboard Ship)
Là một hệ thống vận tải gồm một tàu mẹ có trọng tải lớn và các sà lan có trọng tải từ 500 - 1000 tấn. Các sà lan xếp đầy hàng hoặc container và được kéo từ các cảng sông ra cảng biển để xếp lên tàu mẹ. Để xếp các sà lan lên tàu, người ta có thể sử dụng cần cẩu, hệ thống nâng thủy lực hoặc phương pháp nổi.
1.1.4. [bookmark: _Toc230975232][bookmark: _Toc230984164][bookmark: _Toc231024075]Khái quát về hoạt động xuất khẩu 
1.1.4.1. [bookmark: _Toc230975233][bookmark: _Toc230984165][bookmark: _Toc231024076]Khái niệm
Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài, nó không phải là hành vi bán hàng riêng lẻ mà là hệ thống bán hàng có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu quả đột biến. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu , khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ. 
1.1.4.2. [bookmark: _Toc230975234][bookmark: _Toc230984166][bookmark: _Toc231024077]Đặc điểm
· Là một thị trường buôn bán rộng lớn và rất khó có thể kiểm soát.
· Vì là hoạt động giao thương giữa các quốc gia với nhau nên chịu sự ảnh hưởng và chi phối của nhiều yếu tố có thể kể đến như: kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật,..
· Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được thanh toán bằng đồng tiền ngoại tệ, hàng hóa sẽ được chuyển qua biên giới giữa các quốc gia và phải tuân thủ những tập quán buôn bán quốc tế.
· Nhà nước sẽ quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu một cách trực tiếp và gián tiếp thông qua các công cụ chính sách như: Chính sách về thuế quan, hạn ngạch, quy định về hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, căn văn bản pháp luật khác có liên quan,…
· Cách thức giao dịch trên thị trường đa dạng, phong phú với nhiều hình thức như trực tiếp, gián tiếp,…
· Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, để hạn chế rủi ro thì chủ hàng nên mua bảo hiểm cho hàng hóa.
1.1.4.3. [bookmark: _Toc230975235][bookmark: _Toc230984167][bookmark: _Toc231024078]Vai trò của hoạt động xuất khẩu 
a. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế thế giới và quốc gia.
 Là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương và là hoạt động đầu tiên của Thương mại quốc tế, xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như của toàn thế giới. 
Dựa trên lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, ông nói rằng: “Nếu một quốc gia có hiệu quả thấp hơn so với các quốc gia khác trong sản xuất hầu hết các loại sản phẩm thì quốc gia đó vẫn có thể tham gia vào Thương mại quốc tế để tạo ra lợi ích của chính mình”, và khi tham gia vào Thương mại quốc tế thì “Quốc gia có hiệu quả thấp trong sản xuất các loại hàng hóa sẽ tiến hành chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng là ít bất lợi nhất và nhập khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng có bất lợi lớn hơn”. Do đó, muốn tồn tại và phát triển mỗi nước không thể thu mình mà cần phải mở cửa giao lưu buôn bán với nhiều quốc gia trên thế giới.
Hoạt động xuất khẩu là điều kiện cần thiết để thúc đẩy kinh tế phát triển do đây là mắt xích đầu tiên của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được đánh giá quan trọng là do:
· Xuất khẩu đã tạo nguồn vốn chính cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hóa đất nước. Công nghiệp hóa là những bước đi phù hợp là con đường tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo đói lạc hậu. Tuy nhiên công nghiệp hóa đòi hỏi có số lượng lớn vốn để nhập khẩu những công nghệ tiên tiến do đó trong chờ vào xuất khẩu, xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu.
· Hoạt động xuất khẩu có thể làm tăng ngoại tệ thu được, tăng tỉ lệ giá trị trong GDP của một quốc gia, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu cho ngân sách nhà nước, kích thích đổi mới công nghệ, tiếp cận được với những hình thức kinh doanh mới.
· Xuất khẩu tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp, nâng cao mức sống người dân.
· Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta trên cơ sở vì lợi ích của các bên, đồng thời gắn liền sản xuất trong nước với quá trình phân công lao động quốc tế. Xuất khẩu là một trong những nội dung chính trong chính sách kinh tế đối ngoại của nước ta với các nước trên thế giới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh.
b.  Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp. 
Thông qua xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia và tiếp cận vào thị trường thế giới. Nếu thành công đây là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và khả năng sản xuất của mình. 
Xuất khẩu kết hợp với nhập khẩu trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần sẽ góp phần đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách tự giác, mở rộng quan hệ kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. 
Xuất khẩu bắt buộc các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh, đồng thời có ngoại tệ để đầu tư lại quá trình sản xuất không những về chiều rộng mà cả về chiều sâu. 
Xuất khẩu còn giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng với các thiết bị kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đa dạng hoá thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch bành trướng, tăng doanh số, tăng lợi nhuận.
Sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động tạo ra thu nhập ổn định cho đời sống cán bộ, công nhân viên và tăng thêm lợi nhuận. 
Xuất khẩu phát huy cao tính năng động sáng tạo của cán bộ xuất nhập khẩu cũng như các đơn vị tham gia như: tích cực tìm tòi và mở rộng thị trường, khả năng thương lượng đàm phán để đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, phát triển các mặt trong khả năng xuất khẩu mà doanh nghiệp có khả năng thâm nhập.
1.1.4.4. [bookmark: _Toc230975236][bookmark: _Toc230984168][bookmark: _Toc231024079]Các hình thức xuất khẩu 
a. Hình thức xuất khẩu gián tiếp (ủy thác).
Giao dịch qua trung gian là hình thức mua bán quốc tế được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của trung gian thứ ba. Người thứ ba sẽ được hưởng một khoản tiền nhất định. 
Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.
 Ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác. 
❖ Ưu điểm:
· Người nhận ủy thác phải hiểu rõ tình hình thị trường, pháp luật, tập quán địa phương do đó họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán và thanh toán ủy thác cho người ủy thác 
· Người nhận ủy thác thường có cơ sở vật chất nhất định do đó khi sử dung họ, người ủy thác đỡ phải đầu tư trực tiếp ra nước tiêu thụ hàng hóa. 
· Không cần phải đầu tư thời gian và ngân sách để tìm người mua. 
· Sử dụng các dịch vụ trung gian: phân loại, đóng gói, vận chuyển, bảo hành và sửa chữa 
❖ Nhược điểm: 
· Phải phụ thuộc nhiều vào người trung gian và không kiểm soát được người trung gian. 
· Vốn hay bị bên đại lý chiếm dụng 
· Công ty KD XNK mất đi sự liên hệ trực tiếp với thị trường và thường phải đáp ứng những yêu cầu khó của người trung gian. 
· Lợi nhuận bị chia sẻ. 
b. Hình thức xuất khẩu trực tiếp.
Xuất khẩu trực tiếp là hình thức xuất khẩu, trong đó người bán (người sản xuất, người cung cấp) và người mua quan hệ trực tiếp với nhau bằng cách gặp mặt, qua thư từ, điện tín để bàn bạc thỏa thuận về hàng hóa, giá cả và các điều kiện giao dịch khác. 
Trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu phải gồm: 
Thu mua tại nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phương trong nước.
Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng, thanh toán tiền hàng với đơn vị bán.
c. Hình thức xuất khẩu tại chỗ.
Là hình thức kinh doanh mới nhưng đang được phát triển rộng rãi, do những ưu việt nó đem lại. Hình thức xuất khẩu ủy thác này khá thuận lợi và được ưa chuộng bởi vì ưu thế nổi bật, người mua vẫn là công ty nước ngoài nhưng hàng hóa không cần phải vượt qua biên giới quốc gia mà thực hiện hoạt động xuất khẩu ngay trên lãnh thổ của đơn vị bán hàng. 
Do đó nhà xuất khẩu không cần phải thâm nhập thị trường nước ngoài mà khách hàng phải tự tìm đến nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu cũng không cần tiến hành các thủ tục như: thủ tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa,... nên sẽ giảm được chi phí.
d. Hình thức xuất khẩu gia công 
Là phương thức kinh doanh trong đó một bên gọi là bên nhận gia công nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác (bên đặt gia công) để chế biến ra thành phẩm cho bên đặt gia công và nhận thù lao (bên gia công). 
Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.
Đối bên đặt gia công: tận dụng được nguồn lao động, chi phí nguyên vật liệu, nhà xưởng thấp, được nhận ưu đãi về thuế, phương thức để thâm nhập thị trường mới.
Đối với bên nhận gia công: giải quyết công việc làm cho nhiều người lao động, tăng thu nhập, tăng kim ngạch cho đất nước, không cần phải bỏ chi phí cho việc bán sản phẩm bởi vì đã có sẵn thị trường tiêu thụ. 
e. Hình thức buôn bán đổi lưu (Thương mại đối lưu). 
Buôn bán đối lưu là một phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng giao đi có giá trị tương xứng với lượng hàng nhập về. Mục đích của giao dịch không phải nhằm để thu ngoại tệ mà nhằm để thu về một hàng hóa khác có giá trị tương đương. 
Bên tham gia luôn phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao đổi hàng hóa, thể hiện ở những khía cạnh sau:
· Cân bằng về mặt hàng, mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho đổi lấy mặt hàng tồn kho khó bán.
· Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối phương giá hàng xuất khẩu cũng phải được tính cao tương đương và ngược lại. 
· Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau. 
· Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF.
f.  Hình thức xuất khấu hàng hóa theo nghị định thư.
Là hình thức xuất khẩu hàng hóa, thường diễn ra giữa các quốc gia có mối quan hệ mật thiết. Chính phủ hai bên sẽ tiến hành ký kết nghị định (hay được gọi là gán nợ). Các doanh nghiệp trong nước sẽ dựa vào văn bản ký kết với các chỉ định và hướng dẫn cụ thể để thực hiện xuất khẩu hàng hóa. Hình thức này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được các khoản chi phí trong việc nghiên cứu thị trường và không có rủi ro trong thanh toán.
g.  Hình thức tạm nhập tái xuất.
Tái xuất khẩu là hình thức thực hiện xuất khẩu trở lại sang các nước khác, những hàng hóa đã mua ở nước ngoài nhưng chưa qua chế biến ở nước tái xuất. Hình thức xuất khẩu này có thể mang lại lợi nhuận cao mà không cần phải tổ chức sản xuất, đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng và khả năng thu hồi vốn cũng nhanh hơn.
1.1.5. [bookmark: _Toc230975237][bookmark: _Toc230984169][bookmark: _Toc231024080]Khái quát về hàng hóa xuất khẩu 
1.1.5.1. [bookmark: _Toc230975238][bookmark: _Toc230984170][bookmark: _Toc231024081]Khái niệm
Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 
1.1.5.2. [bookmark: _Toc230975239][bookmark: _Toc230984171][bookmark: _Toc231024082]Vai trò 
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với những nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam. Theo các báo cáo xuất nhập khẩu gần đây, xuất khẩu không chỉ tạo nguồn thu ngoại tệ mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. 
· Thứ nhất, xuất khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Xuất khẩu là một trong những động lực quan trọng giúp mở rộng quy mô nền kinh tế. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh, đóng góp trực tiếp vào tốc độ tăng GDP. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 475 tỷ USD, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. 
· Thứ hai, xuất khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia.
Nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu giúp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá. Việt Nam đã duy trì xuất siêu liên tục trong nhiều năm, góp phần quan trọng vào việc ổn định nền kinh tế vĩ mô. 
· Thứ ba, xuất khẩu thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước. 
Nhu cầu từ thị trường quốc tế tạo động lực cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự phát triển của các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. 
· Thứ tư, xuất khẩu tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
Sự mở rộng của các ngành sản xuất và dịch vụ phục vụ xuất khẩu đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu còn góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao mức sống của người dân. 
· Thứ năm, xuất khẩu góp phần nâng cao vị thế của quốc gia trong thương mại quốc tế. 
Việc kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng và dự kiến vượt 900 tỷ USD vào năm 2025 đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trên bản đồ thương mại quốc tế.
1.1.6. [bookmark: _Toc230975240][bookmark: _Toc230984172][bookmark: _Toc231024083]Các bên tham gia trong vận tải đường biển bằng container
1.1.6.1. [bookmark: _Toc230975241][bookmark: _Toc230984173][bookmark: _Toc231024084]Người gửi hàng.
Theo khoản 3 Điều 1 Công ước Hamburg 1978 giải thích: Người gửi hàng là bất kỳ người nào tự ký hay được người khác đứng tên hoặc thay mặt ký một hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển với người chuyên chở, hoặc là bất kỳ người nào mà chính người đó giao hoặc được người khác đứng tên hay thay mặt giao hàng cho người chuyên chở liên quan tới hợp đồng vận tải đường biển. 
Bên cạnh đó, điều 12 của Công ước quy định về trách nhiệm của người gửi hàng như sau:
“Người gửi hàng không chịu trách nhiệm về thiệt hại của người chuyên chở hoặc người chuyên chở thực sự, cũng như hư hỏng của tàu, trừ khi thiệt hại hoặc hư hỏng đó do lỗi hoặc do sơ suất của người gửi hàng, những người làm công hoặc đại lý của người gửi hàng gây ra. Những người làm công hoặc đại lý của người gửi hàng cũng không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc hư hỏng đó, trừ phi thiệt hại hoặc hư hỏng đó do lỗi hoặc sơ suất của họ gây ra.”
Người gửi/ chủ hàng cần phải có nghĩa vụ sau đây:
· Cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, email của cả người gửi và người nhận hàng.
· Cung cấp chi tiết về thông tin hàng hóa như loại hàng, số lượng hàng, chất liệu, yêu cầu đặc biệt (hàng dễ vỡ, hàng cần được bảo quản đặc biệt…)
· Đưa ra những chứng từ hợp lệ để làm thủ tục khai báo hải quan.
Ngoài ra, tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển sẽ còn đưa ra những yêu cầu khác liên quan đến vận chuyển trong hợp đồng, phía chủ hàng cũng cần tuân thủ nhằm giúp việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn.
Chủ hàng có quyền yêu cầu đơn vị vận chuyển đảm bảo hàng hóa của mình sẽ được gửi đến đúng địa chỉ, đúng người nhận một cách an toàn, nguyên vẹn về số lượng cũng như bảo quản tốt trong thời gian vận chuyển như đã thỏa thuận. 
1.1.6.2. [bookmark: _Toc164794482][bookmark: _Toc164794884][bookmark: _Toc166505778][bookmark: _Toc230975242][bookmark: _Toc230984174][bookmark: _Toc231024085]Người nhận hàng.
Người nhận hàng (Consignee) là cá nhân, tổ chức được người vận chuyển chuyển giao hàng hóa tại cảng trả hàng. Hay người nhận hàng là người hoặc tổ chức được chỉ định nhận hàng hoá hoặc hàng hóa được vận chuyển từ một địa điểm đến đích cuối cùng. 
Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của người nhận hàng trong hoạt động vận chuyển đa phương thức quy định trong Nghị định 87/2009/NĐ-CP như sau:
·  Về trách nhiệm nhận hàng:
· Người nhận hàng phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để nhận hàng khi nhận được thông báo của người vận chuyển về việc hàng đã đến đích.
· Nếu người nhận hàng không đến nhận hàng hoặc từ chối nhận hàng hoặc trì hoãn việc dỡ hàng quá thời hạn quy định của hợp đồng hoặc quy định của pháp luật, thì người kinh doanh vận tải đa phương thức có quyền dỡ hàng, ký gửi vào nơi an toàn, xử lý và thông báo cho người gửi hàng biết. Đối với hàng hóa mau hỏng, người kinh doanh vận tải đa phương thức có quyền xử lý ngay. Mọi chi phí và tổn thất phát sinh do người nhận hàng chịu trách nhiệm. Lưu ý, sau 90 ngày tính từ ngày phải nhận hàng theo hợp đồng vận tải đa phương thức, nếu không có người đến nhận hàng ký gửi thì người kinh doanh kho bãi có quyền bán đấu giá hàng hóa. Tiền bán đấu giá hàng hóa sau khi trừ chi phí hợp lý của các bên liên quan, số còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.
Về thanh toán cước và các chi phí khác: Người nhận hàng phải thanh toán đầy đủ cước và các chi phí khác liên quan đến vận tải đa phương thức cho người kinh doanh vận tải đa phương thức theo chứng từ vận tải đa phương thức.
Chế tài khi không thanh toán cước và các chi phí khác: Nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức không được thanh toán các khoản tiền theo quy định trong hợp đồng vận tải đa phương thức thì có quyền lưu giữ hàng hóa và thông báo bằng văn bản cho người nhận hàng. Sau 60 ngày kể từ ngày thông báo mà người kinh doanh vận tải đa phương thức vẫn không được thanh toán đầy đủ các khoản tiền nói trên thì có quyền ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá hàng hóa đang lưu giữ. Tiền bán đấu giá hàng hóa đó được xử lý theo quy định hiện hành. 
1.1.6.3. [bookmark: _Toc164794483][bookmark: _Toc164794885][bookmark: _Toc166505779][bookmark: _Toc230975243][bookmark: _Toc230984175][bookmark: _Toc231024086]Người vận chuyển.
Căn cứ Điều 152 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển như sau: 
“1. Trong trường hợp tính chất, giá trị của hàng hóa không được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng hoặc không được ghi rõ trong vận đơn, giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác thì người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa hoặc tổn thất khác liên quan đến hàng hóa trong giới hạn tối đa tương đương với 666,67 đơn vị tính toán cho mỗi kiện hoặc cho mỗi đơn vị hàng hóa hoặc 02 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam trọng lượng cả bì của số hàng hóa bị mất mát, hư hỏng tùy theo giá trị nào cao hơn. Đơn vị tính toán quy định trong Bộ luật này là đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định và được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Tiền bồi thường được chuyển đổi thành tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán bồi thường.
2. Khi container hoặc công cụ tương tự được dùng để đóng hàng hóa thì mỗi kiện hoặc đơn vị hàng hóa đã ghi trong chứng từ vận chuyển, đã đóng vào công cụ được coi là một kiện hoặc 01 đơn vị hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp chứng từ vận chuyển không ghi rõ số kiện hoặc đơn vị hàng hóa thì container hoặc công cụ đó chỉ được xem là 01 kiện hoặc 01 đơn vị hàng hóa.
3. Trong trường hợp chủng loại và giá trị hàng hóa được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng và được người vận chuyển chấp nhận, ghi vào chứng từ vận chuyển thì người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa trên cơ sở giá trị đó theo nguyên tắc sau đây:
a) Đối với hàng hóa bị mất mát thì bồi thường bằng giá trị đã khai báo;
b) Đối với hàng hóa bị hư hỏng thì bồi thường bằng mức chênh lệch giữa giá trị khai báo và giá trị còn lại của hàng hóa.
Giá trị còn lại của hàng hóa được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm và địa điểm dỡ hàng hoặc lẽ ra phải dỡ hàng; nếu không xác định được thì căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm và địa điểm bốc hàng cộng thêm chi phí vận chuyển đến cảng trả hàng.
4. Trách nhiệm của người vận chuyển đối với việc chậm trả hàng được giới hạn số tiền bằng hai phẩy năm lần giá dịch vụ vận chuyển của số hàng trả chậm, nhưng không vượt quá tổng số giá dịch vụ vận chuyển phải trả theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.” 
1.2. [bookmark: _Toc230975244][bookmark: _Toc230984176][bookmark: _Toc231024087]Quy trình vận tải hàng FCL bằng đường biển  
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 (Nguồn:TS. Trần Nguyễn Hợp Châu:Logistics và Vận tải quốc tế )
1.2.2. [bookmark: _Toc230975246][bookmark: _Toc230984178][bookmark: _Toc231024089]Phân tích các bước trong quy trình 
Bước 1: Tiếp nhận booking và kiểm soát chỗ
Hãng tàu tiếp nhận yêu cầu booking từ chủ hàng hoặc công ty giao nhận thông qua email, hệ thống điện tử hoặc nền tảng đặt chỗ trực tuyến. Nội dung booking bao gồm cảng đi, cảng đến, loại container, số lượng container, loại hàng hóa, trọng lượng hàng và thời gian dự kiến xuất hàng. 
Bộ phận Sales hoặc Customer Service tiến hành kiểm tra lịch trình tàu nhằm lựa chọn chuyến tàu phù hợp với yêu cầu vận chuyển của khách hàng, đồng thời xem xét thời gian transit và khả năng kết nối tại các cảng trung chuyển nếu có. 
Hãng tàu kiểm tra sức chứa còn lại trên tàu để xác định khả năng tiếp nhận thêm container. Việc này nhằm tránh tình trạng overbooking, vượt tải trọng khai thác hoặc mất cân bằng tải trên tàu. 
Hãng tàu đối chiếu số lượng container rỗng hiện có tại depot với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong mùa cao điểm, bước kiểm tra container rỗng có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế tình trạng thiếu container phục vụ xuất khẩu. 
Đối với hàng đặc biệt như hàng lạnh, hàng nguy hiểm hoặc hàng quá khổ, hãng tàu tiến hành đánh giá khả năng tiếp nhận vận chuyển dựa trên quy định an toàn hàng hải quốc tế và điều kiện khai thác của tàu. 
Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, hãng tàu cập nhật dữ liệu booking lên hệ thống quản lý khai thác tàu để chuẩn bị cho việc phân bổ container và lập kế hoạch xếp dỡ. 
Bước 2: Xác nhận booking và thông báo lịch trình
Hãng tàu phát hành Booking Confirmation nhằm xác nhận việc đặt chỗ vận chuyển của khách hàng đã được chấp nhận trên chuyến tàu cụ thể. 
Trên Booking Confirmation, hãng tàu thể hiện đầy đủ thông tin như số booking, tên tàu, số chuyến, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, loại container và số lượng container được cấp. 
Hãng tàu xác định và thông báo ETD (Estimated Time of Departure) để khách hàng chủ động bố trí kế hoạch đóng hàng, vận chuyển nội địa và khai báo hải quan. 
Hãng tàu quy định rõ các mốc thời gian cut-off bao gồm: 
· CY Cut-off: thời hạn cuối tiếp nhận container tại cảng. 
· SI Cut-off: thời hạn cuối gửi Shipping Instruction. 
· VGM Cut-off: thời hạn cuối khai báo khối lượng container theo quy định SOLAS. 
Hãng tàu chỉ định địa điểm nhận container rỗng và địa điểm hạ container hàng nhằm hỗ trợ khách hàng tổ chức vận chuyển container thuận lợi và đúng tuyến khai thác. 
Trong trường hợp thay đổi lịch tàu, đổi chuyến hoặc thay đổi cảng trung chuyển, hãng tàu có trách nhiệm cập nhật thông tin mới cho khách hàng để bảo đảm tính liên tục của kế hoạch vận chuyển. 
Bước 3: Cấp container rỗng và tiếp nhận container tại CY
Hãng tàu phát hành E-Release Note hoặc lệnh cấp container rỗng cho khách hàng đến depot nhận container theo booking đã xác nhận. 
Depot thực hiện cấp container đúng loại và đúng số lượng theo yêu cầu booking, bảo đảm phù hợp với đặc điểm hàng hóa xuất khẩu. 
Trước khi giao container, depot tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật của container như vỏ container, cửa container, sàn container, khóa gài và khả năng kín nước nhằm hạn chế rủi ro hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 
Sau khi nhận container, khách hàng thực hiện đóng hàng, chèn lót hàng hóa và niêm phong seal container theo đúng tiêu chuẩn an toàn vận tải quốc tế. 
Container hàng sau khi hoàn tất đóng hàng được vận chuyển đến CY tại cảng xếp hàng trước thời hạn CY Cut-off mà hãng tàu quy định. 
Khi container vào cảng, hãng tàu và cảng tiến hành đối chiếu các thông tin như số container, số seal, booking number, loại container và dữ liệu VGM nhằm bảo đảm tính chính xác trước khi xếp tàu. 
Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, container được xác nhận “gate-in” trên hệ thống và đưa vào danh sách chờ xếp lên tàu. 
Bước 4: Xếp container lên tàu và phát hành vận đơn
Hãng tàu phối hợp với cảng lập Loading List nhằm xác định các container đủ điều kiện xếp tàu theo kế hoạch khai thác chuyến. Bộ phận khai thác tàu tiến hành bố trí vị trí container trên tàu dựa trên các yếu tố như tải trọng container, cảng dỡ hàng, hàng nguy hiểm, hàng lạnh và tính cân bằng của tàu. Cảng sử dụng hệ thống cẩu chuyên dụng để thực hiện việc xếp container từ CY lên tàu theo sơ đồ xếp hàng do hãng tàu phê duyệt. 
Sau khi container được xếp hoàn tất và tàu rời cảng, hãng tàu cập nhật trạng thái “On Board” cho lô hàng trên hệ thống quản lý vận tải. 
Hãng tàu tiếp nhận Shipping Instruction từ khách hàng để tiến hành lập Master Bill of Lading. SI là căn cứ chính để hãng tàu phát hành vận đơn nên yêu cầu độ chính xác cao. 
Nội dung vận đơn bao gồm thông tin shipper, consignee, notify party, mô tả hàng hóa, số container, số seal, cảng đi, cảng đến, số lượng kiện và trọng lượng hàng hóa. 
Sau khi hoàn tất kiểm tra dữ liệu, hãng tàu phát hành vận đơn gốc hoặc vận đơn surrendered tùy theo yêu cầu thanh toán và giao nhận của khách hàng. 
Bước 5: Vận chuyển và theo dõi hàng hóa
Hãng tàu thực hiện vận chuyển container từ cảng đi đến cảng đích theo lịch trình đã xác nhận trong Booking Confirmation. 
Đối với tuyến vận chuyển có trung chuyển, hãng tàu tổ chức chuyển container từ tàu mẹ sang tàu nối chuyến tại cảng transshipment theo kế hoạch khai thác đã thiết lập. 
Hãng tàu theo dõi vị trí tàu và tình trạng container thông qua hệ thống quản lý vận tải nhằm kiểm soát tiến độ hành trình và xử lý các tình huống phát sinh. 
Thông tin Tracking & Tracing được cập nhật liên tục trên website hoặc hệ thống điện tử của hãng tàu để khách hàng theo dõi trạng thái lô hàng theo thời gian thực. 
Trong trường hợp xảy ra chậm tàu, thay đổi lịch trình, tắc nghẽn cảng hoặc ảnh hưởng thời tiết, hãng tàu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho khách hàng để điều chỉnh kế hoạch giao nhận hàng hóa. 
Hãng tàu đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn container và hàng hóa trong suốt quá trình vận tải biển theo trách nhiệm của người chuyên chở. 
Bước 6: Giao hàng và cấp lệnh giao hàng 
Khi tàu cập cảng đích, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu phát hành Arrival Notice nhằm thông báo cho người nhận hàng về tình trạng hàng đến, số container, số vận đơn và thời gian nhận hàng. 
Người nhận hàng tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu và thanh toán các khoản phí liên quan theo quy định của hãng tàu. 
Hãng tàu kiểm tra tính hợp lệ của vận đơn trước khi giao hàng. Đối với Original B/L, người nhận phải xuất trình vận đơn gốc; đối với Telex Release hoặc Surrendered B/L, hãng tàu kiểm tra xác nhận điện giao hàng trên hệ thống. 
Sau khi hoàn tất kiểm tra chứng từ và thanh toán chi phí, hãng tàu phát hành Delivery Order (D/O) cho người nhận hàng để làm thủ tục nhận container tại cảng
Sau khi rút hàng, container rỗng phải được hoàn trả về depot đúng thời gian quy định nhằm tránh phát sinh phí lưu container hoặc phí chậm trả container.
1.3. [bookmark: _Toc230975247][bookmark: _Toc230984179][bookmark: _Toc231024090]Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ trong vận tải container xuất khẩu
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1. Công ước Brussels (1924) 
Công ước được đại diện 26 quốc gia ký tại Brussels ngày 25-8-1924. Công ước có hiệu lực vào ngày 2-6-1931 và chỉ sau 25 năm Quy tắc đã được thừa nhận như một đạo luật ở hầu hết các nước trên thế giới có ngành vận tải biển phát triên. Đến năm 1978 đã có 77 nước ký kết Công ước và vô số các nước khác cụ thể hoá tinh thần của Quy tắc trong luật của quốc gia. Do về nội dung chính của Công ước Brussels là dựa trên cơ sở của Quy tắc Hague nên người ta quen gọi nó là Quy tắc Hague như xuất xứ gọi từ năm 1921. 
Công ước quy định một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển (carrier) và chủ hàng (cargo owner), đặc biệt có đề cập đến hợp đồng vận chuyển và vận đơn đường biển.
Công ước được sửa đổi bởi quy tắc Hague-Visby, được thông qua tại hội nghị quốc tế tổ chức tại Brussels (Bỉ) ngày 23/2/1968. Quy tắc này thường được gọi tắt là "Nghị định thư Visby 1968".
2. Công ước quốc tế về an toàn Container (1972) 
Công ước quy định trách nhiệm Nhà nước(các quốc gia thành viên) trong việc kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá độ an toàn của Container
Công ước có kết cấu đơn giản, bản chất là các vấn đề thuộc về kỹ thuật trong sản xuất, thử nghiệm, đánh giá độ an toàn của Contanier
Quan trọng nhất là 2 phụ lục của Công ước:
· Phụ lục 1: Quy định về chấp thuận kiểm tra thử và bảo dưỡng container
· Phụ lục 2: Yêu cầu an toàn kết cấu và thử nghiệm
3. Công ước Rotterdam 2009 về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển.
Được Đại hội đồng thông qua vào ngày 11 tháng 12 năm 2008, Công ước thiết lập một chế độ pháp lý hiện đại thống nhất điều chỉnh các cuộc chuyên chở và nghĩa vụ của người gửi hàng, người vận chuyển và người nhận hàng theo hợp đồng vận chuyển từ cửa đến cửa bao gồm một chặng đường biển quốc tế. Công ước được xây dựng dựa trên và cung cấp một giải pháp thay thế hiện đại cho các Công ước trước đó liên quan đến vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, đặc biệt là Công ước quốc tế về thống nhất một số quy tắc luật liên quan đến vận đơn (Brussels, 25 tháng 8 năm 1924) (“Quy tắc Hague”) và các Nghị định thư của nó (“Quy tắc Hague-Visby”), và Công ước Liên Hợp Quốc về Vận chuyển Hàng hóa bằng Đường biển (Hamburg, 31 tháng 3 năm 1978) (“Quy tắc Hamburg”).
Quy tắc Rotterdam cung cấp một khung pháp lý có tính đến nhiều phát triển công nghệ và thương mại đã xảy ra trong vận tải hàng hải kể từ khi các công ước trước đó được thông qua, bao gồm cả sự phát triển của container hóa, mong muốn vận chuyển từ cửa đến cửa theo một hợp đồng duy nhất và phát triển chứng từ vận tải điện tử. Công ước cung cấp cho người gửi hàng và người vận chuyển một chế độ chung có tính ràng buộc và cân bằng để hỗ trợ việc thực hiện các hợp đồng vận chuyển hàng hải có thể liên quan đến các phương thức vận tải khác.
1.3.1.2. [bookmark: _Toc230975250][bookmark: _Toc230984182][bookmark: _Toc231024093]Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015
Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này.
1.3.1.3. [bookmark: _Toc230975251][bookmark: _Toc230984183][bookmark: _Toc231024094]Incoterms 2020 
Incoterms là một bộ các quy tắc giải thích các điều kiện thương mại phản ánh thực tiễn nghĩa vụ giao nhận hàng hóa giữa các bên mua và bán trong các hợp đồng mua bán hàng hóa. 
Các quy tắc Incoterms mô tả:
· Trách nhiệm: Ai làm gì? Vi dụ, ai thu xếp vận chuyển hoặc bảo hiểm hàng hóa hoặc ai lấy chứng từ gửi hàng và giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu; 
· Rủi ro: Người bán hàng “giao hàng” ở đâu và khi nào, hay nói cách khác, rủi ro chuyển từ người bán sang người mua ở đâu và khi nào; 
· Chi phí: Bên nào phải trả các chi phí, ví dụ như chi phí vận chuyển, bảo hiểm, đóng gói bao bì, bốc hàng hoặc dỡ hàng, và kiểm tra hoặc chi phí liên quan đến kiểm tra an ninh.
Các điều kiện Incoterms 2020 dùng cho vận tải biển:
a. FAS - GIAO DỌC MẠN TÀU (ghi kèm cảng bốc hàng quy định) Incoterms 2020. 
"Giao dọc mạn tàu” (Free Alongside Ship) có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại cảng bốc hàng quy định hoặc mua hàng đã được giao như vậy.
FAS chỉ được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa khi giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dọc mạn tàu. Nếu việc giao hàng cho người chuyên chở trước khi hàng ở dọc mạn tàu, ví dụ, khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại điểm tập kết container, FAS không phủ hợp mà nên sử dụng quy tắc FCА.
b. FOB- GIAO TRÊN TÀU (ghi kèm cảng bốc hàng quy định) Incoterms® 2020 
“Giao trên tàu" (Free on Board) có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi đặt hàng hóa trên con tàu do người mua chỉ định tại cảng bốc hàng quy định hoặc mua hàng đã được giao như vậy.
FOB chỉ được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa khi giao hàng bằng cách đặt hàng hóa ở trên tàu. Nếu việc giao hàng cho người chuyên chở trước khi hàng ở trên tàu, ví dụ, khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại điểm tập kết container, FOB không phù hợp mà nên sử dụng FCA.
c. CFR- TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ (ghi kèm cảng đến quy định) Incoterms® 2020. 
“Tiền hàng và Cước phí" (Cost and Freight) có nghĩa là người bán giao hàng trên tàu hoặc mua hàng đã được giao như vậy.
Người bán phải ký hợp đồng và trả mọi chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định.
Khi sử dụng nhiều phương thức vận tải, hàng hóa thường được giao cho người chuyên chở tại điểm tập kết container, sử dụng quy tắc CPT thích hợp hơn là CFR. 
d. CIF- TIẾN HÀNG PHÍ BẢO HIỂM VÀ CƯỚC PHÍ (ghi kèm cảng đến quy định) Incoterms® 2020 
“Tiền hàng, Phí bảo hiểm và Cước phí" (Cost Insurance and Freight) có nghĩa là người bán giao hàng trên tàu hoặc mua hàng đã được giao như vậy. 
Người bán phải ký hợp đồng và trả mọi chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định. 
Người bán còn phải ký hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm những rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa mà người mua phải chịu từ cảng bốc hàng đến ít nhất cảng đến. Người mua cũng cần lưu ý rằng theo quy tắc CIF Incoterms 2020, người bán chỉ được yêu cầu mua bảo hiểm ở mức phù hợp với Điều kiện Bảo hiểm Hàng hóa. Tuy nhiên, các bên vẫn có thể thỏa thuận mức bảo hiểm cao hơn.
1.3.1.4. [bookmark: _Toc230975252][bookmark: _Toc230984184][bookmark: _Toc231024095]Luật vận tải biển 
a. Khái quát về pháp luật vận tải biển
Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Việt Nam được điều chỉnh chủ yếu bởi Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng hải, trong đó có vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Bộ luật này quy định cụ thể về hợp đồng vận chuyển, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm pháp lý cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình vận chuyển.
b. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Theo Điều 148 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là sự thỏa thuận giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa từ cảng xếp đến cảng dỡ và giao hàng cho người có quyền nhận, còn người thuê vận chuyển có nghĩa vụ thanh toán cước phí.
Trong thực tiễn, hợp đồng vận chuyển thường được thể hiện dưới hình thức vận đơn đường biển (Bill of Lading), là chứng từ có giá trị pháp lý cao và được sử dụng phổ biến trong hoạt động xuất nhập khẩu.
c. Quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển
Theo quy định tại Điều 150, người vận chuyển có các nghĩa vụ cơ bản như:
· Đảm bảo tàu đủ khả năng đi biển trước và khi bắt đầu hành trình 
· Tổ chức việc bốc xếp, vận chuyển và bảo quản hàng hóa một cách hợp lý 
· Giao hàng đúng thời hạn và đúng người nhận 
Bên cạnh đó, người vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển đối với những lô hàng không được khai báo đầy đủ hoặc vi phạm quy định về hàng hóa, đặc biệt là hàng nguy hiểm.
d. Trách nhiệm của người vận chuyển đối với hàng hóa
Căn cứ theo Điều 151, người vận chuyển phải chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa nếu xảy ra trong thời gian từ khi nhận hàng đến khi giao hàng.
Tuy nhiên, theo Điều 152, người vận chuyển được miễn trách nhiệm trong một số trường hợp như:
· Thiên tai, tai nạn bất khả kháng 
· Hỏa hoạn không do lỗi của người vận chuyển 
· Lỗi của người gửi hàng trong việc đóng gói hoặc khai báo 
Các quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các bên, đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh trong thực tế.
e. Vận đơn đường biển
Theo Điều 160, vận đơn đường biển là chứng từ do người vận chuyển hoặc đại diện của họ phát hành để xác nhận việc đã nhận hàng để vận chuyển.
Vận đơn có ba chức năng chính:
· Là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển 
· Là biên lai nhận hàng 
· Là chứng từ sở hữu hàng hóa 
Do đó, việc lập vận đơn phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về thông tin, bởi mọi sai sót đều có thể dẫn đến tranh chấp trong thanh toán và giao nhận hàng hóa.
f. Giải quyết tranh chấp trong vận tải biển
Theo Điều 169, các tranh chấp phát sinh trong vận tải biển có thể được giải quyết thông qua:
· Thương lượng giữa các bên 
· Trọng tài hàng hải 
· Tòa án có thẩm quyền 
Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển cũng như đặc điểm của từng vụ việc cụ thể.
1.3.2. [bookmark: _Toc230975253][bookmark: _Toc230984185][bookmark: _Toc231024096]Hệ thống chứng từ trong vận tải container xuất khẩu
Booking Note: Booking Note là chứng từ xác nhận việc đặt chỗ vận chuyển giữa người gửi hàng (shipper) hoặc công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) với hãng tàu. Chứng từ này chứa các thông tin cơ bản như tên tàu, chuyến tàu, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, loại container, số lượng container và lịch trình vận chuyển dự kiến.
Shipping Instruction (SI): Shipping Instruction là chứng từ do khách hàng cung cấp cho hãng tàu hoặc công ty giao nhận, được sử dụng làm cơ sở để lập vận đơn đường biển (Bill of Lading). SI bao gồm các thông tin quan trọng như người gửi hàng, người nhận hàng, mô tả hàng hóa, điều kiện giao hàng và các yêu cầu đặc biệt khác.
Bill of Lading (B/L): Vận đơn đường biển là chứng từ vận tải do hãng tàu phát hành và có giá trị pháp lý quan trọng trong vận tải biển. Chứng từ này đóng vai trò là biên nhận hàng hóa, bằng chứng của hợp đồng vận chuyển và tùy theo loại vận đơn được phát hành, còn có thể đóng vai trò là chứng từ sở hữu hàng hóa.
Verified Gross Mass (VGM): Verified Gross Mass là chứng từ xác nhận tổng khối lượng của container đã được đóng hàng, bao gồm cả trọng lượng hàng hóa và trọng lượng vỏ container, theo quy định của Công ước SOLAS. Việc khai báo VGM là bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho tàu và cho quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng.
Equipment Interchange Receipt (EIR): Equipment Interchange Receipt là chứng từ ghi nhận việc bàn giao container giữa các bên liên quan như hãng tàu, cảng, người gửi hàng hoặc đơn vị vận tải nội địa. Chứng từ này thể hiện tình trạng của container tại thời điểm bàn giao và là căn cứ để xác định trách nhiệm trong trường hợp container bị hư hỏng hoặc mất mát.
Biên lai thuyền phó (Mate’s receipt): là một loại chứng từ được sử dụng trong lĩnh vực vận tải đường biển. Đây là một giấy biên nhận do thuyền phó nhất ký để xác nhận việc nhận được hàng hóa và ghi chép các thông tin quan trọng như tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng, kích cỡ, ngày nhận hàng và tình trạng của hàng hóa khi được bốc lên tàu. Với biên lai thuyền phó, thuyền phó có trách nhiệm chịu trách nhiệm về hàng hóa cho đến khi nó được trao cho người giao hàng (shipper). Sau khi đã nhận được hàng hóa, người giao hàng sẽ đổi lấy vận đơn chứng nhận việc vận chuyển hàng hóa đã được thực hiện.
[bookmark: _Toc230975254][bookmark: _Toc230984186][bookmark: _Toc231024097]1.4. Xu hướng phát triển của hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container trong bối cảnh mới
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ nhằm thích ứng với tốc độ phát triển của thương mại toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Sự cạnh tranh gay gắt trong ngành logistics cùng với áp lực tối ưu chi phí vận hành buộc các doanh nghiệp vận tải phải không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng kết nối trong chuỗi cung ứng quốc tế. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ hiện đại và xu hướng logistics xanh cũng đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt đối với hoạt động vận tải container xuất khẩu hiện nay.
[bookmark: _Toc230975255][bookmark: _Toc230984187][bookmark: _Toc231024098]1.4.1. Chuyển đổi số và Logistics 4.0 trong hoạt động vận tải container xuất khẩu
[bookmark: _Toc230975256][bookmark: _Toc230984188][bookmark: _Toc231024099]1.4.1.1. Khái niệm và tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động vận tải FCL
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) đang từng bước chuyển đổi theo hướng số hóa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tối ưu hóa quy trình vận hành. Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực đối với ngành vận tải biển và logistics quốc tế.
Đối với hoạt động vận tải FCL, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý container, theo dõi lịch trình tàu và kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực. Các công đoạn như booking tàu, khai báo hải quan điện tử, truyền Shipping Instruction (SI), phát hành vận đơn điện tử và theo dõi hành trình container hiện nay đều được thực hiện thông qua nền tảng số, giúp rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và hạn chế sai sót phát sinh.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số còn giúp doanh nghiệp vận tải nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên liên quan như hãng tàu, cảng biển, doanh nghiệp xuất khẩu và đơn vị giao nhận. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận tải container mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
[bookmark: _Toc230975257][bookmark: _Toc230984189][bookmark: _Toc231024100]1.4.1.2.. Tác động của chuyển đổi số đến hoạt động vận tải container xuất khẩu
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã làm thay đổi đáng kể phương thức vận hành trong lĩnh vực vận tải container xuất khẩu. Nếu như trước đây phần lớn các hoạt động quản lý container, xử lý chứng từ hay theo dõi lịch trình tàu đều được thực hiện thủ công thì hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang áp dụng các nền tảng quản lý điện tử nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu chi phí vận hành.
Việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chuỗi vận tải thông qua hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Các quy trình như đặt booking, khai báo hải quan, phát hành vận đơn và theo dõi container hiện nay đều được tích hợp trên nền tảng điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa.
Không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa quy trình vận hành, chuyển đổi số còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi logistics. Việc đồng bộ dữ liệu giữa hãng tàu, doanh nghiệp logistics, cảng biển và khách hàng giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình vận chuyển, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa bằng container.
1.4.1.3. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong vận tải container xuất khẩu
Hiện nay, nhiều công nghệ hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực vận tải container xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hoạt động khai thác vận tải. Một trong những công nghệ được sử dụng phổ biến là hệ thống quản lý vận tải (Transportation Management System – TMS). Hệ thống này hỗ trợ doanh nghiệp quản lý lộ trình vận chuyển, theo dõi tiến độ giao hàng và điều phối container hiệu quả hơn. Thông qua việc ứng dụng TMS, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng, giảm chi phí vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Đối với hoạt động thủ tục hải quan, hệ thống VNACCS/VCIS đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử. Việc số hóa quy trình khai báo giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm khối lượng chứng từ giấy và nâng cao tính chính xác trong quá trình xử lý dữ liệu. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa bằng container trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa ngày càng gia tăng.
Cùng với sự phát triển của chứng từ điện tử, vận đơn điện tử (e-B/L) và lệnh giao hàng điện tử (e-DO) cũng đang dần thay thế phương thức giao dịch truyền thống. Việc áp dụng chứng từ điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian xử lý mà còn hạn chế rủi ro thất lạc hoặc sai sót chứng từ trong quá trình giao dịch quốc tế. Công nghệ Blockchain được tích hợp trong vận đơn điện tử còn giúp tăng tính bảo mật và minh bạch của dữ liệu vận tải.
Một xu hướng công nghệ đáng chú ý khác là việc ứng dụng Internet vạn vật (IoT) vào hoạt động theo dõi container theo thời gian thực. Thông qua hệ thống cảm biến và định vị GPS, doanh nghiệp có thể kiểm soát vị trí, nhiệt độ và tình trạng container trong suốt quá trình vận chuyển. Công nghệ này đặc biệt phù hợp đối với các loại hàng hóa yêu cầu điều kiện bảo quản nghiêm ngặt như thực phẩm, thủy sản hoặc hàng đông lạnh xuất khẩu.
[bookmark: _Toc230975258][bookmark: _Toc230984190][bookmark: _Toc231024101]1.4.1.4. Xu hướng tự động hóa trong quản lý và khai thác cảng biển
Xu hướng tự động hóa trong khai thác cảng biển đang ngày càng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp logistics quan tâm đầu tư nhằm nâng cao năng lực xử lý container và giảm áp lực vận hành tại cảng. Các hệ thống cẩu container tự động, bãi container thông minh và cổng kiểm soát điện tử hiện đang được áp dụng tại nhiều cảng biển lớn trên thế giới nhằm tăng tốc độ xếp dỡ hàng hóa và hạn chế tình trạng ùn tắc container.
Việc áp dụng công nghệ tự động hóa giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác trong quá trình khai thác container. Hệ thống quản lý cảng điện tử còn hỗ trợ kết nối dữ liệu giữa hãng tàu, doanh nghiệp logistics và cơ quan hải quan, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp trong chuỗi vận tải hàng xuất khẩu nguyên container.
Ngoài việc tối ưu hóa quy trình vận hành, tự động hóa cảng biển còn góp phần giảm thời gian lưu container tại cảng và nâng cao năng suất khai thác phương tiện vận tải. Đây được xem là xu hướng phát triển quan trọng giúp ngành vận tải container thích ứng với tốc độ tăng trưởng mạnh của thương mại quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
[bookmark: _Toc230975259][bookmark: _Toc230984191][bookmark: _Toc231024102]1.4.2. Logistics xanh và phát triển bền vững trong vận tải container xuất khẩu
[bookmark: _Toc230975260][bookmark: _Toc230984192][bookmark: _Toc231024103]1.4.2.1. Xu hướng phát triển logistics xanh trong vận tải biển
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, phát triển logistics xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành vận tải biển quốc tế. Các tổ chức hàng hải và nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành nhiều quy định liên quan đến việc cắt giảm khí thải Carbon và sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường trong hoạt động vận tải biển. Điều này buộc các doanh nghiệp vận tải phải thay đổi phương thức khai thác theo hướng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Đối với hoạt động vận tải container xuất khẩu, logistics xanh không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường mà còn góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xu hướng tiêu dùng bền vững hiện nay cũng khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên lựa chọn đối tác vận tải có cam kết phát triển xanh và thân thiện với môi trường.
Việc phát triển logistics xanh vì vậy không còn đơn thuần là trách nhiệm xã hội mà đã trở thành chiến lược dài hạn của nhiều doanh nghiệp vận tải và logistics trong quá trình hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc230975261][bookmark: _Toc230984193][bookmark: _Toc231024104]1.4.2.2. Giải pháp tối ưu hóa vận tải và giảm phát thải
Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp vận tải hiện nay đang tập trung tối ưu hóa hoạt động vận tải nhằm giảm chi phí nhiên liệu và hạn chế lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Một trong những giải pháp phổ biến là ứng dụng phần mềm quản lý vận tải để lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng và giảm thời gian chờ tại cảng.
Cùng với việc tối ưu hóa tuyến vận chuyển, quản lý hiệu quả container rỗng cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã tăng cường chia sẻ container, tối ưu kế hoạch quay vòng container và ứng dụng công nghệ để kiểm soát vị trí container hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng nhiên liệu sạch trong vận tải biển cũng đang được đẩy mạnh. Nhiều hãng tàu lớn trên thế giới đã đầu tư đội tàu sử dụng LNG, methanol xanh hoặc nhiên liệu sinh học nhằm giảm lượng phát thải CO₂ và lưu huỳnh ra môi trường. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp ngành vận tải biển hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát thải ròng bằng “0” trong tương lai.
[bookmark: _Toc230975262][bookmark: _Toc230984194][bookmark: _Toc231024105]1.5. Các yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trong hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container
Hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế, có vai trò kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu với thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình tổ chức vận tải container xuất khẩu chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau như biến động thị trường, chi phí vận tải, cơ sở hạ tầng cảng biển, chính sách hải quan và sự phát triển của công nghệ logistics. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, chi phí logistics và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc230975263][bookmark: _Toc230984195][bookmark: _Toc231024106]1.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container
Một trong những yếu tố có tác động lớn nhất đến hoạt động vận tải container xuất khẩu là tình hình kinh tế và thương mại quốc tế. Khi hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container cũng gia tăng tương ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng sản lượng khai thác và tăng doanh thu. Ngược lại, trong giai đoạn kinh tế suy giảm hoặc thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn, nhu cầu vận chuyển container có xu hướng giảm mạnh, kéo theo sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng tàu và doanh nghiệp logistics. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận tải cũng như hiệu quả khai thác đội tàu của doanh nghiệp.
Bên cạnh yếu tố thị trường, giá nhiên liệu cũng là nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải container xuất khẩu. Trong lĩnh vực vận tải biển, chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khai thác tàu. Do đó, sự biến động của giá dầu trên thị trường thế giới có thể làm thay đổi đáng kể chi phí vận hành và giá cước vận tải. Khi giá nhiên liệu tăng cao, doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với áp lực gia tăng chi phí khai thác, trong khi vẫn phải duy trì mức giá cước cạnh tranh để giữ chân khách hàng. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng cảng biển và giao thông kết nối cũng có tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động vận tải container xuất khẩu. Các cảng biển có năng lực khai thác hạn chế hoặc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc sẽ làm kéo dài thời gian giao nhận container và phát sinh thêm nhiều chi phí lưu kho, lưu bãi. Đồng thời, hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ giữa cảng biển và khu công nghiệp cũng ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng xuất khẩu. Đối với vận tải container, việc đảm bảo tiến độ giao hàng và thời gian cắt máng container (CY Closing Time) là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi chỉ cần chậm trễ trong quá trình vận chuyển nội địa cũng có thể khiến doanh nghiệp bị lỡ chuyến tàu hoặc phát sinh thêm chi phí đổi booking.
Chính sách thương mại quốc tế và quy định hải quan của các quốc gia nhập khẩu cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải container xuất khẩu. Việc thay đổi chính sách thuế quan, quy định kiểm tra chuyên ngành hoặc yêu cầu về chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể làm kéo dài thời gian xử lý thủ tục và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi đột ngột về chính sách thương mại giữa các quốc gia còn tác động trực tiếp đến sản lượng hàng hóa xuất khẩu và nhu cầu vận chuyển container quốc tế.
Ngoài những yếu tố trên, sự phát triển của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số cũng đang tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động vận tải container xuất khẩu. Việc ứng dụng các phần mềm quản lý vận tải, hệ thống theo dõi container theo thời gian thực hay chứng từ điện tử giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành. Những doanh nghiệp áp dụng hiệu quả công nghệ hiện đại thường có lợi thế lớn trong việc giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường logistics quốc tế.
[bookmark: _Toc230975264][bookmark: _Toc230984196][bookmark: _Toc231024107]1.5.2. Rủi ro trong hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container
Hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp vận tải container. Một trong những rủi ro phổ biến là tình trạng chậm lịch trình tàu do thời tiết xấu, ùn tắc cảng hoặc các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. Khi lịch tàu bị thay đổi, doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bố trí lại lịch nhận hàng và giao container, làm gia tăng chi phí hoạt động và ảnh hưởng đến uy tín với khách hàng.
Tình trạng mất cân đối container rỗng giữa các khu vực cũng là rủi ro thường gặp trong vận tải container. Nhu cầu xuất nhập khẩu không đồng đều giữa các cảng có thể dẫn đến thiếu container rỗng tại cảng xuất hoặc tồn đọng container tại cảng nhập. Điều này làm tăng chi phí điều chuyển và quản lý container của doanh nghiệp.
Sai sót trong chứng từ vận tải hoặc khai báo hải quan có thể làm chậm quá trình xếp dỡ và thông quan hàng hóa. Các lỗi liên quan đến vận đơn, danh sách hàng hóa hoặc dữ liệu khai báo điện tử không chỉ phát sinh chi phí lưu bãi, lưu container mà còn ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển và chất lượng dịch vụ.
Hoạt động vận tải container còn chịu tác động của các yếu tố khách quan như thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới hoặc sự cố kỹ thuật của tàu và thiết bị khai thác. Những yếu tố này có thể làm gián đoạn hành trình vận chuyển, kéo dài thời gian giao hàng và làm giảm hiệu quả khai thác đội tàu.
Biến động giá nhiên liệu và giá cước vận tải cũng là rủi ro đáng kể đối với doanh nghiệp vận tải container. Chi phí nhiên liệu tăng cao làm gia tăng chi phí khai thác, trong khi áp lực cạnh tranh trên thị trường hạn chế khả năng điều chỉnh giá cước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.





























[bookmark: _Toc230975265][bookmark: _Toc230984197][bookmark: _Toc231024108]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận về vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển, bao gồm các khái niệm, đặc điểm và vai trò của vận tải biển, container và hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, chương 1 cũng trình bày quy trình vận tải hàng FCL xuất khẩu bằng đường biển, các bên tham gia, hệ thống chứng từ và các quy định pháp lý liên quan. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – CN Đà Nẵng ở các chương tiếp theo.



























[bookmark: _Toc230975266][bookmark: _Toc230984198][bookmark: _Toc231024109]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VẬN TẢI HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER TUYẾN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN – CN ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc230975267][bookmark: _Toc230984199][bookmark: _Toc231024110]2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – CN Đà Nẵng
[bookmark: _Toc230975268][bookmark: _Toc230984200][bookmark: _Toc231024111]2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH vận tải container Hải An
[bookmark: _Toc218780490][bookmark: _Toc219101906][bookmark: _Toc230975269][bookmark: _Toc230984201][bookmark: _Toc231024112]2.1.1.1. Tổng quan về công ty
Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An được thành lập năm 2009 với mục tiêu ban đầu là xây dựng và khai thác cảng ở khu vực Hải Phòng. Sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển, công ty đã có 9 công ty con và các công ty liên kết kinh doanh trong các lĩnh vực: Khai thác cảng, vận tải container đường biển, khai thác kho bãi, đại lý hàng hải, dịch vụ logistics… với lợi nhuận mỗi năm đều tăng trưởng đáng kể.
Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (HACT) là công ty con của Công ty Cổ Phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
Công ty TNHH Vận tải Container Hải An, có Trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng (thành viên của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - HATS) vừa thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, logistics của Công ty tại khu vực miền Trung. 
· Tên công ty: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
· Tên quốc tế:  HAI AN CONTAINER TRANSPORT COMPANY LIMITED
· Logo:
[image: A blue and white logo
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[bookmark: _Toc230520078]Hình ảnh 2. 1: Logo công ty
· Trụ sở chính: Tầng 5 Toà nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
· Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	
· Mã số thuế: 0201655535	
· Người đại diện: Phan Phú Quyên
· Số điện thoại: 0905265466
· Ngày hoạt động: 01/04/2021
· Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Sau khi hoạt động, Chi nhánh tại Đà Nẵng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và logictics ở miền Trung.
[bookmark: _Toc218780491][bookmark: _Toc219101907]Chi nhánh tại Đà Nẵng đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2021, với đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cùng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và logicstics sẽ cùng với các chi nhánh của Công ty tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và hoạt động logistics ở khu vực miền Trung nói riêng, cả nước nói chung, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường hoạt động đồng thời hoàn thiện chuỗi cung ứng logistics trọn gói của HATS trên phạm vi cả nước.
[bookmark: _Toc230975270][bookmark: _Toc230984202][bookmark: _Toc231024113]2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty TNHH Vận tải Container Hải An được thành lập vào ngày 13/11/2015, là một công ty con liên kết của công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
Công ty TNHH Vận tải Container Hải An là công ty chuyên về lĩnh vực vận tải Container bằng đường biển. Công ty cung cấp dịch vụ về lĩnh vực vận tải biển nhằm giao thương hàng hóa bằng đường biển một cách an toàn, nhanh chóng. Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác đến cảng biển và vận tải biển.
Ngay từ đầu thành lập thì công ty đã xác định sẽ phấn đấu là một hãng vận tải biển chiếm thị phần số một tại Việt Nam và phát triển dịch vụ vận tải ra quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của vận tải Việt Nam với các vận tải quốc tế.
Công ty cam kết đem một dịch vụ: “Nhanh chóng - An toàn - Kinh tế và cùng có lợi” đến khách hàng. Năng lực vận tải của công ty đang đứng trong top đầu tại Việt Nam, là công ty vận tải uy tín, chất lượng và có thương hiệu tại thị trường vận tải biển ở Việt Nam.
Tính đến nay, công ty sở hữu một đội tàu container chất lượng, gồm 20 tàu container có sức chứa từ 800 TEU đến 3500 TEU hoạt động hiệu quả trên tuyến nội địa và quốc tế. Với nỗ lực không ngừng, đội tàu của Công ty hiện nằm trong top 100 đội tàu container lớn nhất thế giới (theo Alphaliner), đồng thời là một trong những hãng vận chuyển container nội địa và nội Á uy tín, đảm bảo lịch trình hàng tuần theo đúng cam kết với khách hàng.
[bookmark: _Toc230975271][bookmark: _Toc230984203][bookmark: _Toc231024114]2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
· Tầm nhìn: Công ty TNHH vận tải container Hải An hướng tới trở thành doanh nghiệp vận tải biển, khai thác cảng và dịch vụ logistics có uy tín mạnh ở Việt Nam và khu vực, phát triển bền vững, hiện đại hóa dịch vụ và mở rộng mạng lưới hoạt động, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường vận tải container và logistics.
· Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng dịch vụ vận tải container, vận tải biển, xếp dỡ và logistics an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy, thể hiện qua hình ảnh con tàu mạnh mẽ vươn khơi, kiên định vượt mọi thử thách để kết nối hàng hóa trên mọi hành trình, từ vận tải tới chuỗi dịch vụ logistics liên quan.
· Giá trị cốt lõi: Xây dựng trên nền tảng uy tín, bản lĩnh và định hướng phát triển bền vững. Công ty đề cao tinh thần kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn và biến động của ngành vận tải biển, thể hiện qua hình ảnh con tàu hiên ngang vươn khơi. Bên cạnh đó, Hải An luôn chú trọng tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động vận tải container và logistics, xem đây là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng dịch vụ và niềm tin của khách hàng. Đồng thời, khát vọng đổi mới và bứt phá được xác định là động lực quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, lâu dài và khẳng định vị thế của Hải An trên thị trường vận tải biển và logistics.
[bookmark: _Toc230975272][bookmark: _Toc230984204][bookmark: _Toc231024115]2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
Công ty TNHH Vận tải container Hải An là công ty trong lĩnh vực vận tải biển với hoạt động kinh doanh chính là:  
Các ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:
· Xây dựng và cung cấp các dịch vụ cảng biển: Bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, .... 
· Vận tải hàng hóa bằng đường biển 
· Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh vận tải đa phương thức. 
· Dịch vụ logistics. 
· Dịch vụ đại lý vận tải biển.
Riêng đối với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, phạm vi hoạt động kinh doanh được giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất là vận tải container đường biển. Chi nhánh không trực tiếp triển khai các ngành nghề kinh doanh khác ngoài lĩnh vực này, mà chủ yếu thực hiện chức năng khai thác, điều phối và cung cấp dịch vụ vận tải container theo định hướng và chiến lược chung của công ty mẹ. Việc tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi giúp chi nhánh nâng cao hiệu quả hoạt động, chuyên môn hóa nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại khu vực miền Trung.
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[bookmark: _Toc230520079][bookmark: _Toc218780496]Hình ảnh 2. 2:Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng
( Nguồn: Bộ phận Chứng từ )
[bookmark: _Toc219101912][bookmark: _Toc230975275][bookmark: _Toc230984207][bookmark: _Toc231024118]2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban
a. Giám đốc chi nhánh.
Giám đốc chi nhánh là người quyết định và chỉ đạo các bộ phận. Người chịu trách nhiệm hoạch định tổng thể và định hướng chiến lược cho chi nhánh.
Nhiệm vụ của giám đốc chi nhánh là tham mưu cho lãnh đạo và xây dựng kế hoạch phát triển chi nhánh theo chiến lược phát triển của công ty. Người này cũng là người đảm bảo sự tăng trưởng doanh số bán hàng tại địa phương. Ngoài ra, giám đốc chi nhánh giám sát, điều phối các hoạt động kinh doanh của chi nhánh, bao gồm đào tạo và giám sát nhân viên.
b. Bộ phận thương vụ.
Bộ phận thương vụ có nhiệm vụ quản lý sản lượng, mức giá và chi phí liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh. Đồng thời, bộ phận thương vụ phối hợp với phòng kinh doanh để tìm kiếm mức giá cạnh tranh và có lợi, đảm bảo sự thành công và tăng trưởng của công ty trong hoạt động khai thác kinh doanh.
c. Bộ phận Marketing (Sale, Docs-Cus).
Bộ phận Marketing chịu trách nhiệm thực hiện các công việc tìm kiếm và thu hút khách hàng. Bao gồm việc nghiên cứu thị trường, xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng và xây dựng chiến lược để thu hút họ. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, báo giá, báo lịch tàu cho khách hàng. Đồng thời nhận đặt tàu từ khách hàng cho các lô hàng khởi hành từ Đà Nẵng, tiếp nhận S/I, VGM từ khách hàng sau đó phát hành B/L.
d. Bộ phận kế toán.
Nhiệm vụ của bộ phân này bao gồm hạch toán giá thành vận tải và quản lý tài chính của công ty theo Luật Kế toán và các quy định, quy chế hiên hành; lập kế hoạch về tài chính dài hạn, ngắn hạn cho công ty; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tài chính, việc quản lý sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty. Đồng thời, Hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh và kết quả kinh doanh theo từng chức năng kinh doanh, từng đơn vị sản xuất cụ thể; lập báo cáo tài chính ̣theo đúng niên độ, quy định của các cấp có thẩm quyền. Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và hiệu quả của hệ thống tài chính trong công ty.
e. Bộ phận nhân sự.
Bộ phận nhân sự đóng vai trò chủ chốt trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Bộ phận này có nhiều nhiệm vụ như theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực, đề xuất chính sách phát triển, kiểm soát biến động nhân sự, dự kiến nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng và đào đạo, tổ chức đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên, cũng như quản lý hồ sơ trong văn phòng.
f. Bộ phận khai thác.
Thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: từ khi bộ phận chứng từ hoàn tất những chứng từ, công việc cần thiết, bộ phận giao nhận nộp danh sách xuất hàng và làm thủ tục với cảng để cont được xuất lên tàu, giao bộ chứng từ cho khách hàng, thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa và các thủ tục cần thiết. Giải quyết mọi vướng mắc của khách hàng một cách nhanh gọn và dứt điểm cho từng lô hàng. Tiết kiệm chi phí mức thấp nhất, tạo uy tín tốt đối với khách hàng.
[bookmark: _Toc230975276][bookmark: _Toc230984208][bookmark: _Toc231024119]2.1.5. Nguồn lực của công ty 
[bookmark: _Toc230975277][bookmark: _Toc230984209][bookmark: _Toc231024120]2.1.5.1. Cơ sở vật chất
Công ty đã bắt đầu mua con tàu container đầu tiên vào năm 2014 và liên tục mở rộng số lượng tàu container qua các năm. Đội tàu Hải An đã phát triển mạnh mẽ, với việc đầu tư mua thêm hoặc đặt đóng tàu mới gần như hàng năm. Chẳng hạn, 2 tàu HAIAN CITY và HAIAN ROSE đã được công ty mua thêm vào năm 2022 đã đóng góp vào việc tăng số lượng tàu trong đội tàu lên 10 chiếc, tổng sức chứa tăng 30% lên đạt 14177 TEU. Công ty An Biên (Công ty liên kết của HACT) cũng đã mua thêm một tàu mới có tên là ANBIEN BAY, với sức chở 1794 TEU. Hiện tại, bên cạnh 3 tàu đang cho thuê, Hải An còn sở hữu 7 tàu hoạt động tuyến nội địa và nội Á.
Vào ngày 28/12/2023, Hải An đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu container đầu tiên có tên HAIAN ALFA trong loạt 4 tàu mới được đóng ở nước ngoài tại Cảng Hải An với giá trị 26,2 triệu USD. Sau khi nhận tàu, Hải An sẽ đưa nó vào hoạt động trên tuyến Bắc - Nam. Kỳ vọng rằng việc vận hành con tàu này sẽ mang đến sự phát triển mới cho ngành vận tải biển Việt Nam, tạo ra cơ hội cạnh tranh với các hãng tàu nước ngoài và từng bước nâng cao đẳng cấp đội tàu container Việt Nam.


a. Đội tàu của công ty hiện tại có 20 tàu chạy các tuyến nội địa và viễn dương:
	Ngày mua
	Tên tàu
	Tuổi tàu (2025)
	Kích thước (m)
	Sức chở (TEU)

	06/2014
	HAIAN PARK
	24
	144,83 x 22,4
	787

	10/2015
	HAIAN TIME
	24
	161,85 x 25.6
	1032

	05/2017
	HAIAN BELL
	22
	154.5 x 25
	1200

	11/2018
	HAIAN LINK
	15
	147 x 25
	1060

	05/2019
	HAIAN MIND
	13
	179,72 x 27,6
	1794

	07/2020
	HAIAN VIEW
	16
	171,99 x 27,6
	1577

	04/2021
	HAIAN EAST
	17
	182,46 x 25,24
	1702

	04/2021
	HAIAN WEST
	17
	175,47 x 27,4
	1740

	03/2022
	HAIAN CITY
	17
	171,99 x 27,6
	1577

	11/2022
	HAIAN ROSE
	17
	171,99 x 27,6
	1708

	04/2022
	HAIAN ANBIEN BAY
	17
	171,99 x 27,6
	1794

	12/2023
	HAIAN ALFA
	2
	171,9 x 28,4
	1781

	04/2024
	HAIAN BETA
	1
	172 x 28,4
	1781

	5/2024
	HAIAN ANBIEN SKY
	1
	172 x 28,4
	1781

	7/2024
	HAIAN OPUS BETA
	1
	172 x 28,4
	1781

	11/2024
	HAIAN GAMA
	19
	222,52 x 32,26
	3500

	02/2025
	HAIAN ZETA
	15
	182,52 x 25,2
	1702

	10/2025
	HAIAN IRIS
	14
	146,03 x 22,5
	1024

	12/2025
	HAIAN GREEN TIME
	17
	147 x 25
	1060

	12/2025
	HAIAN GREEN PARK
	15
	225 x 29,8
	2798


[bookmark: _Toc230519959]Bảng 2. 1: Danh sách các tàu đang hoạt động của công ty
(Nguồn: Báo cáo cập nhật 2025, HAH)
Trong giai đoạn tiếp theo, Hải An tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư đội tàu theo hướng mở rộng quy mô gắn với hiện đại hóa phương tiện vận tải. Nhiều tàu container mới đã lần lượt được bổ sung vào đội tàu trong các năm 2024 và 2025, tiêu biểu như HAIAN BETA, HAIAN ANBIEN SKY, HAIAN OPUS BETA, HAIAN GAMA, HAIAN ZETA và HAIAN IRIS. Việc đưa các tàu này vào khai thác đã góp phần nâng cao năng lực chuyên chở, đồng thời giúp công ty chủ động hơn trong việc bố trí tàu trên các tuyến vận tải có nhu cầu lớn.
Đáng chú ý, các tàu có sức chở lớn và công nghệ khai thác hiện đại không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường trong vận tải biển. Trong đó, tàu HAIAN GAMA với sức chở 3.500 TEU được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển đội tàu của Hải An, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng phạm vi khai thác, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường vận tải container trong nước và quốc tế.
b. [bookmark: _Toc218780510][bookmark: _Toc219101929][bookmark: _Toc229139682][bookmark: _Toc229139816]Trang thiết bị và cơ sở vật chất khác.
Cơ sở vật chất của công ty được trang bị các tiện nghi hiện đại, phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh. Văn phòng được trang bị các thiết bị văn phòng cần thiết như máy tính, máy in, máy fax, điện thoại và hệ thống mạng. Máy móc, thiết bị trong văn phòng được trang bị đầy đủ phục vụ cho quá trình làm việc của nhân viên suôn sẻ.
Công ty có phòng họp rộng rãi và tiện nghi để tổ chức các cuộc họp nội bộ và họp với khách hàng. Phòng họp được trang bị các thiết bị hiện đại như màn hình hiển thị, máy chiếu, hệ thống âm thanh và video.
[bookmark: _Toc230975278][bookmark: _Toc230984210][bookmark: _Toc231024121]2.1.5.2. Nguồn nhân lực
	Độ tuổi
	Giới tính
	Thâm niên
	Trình độ

	
	Nam
	Nữ
	Dưới 2 năm
	Trên 2 năm
	Đại học
	Trên Đại học

	18 - 30
	1
	1
	3
	0
	3
	0

	30 - 40
	4
	1
	0
	4
	5
	0

	Trên 40
	1
	2
	0
	3
	3
	0

	Tổng
	6
	4
	3
	7
	10
	0


(Nguồn: Bộ phận Kế toán) 
[bookmark: _Toc230519960]Bảng  2. 2: Nguồn nhân lực của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2025
Mặc dù tại chi nhánh Đà Nẵng, công ty chỉ mới thành lập chưa đầy 5 năm, nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong tổng số nhân sự của công ty, nhân viên trong độ tuổi 30–40 chiếm 50%, đây là nhóm tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất. Về cơ cấu giới tính, nhân sự nam chiếm 60%, cao hơn so với nhân sự nữ.
Bên cạnh đó, xét về thâm niên công tác, phần lớn nhân viên có thời gian làm việc trên 2 năm, cho thấy đội ngũ nhân sự tại chi nhánh tương đối ổn định. Ngoài ra, 100% nhân viên đã tốt nghiệp đại học, điều này cho thấy công ty đã có quy trình tuyển dụng kỹ lưỡng và đặc biệt chú trọng đến trình độ học vấn của nhân viên.
Chi nhánh Đà Nẵng có lợi thế với sự dẫn dắt của một giám đốc chi nhánh giàu kinh nghiệm cộng với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và nhiệt tình. Tất cả đều có tinh thần trách nhiệm cao và luôn sẵn sàng học tập và trau dồi kinh nghiệm. Công ty luôn coi việc phát triển cá nhân của nhân viên là điều quan trọng và liên kết chặt chẽ với sự phát triển toàn diện của công ty. Do đó, công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài cho các đội ngũ lãnh đạo và nhân viên chủ chốt nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có kiến thức chuyên môn cao, từ đó kế thừa và phát huy sự nghiệp của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An nói chung.
[bookmark: _Toc230975279][bookmark: _Toc230984211][bookmark: _Toc231024122]2.1.5.3. Nguồn tài chính 
Công ty Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không lập báo cáo tài chính riêng. Do đó, nguồn tài chính của chi nhánh được đảm bảo và phân bổ từ nguồn tài chính chung của công ty mẹ
Nhận xét: 
Qua bảng 2.3 có thể thấy tổng tài sản của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An trong giai đoạn 2023 – 2025 có xu hướng tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2023 tổng tài sản đạt 5.358,949 tỷ đồng, đến năm 2024 tăng lên 7.289,525 tỷ đồng, tương ứng tăng 36,03%. Sang năm 2025, tổng tài sản tiếp tục tăng lên 8.713,615 tỷ đồng, tăng 19,54% so với năm 2024. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực tài chính để phục vụ hoạt động vận tải container.
Về tài sản ngắn hạn, năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 nhưng đến năm 2025 lại giảm 10,79%, chủ yếu do khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm khi doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho năm 2025 tăng lên, phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh tiếp tục được mở rộng.
Đối với tài sản dài hạn, giá trị tài sản tăng mạnh qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Năm 2024 tài sản dài hạn tăng 47,30% và tiếp tục tăng 29,14% vào năm 2025. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn, cho thấy công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào tàu biển, container và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khai thác vận tải container.
Nhìn chung, cơ cấu tài sản của công ty có xu hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn, phản ánh định hướng mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải container quốc tế. Đồng thời, sự gia tăng tổng tài sản qua các năm cũng cho thấy tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh của công ty đang từng bước được nâng cao.

· [bookmark: _Toc219023330]Tình hình tài sản 
[bookmark: _Toc230519961]Bảng 2. 3: Tình hình tài sản của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An giai đoạn 2023 – 2025           
	STT
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	2024/2023

	2025/2024

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	+/-
	%

	A
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
( = I + II + III + IV + V )
	1.600,183
	1.752,840
	1.563,782
	152,657
	9,54
	-189,058
	-10,79

	I
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	245,416
	921,890
	533,594
	676,474
	275,64
	-388,296
	-42,12

	1
	Tiền
	122,266
	514,890
	431,345
	392,624
	321,12
	-83,545
	-16,23

	2
	Các khoản tương đương tiền
	123,150
	407,000
	102,250
	283,850
	230,49
	-304,750
	-74,88

	II
	Đầu tư tài chính ngắn hạn
	72,500
	70,500
	54,000
	-2,000
	-2,76
	-16,500
	-23,40

	III
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	1.005,171
	504,420
	718,425
	-500,751
	-49,82
	214,005
	42,43

	IV
	Hàng tồn kho
	97,131
	87,782
	155,247
	-9,349
	-9,63
	67,465
	76,86

	V
	Tài sản ngắn hạn khác
	179,965
	168,248
	102,515
	-11,717
	-6,51
	-65,733
	-39,07

	B
	TÀI SẢN DÀI HẠN
( = I + II + III + IV + V )
	3.758,766
	5.536,685
	7.149,833
	1.777,919
	47,30
	1.613,148
	29,14

	I
	Các khoản phải thu dài hạn
	113,018
	112,905
	781,796
	-0,113
	-0,10
	668,891
	592,44

	II
	Tài sản cố định
	3.117,716
	4.774,994
	5.084,776
	1.657,278
	53,16
	309,782
	6,49

	III
	Tài sản dở dang dài hạn
	30,167
	20,811
	48,821
	-9,356
	-31,01
	28,010
	134,59

	IV
	Đầu tư tài chính dài hạn
	155,417
	173,753
	599,957
	18,336
	11,80
	426,204
	245,29

	V
	Tài sản dài hạn khác
	342,448
	454,222
	620,019
	111,774
	32,64
	165,797
	36,50

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	5.358,949
	7.289,525
	8.713,615
	1.930,576
	36,03
	1.424,090
	19,54


ĐTV: Tỷ đồng
(Nguồn: Bộ phận kế toán công ty)



· Tình hình nguồn vốn 
[bookmark: _Toc230519962]Bảng 2. 4: Tình hình tài sản của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An giai đoạn 2023 – 2025
ĐVT: tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	2024/2023
	2025/2024


	
	
	
	
	
	+/-
	%
	+/-
	%

	C
	NỢ PHẢI TRẢ
	2.188,204
	3.317,832
	3.318,812
	1.129,628
	51,62
	0,980
	0,03

	I
	Nợ ngắn hạn
	937,259
	1.210,097
	1.513,930
	272,838
	29,11
	303,833
	25,11

	II
	Nợ dài hạn
	1.250,945
	2.107,735
	1.804,882
	856,790
	68,48
	-302,853
	-14,37

	D
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	3.170,745
	3.971,693
	5.394,803
	800,948
	25,26
	1.423,110
	35,83

	
	TỔNG NGUỒN VỐN
	5.358,949
	7.289,525
	8.713,615
	1.930,576
	36,03
	1.424,090
	19,54


(Nguồn: Bộ phận kế toán công ty)

Nhận xét:
Dựa vào bảng số liệu có thể thấy tổng nguồn vốn của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể, năm 2023 tổng nguồn vốn đạt 5.358,949 tỷ đồng, đến năm 2024 tăng lên 7.289,525 tỷ đồng, tăng 36,03% so với năm trước. Sang năm 2025, tổng nguồn vốn tiếp tục tăng lên 8.713,615 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,54% so với năm 2024. Điều này cho thấy quy mô hoạt động và khả năng huy động nguồn lực của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng.
Xét về nợ phải trả, năm 2023 công ty có 2.188,204 tỷ đồng nợ phải trả. Đến năm 2024, con số này tăng lên 3.317,832 tỷ đồng, tăng 51,62% so với năm 2023. Tuy nhiên sang năm 2025, nợ phải trả gần như không thay đổi đáng kể, đạt 3.318,812 tỷ đồng, chỉ tăng 0,03% so với năm 2024. Trong đó, nợ ngắn hạn có xu hướng tăng liên tục qua các năm, từ 937,259 tỷ đồng năm 2023 lên 1.210,097 tỷ đồng năm 2024 và 1.513,930 tỷ đồng năm 2025. Ngược lại, nợ dài hạn tăng mạnh vào năm 2024 nhưng giảm vào năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh trong cơ cấu vay vốn.
Đối với vốn chủ sở hữu, chỉ tiêu này có sự gia tăng ổn định qua các năm. Năm 2023 vốn chủ sở hữu đạt 3.170,745 tỷ đồng, đến năm 2024 tăng lên 3.971,693 tỷ đồng, tương ứng tăng 25,26%. Sang năm 2025, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng mạnh lên 5.394,803 tỷ đồng, tăng 35,83% so với năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tăng cường nguồn vốn tự có, góp phần nâng cao mức độ tự chủ về tài chính.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2023 – 2025, cơ cấu nguồn vốn của công ty có sự tăng trưởng cả về nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, trong đó vốn chủ sở hữu tăng khá mạnh. Điều này phản ánh doanh nghiệp đang từng bước củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc230975280][bookmark: _Toc230984212]2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 
[bookmark: _Toc230975281][bookmark: _Toc230984213][bookmark: _Toc230975282][bookmark: _Toc230984214]2.2.1. Phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng.
2.2.1.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty 
Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, hoạt động kinh doanh của công ty được chia thành ba nhóm chính gồm hoạt động khai thác tàu, hoạt động khai thác cảng và các lĩnh vực khác. Trong đó, hoạt động khai thác tàu và khai thác cảng là hai lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.
a. Hoạt động khai thác tàu
Hoạt động khai thác tàu là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Hải An hiện nay. Hoạt động này bao gồm vận tải container bằng đường biển, khai thác đội tàu container và cho thuê tàu. Trong những năm gần đây, công ty liên tục đầu tư mở rộng đội tàu nhằm nâng cao năng lực vận tải và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường vận tải container nội địa và nội Á.
Lĩnh vực khai thác tàu có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là hoạt động trực tiếp tạo ra doanh thu chủ yếu cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc sở hữu đội tàu container giúp công ty chủ động hơn trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, giảm sự phụ thuộc vào các hãng tàu khác và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác tàu cũng chịu ảnh hưởng lớn từ giá nhiên liệu, thị trường cước vận tải biển quốc tế và tình hình thương mại toàn cầu. Đồng thời, lĩnh vực này yêu cầu nguồn vốn đầu tư lớn cho việc mua tàu và chi phí khai thác vận hành.
b. Hoạt động khai thác cảng
Bên cạnh hoạt động khai thác tàu, khai thác cảng cũng là lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Hải An. Hoạt động này bao gồm các dịch vụ như bốc xếp container, nâng hạ container, lưu kho lưu bãi và hỗ trợ tàu cập cảng.
Hoạt động khai thác cảng đóng vai trò là cơ sở hạ tầng hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động vận tải container đường biển của doanh nghiệp. Việc sở hữu và khai thác cảng giúp công ty chủ động hơn trong hoạt động giao nhận hàng hóa, giảm sự phụ thuộc vào các cảng thuê ngoài và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải.
Ngoài ra, lĩnh vực khai thác cảng còn góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định cho công ty thông qua các dịch vụ nâng hạ container, lưu bãi và các dịch vụ cảng biển khác.
c. Các lĩnh vực khác
Ngoài hoạt động khai thác tàu và khai thác cảng, Hải An còn tham gia một số lĩnh vực hỗ trợ khác như kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và các hoạt động logistics liên quan.
Các lĩnh vực này có vai trò hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động vận tải container và khai thác cảng của doanh nghiệp. Thông qua các dịch vụ hỗ trợ, công ty có thể nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng tính liên kết trong chuỗi vận chuyển hàng hóa và mở rộng hệ sinh thái logistics.
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[bookmark: _Toc219062042][bookmark: _Toc219101942][bookmark: _Toc229139685][bookmark: _Toc229139823]Qua bảng số liệu có thể thấy doanh thu của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An giai đoạn 2023 – 2025 tăng trưởng liên tục qua các năm. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.612,690 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 3.992,095 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.379,405 tỷ đồng hay 52,79% so với năm 2023. Đến năm 2025, tổng doanh thu tiếp tục đạt 5.091,077 tỷ đồng, tăng thêm 1.098,982 tỷ đồng tương ứng 27,53% so với năm 2024. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang phát triển tích cực và có xu hướng mở rộng ổn định.
Trong các lĩnh vực hoạt động, khai thác tàu luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty. Năm 2023, doanh thu từ khai thác tàu đạt 2.194,867 tỷ đồng. Sang năm 2024, doanh thu tăng lên 3.192,001 tỷ đồng, tăng 997,134 tỷ đồng tương ứng 45,43%. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 4.165,186 tỷ đồng, tăng thêm 
	Lĩnh vực
	2023
	2024
	2025
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	199,291
	262,420
	336,368
	63,129
	31,6
	73,948
	28,18
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	2.194,867
	3.192,001
	4.165,186
	997,134
	45,43
	973,185
	30,49

	Hoạt động khác
	218,531
	537,674
	589,523
	319,143
	146,04
	51,849
	9,64
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	2.612,690
	3.992,095
	5.091,077
	1.379,405
	52,79
	1.098,982
	27,53
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(Nguồn: Bộ phận kế toán )
Bảng 2. 5:  Tình hình doanh thu theo từng  lĩnh vực năm 2023 - 2025
973,185 tỷ đồng tương ứng 30,49% so với năm 2024. Điều này cho thấy hoạt động vận tải container vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của công ty.
Đối với lĩnh vực khai thác cảng, doanh thu cũng có xu hướng tăng trưởng khá ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2024 doanh thu đạt 262,420 tỷ đồng, tăng 63,129 tỷ đồng tương ứng 31,68% so với năm 2023. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 336,368 tỷ đồng, tăng 73,948 tỷ đồng tương ứng 28,18% so với năm 2024. Tuy doanh thu lĩnh vực này chưa chiếm tỷ trọng quá lớn nhưng vẫn góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh chung của công ty.
Ngoài ra, doanh thu từ các hoạt động khác tăng mạnh trong năm 2024. Cụ thể, doanh thu đạt 537,674 tỷ đồng, tăng 319,143 tỷ đồng tương ứng 146,04% so với năm 2023. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 589,523 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,64% so với năm trước. Điều này cho thấy công ty đang từng bước mở rộng thêm các dịch vụ hỗ trợ nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Nhìn chung, cơ cấu doanh thu của công ty giai đoạn 2023 – 2025 tương đối ổn định, trong đó lĩnh vực khai thác tàu vẫn giữ vai trò chủ lực và mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho công ty.
[bookmark: _Toc230975284][bookmark: _Toc230984216]2.2.1.3. Thị trường hoạt động và khách hàng
Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên thế mạnh vận tải container nội địa và nội Á. Với lợi thế sở hữu đội tàu container chuyên dụng có quy mô lớn cùng hệ thống tuyến vận tải rộng, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng phạm vi khai thác, nâng cao năng lực vận tải và củng cố vị thế cạnh tranh trong ngành vận tải biển Việt Nam.
a. Thị trường hoạt động 
Thị trường hoạt động của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An 
	STT
	Thị trường hoạt động
	Sản lượng/ kết quả khai thác

	1
	Thị trường vận tải nội địa
	Năm 2024 đạt 403.839 TEUs, chiếm 66,7% tổng sản lượng vận tải container của HAH và tăng 21% so với cùng kỳ.

	2
	Thị trường vận tải quốc tế/nội Á
	Năm 2024 đạt 202.061 TEUs, chiếm 33,3% tổng sản lượng vận tải container của HAH và tăng 92% so với cùng kỳ.


[bookmark: _Toc230519964]Bảng 2. 6: Thị trường hoạt động  của công ty
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo HAH, 2025)

Thị trường vận tải nội địa hiện vẫn giữ vai trò chủ lực trong hoạt động khai thác của HAH khi chiếm 66,7% tổng sản lượng vận tải container năm 2024. Trong khi đó, thị trường quốc tế/nội Á tuy có tỷ trọng thấp hơn nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, đạt 92% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng mở rộng hoạt động vận tải quốc tế của doanh nghiệp đang ngày càng rõ nét.
b. Khách hàng 
Khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics và các hãng tàu quốc tế có nhu cầu vận chuyển container bằng đường biển. Với lợi thế về năng lực vận tải và mạng lưới tuyến khai thác rộng, doanh nghiệp đã xây dựng được tệp khách hàng tương đối đa dạng và ổn định.
	STT
	Tệp khách hàng
	Nội dung

	1
	Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước
	Các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển container thường xuyên giữa các cảng biển lớn trong nước.

	2
	Doanh nghiệp logistics và thương mại quốc tế
	Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận tải container trên các tuyến nội Á như Trung Quốc, Singapore và Malaysia.

	3
	Các hãng tàu quốc tế
	Các hãng tàu hợp tác thuê tàu định hạn nhằm phục vụ hoạt động vận tải và trung chuyển hàng hóa quốc tế.


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo HAH, 2025)
[bookmark: _Toc230519965]Bảng 2. 7: Tệp khách của hàng công ty
Tệp khách hàng của HAH tương đối đa dạng, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và vận tải biển. Trong đó, nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu nội địa đóng vai trò duy trì sản lượng vận tải ổn định cho các tuyến container trong nước, còn nhóm khách hàng quốc tế góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần tại khu vực nội Á thông qua nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc tế.
Đặc biệt, việc hợp tác với các hãng tàu lớn trên thế giới không chỉ mang lại nguồn doanh thu từ hoạt động cho thuê tàu định hạn mà còn góp phần khẳng định năng lực khai thác đội tàu, uy tín thương hiệu và vị thế cạnh tranh của HAH trong ngành vận tải biển.
[bookmark: _Toc230975285][bookmark: _Toc230984217]2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh
Do lĩnh vực vận tải container đường biển tại Đà Nẵng phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây nên công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực là các hãng tàu vận tải container lớn và lâu năm tại Đà Nẵng hoặc những hãng tàu mới nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Một số đối thủ của công ty là Tân Cảng, MSC, Maersk, Wanhai, Yang Ming, Evergreen, OOCL,…Đây là những hãng tàu có kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế mạnh mẽ có cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển Logistics. Để cạnh tranh và giữ vững chỗ đứng của mình, HACT đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về các đối thủ cạnh tranh. Việc này sẽ giúp công ty hiểu rõ về các điểm mạnh và yếu của từng đối thủ, chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động của họ từ đó xây dựng một chiến lược cụ thể nhằm chiếm lĩnh và củng cố chỗ đứng của mình tại thị trường Đà Nẵng.
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Nhận xét: 
Qua bảng số liệu cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 – 2025 có xu hướng tăng trưởng tích cực.
Năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.612,690 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 2.001,624 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp đạt 611,066 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 357,825 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.
Sang năm 2024, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự tăng trưởng mạnh. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.992,095 tỷ đồng, tăng 52,80% so với năm 2023. Giá vốn hàng bán cũng tăng lên 2.725,389 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 1.266,706 tỷ đồng, tăng 107,29%. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 800,226 tỷ đồng, tăng 123,64% so với năm trước, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.
Đến năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.091,077 tỷ đồng, tăng 27,53% so với năm 2024. Giá vốn hàng bán tăng lên 3.126,356 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp đạt 1.964,721 tỷ đồng, tăng 55,11%. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với năm trước, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh. Mặc dù lợi nhuận khác trong năm bị âm do chi phí khác tăng cao, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.400,895 tỷ đồng, tăng 75,06% so với năm 2024.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngày càng kiểm soát tốt các khoản chi phí, thể hiện qua tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận. Điều này cho thấy hiệu quả quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang được cải thiện tích cực. Đồng thời, sự tăng trưởng ổn định qua các năm cũng tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2023 – 2025, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp liên tục tăng trưởng qua các năm, cho thấy hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả và doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí lãi vay vẫn ở mức khá cao, do đó doanh nghiệp cần có các biện pháp quản lý chi phí hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.
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	STT
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	2024/2023
	2025/2024

	
	
	
	
	
	+/-
	+/-
	+/-
	%

	1
	Doanh thu bán hàng và CCDV
	2.612,690
	3.992,095
	5.091,077
	1.379,405
	52,80
	1.098,982
	27,53

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
	2.612,690
	3.992,095
	5.091,077
	1.379,405
	52,80
	1.098,982
	27,53

	4
	Giá vốn hàng bán
	2.001,624
	2.725,389
	3.126,356
	723,765
	36,16
	400,967
	14,71

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV
	611,066
	1.266,706
	1.964,721
	655,640
	107,29
	698,015
	55,11

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	30,164
	24,555
	51,903
	-5,609
	-18,60
	27,348
	111,38

	7
	Chi phí tài chính
	83,747
	118,622
	147,423
	34,875
	41,64
	28,801
	24,28

	
	Trong đó: chi phí lãi vay
	73,376
	101,193
	131,358
	27,817
	37,91
	30,165
	29,81

	8
	Chi phí bán hàng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	125,378
	210,539
	147,243
	85,161
	67,92
	-63,296
	-30,07

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	447,055
	980,436
	1.748,164
	533,381
	119,31
	767,619
	78,29

	11
	Thu nhập khác
	14,143
	7,630
	8,053
	-6,513
	-46,05
	0,423
	5,52

	12
	Chi phí khác
	11,154
	10,777
	32,680
	-0,377
	-3,38
	21,903
	203,22

	13
	Lợi nhuận khác
	2,989
	-3,147
	-24,627
	-6,136
	-205,29
	-21,476
	682,45

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	450,044
	977,289
	1.723,536
	527,245
	117,15
	750,317
	76,72

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	92,219
	177,063
	322,641
	84,844
	92,02
	145,578
	82,18

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	357,825
	800,226
	1.400,895
	442,401
	123,64
	600,669
	75,06
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[bookmark: _Toc230975287][bookmark: _Toc230984219][bookmark: _Toc231024124]2.3. Thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tại công ty TNHH vận tải container Hải An.
[bookmark: _Toc230975288][bookmark: _Toc230984220][bookmark: _Toc231024125]2.3.1. Sơ đồ quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container
[image: ]
[bookmark: _Toc230520080]Hình ảnh 2. 3: Quy trình vận tải hàng xuất tại công ty
( Nguồn: Bộ phận chứng từ)
[bookmark: _Toc230975289][bookmark: _Toc230984221][bookmark: _Toc231024126][bookmark: _Toc164932818][bookmark: _Toc166505809][bookmark: _Toc230975290][bookmark: _Toc230984222]2.3.2. Phân tích chi tiết các bước của quy trình vận tải
[bookmark: _Toc231024127]2.3.2.1. Thông tin chung về lô hàng xuất khẩu thực tế
· Hãng tàu: HAI AN Container Transport Co., Ltd
· Tên khách hàng: Công ty Donghong Logistics Đà Nẵng
· Người xuất khẩu: SUN PAPER SAVANNAKHET CO., LTD. Có trụ sở tại quận Mangji Village Xepon, Tỉnh Savannakhet, Lào.
· Người nhập khẩu: SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD. Có trụ sở tại khu công nghiệp Zoucheng (Thị trấn Taiping), Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
· Tên loại hàng: Tinh bột sắn (Grade Tapioca Starch)
· Loại hàng hóa: Dry cargo
· Hình thức container: COC (Carrier Owned Container)
· Loại container: 20DC (20 feet) 
· Số lượng: 20 x 20DC
· Cảng xếp hàng (POL): Đà Nẵng, Việt Nam
· Cảng dỡ hàng (POD): Nansha, Trung Quốc
· Nơi giao hàng (Place of Delivery): Nansha Port, China 
· Điểm đến cuối cùng (Final Destination): Nansha Port, China
· Thời gian vận chuyển dự kiến (ETD): 07/03/2026
· [bookmark: _Toc164932819][bookmark: _Toc166505810][bookmark: _Toc230975291][bookmark: _Toc230984223]Thời gian dự kiến đến (ETA): 13/03/2026
2.3.2.2. [bookmark: _Toc231024128]Nội dung các bước trong quy trình.
[bookmark: _Toc229139869][bookmark: _Hlk166417261]Bước 1: Bộ phận Marketing tiếp cận khách hàng và gửi lịch tàu chạy.
Bước đầu tiên trong quy trình cung cấp dịch vụ vận tải xuất khẩu FCL là khi bộ phận Marketing/Sales của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An tiếp cận và tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế. Nhóm khách hàng chính của công ty bao gồm các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu hàng hóa và các công ty giao nhận vận tải (forwarder).
Trong thực tế, bộ phận Sales của công ty tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau như email, điện thoại và các nền tảng mạng xã hội (ví dụ: Zalo). Thông qua quá trình trao đổi ban đầu, nhân viên Sales sẽ xác định nhu cầu vận chuyển của khách hàng, bao gồm tuyến vận chuyển, thời gian giao hàng dự kiến, loại hàng hóa và số lượng container dự kiến.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, bộ phận Sales sẽ gửi lịch tàu và báo giá cước vận chuyển cho khách hàng. Lịch tàu cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tên tàu, số chuyến (voyage), thời hạn cắt máng (cargo cut-off time), thời gian dự kiến tàu khởi hành (ETD) và thời gian dự kiến tàu đến cảng đích (ETA). Những thông tin này giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn lịch tàu phù hợp nhất với kế hoạch sản xuất và giao hàng của mình.
[image: ]
[bookmark: _Toc230520081]Hình ảnh 2. 4: Lịch tàu container quốc tế 2026
(Nguồn: Bộ phận Chứng từ)
Đối với những khách hàng mới, chưa nắm bắt được các thông tin chính xác, đội Sales của công ty sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng chọn tàu cho phù hợp thời gian cũng như nhu cầu vận chuyển.
Sau đó khách hàng xem giá cước vận chuyển mà công ty gửi để lựa chọn tính toán chi phí phù hợp. Nếu khách hàng thấy phù hợp với thời gian cũng như chi phí thì họ sẽ quyết định xác nhận đặt chỗ với công ty.
Lưu ý: Hàng hóa vận chuyển từ cảng Đà Nẵng (Việt Nam) đến cảng Nansha (Trung Quốc) sẽ phải chuyển tải ở cảng Hải Phòng (HPH): “DAD-HPH” (thời gian vận chuyển khoảng 1 ngày) + chờ tàu nối (thời gian vận chuyển từ 01 đến 08 ngày) + “HPH - NANSHA” (thời gian vận chuyển khoảng 4 ngày).
[bookmark: _Toc164932821][bookmark: _Toc166505812][bookmark: _Toc229139870]Bước 2: Nhận yêu cầu đặt chỗ trên tàu từ khách hàng.
Khi khách hàng xem lịch trình phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình, khách hàng sẽ gửi lại cho công ty một email yêu cầu đặt chỗ (Booking Request) bao gồm: Tên tàu số chuyến, lịch trình, thông tin hàng hóa, số lượng container và loại container, thông tin người gửi hàng cụ thể để công ty tạo Booking vào hệ thống.   
Nhận được email book tàu của khách hàng (công ty Donghong Logistics) gửi cho công ty như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc230520082]Hình ảnh 2. 5: Email book tàu của khách hàng
(Nguồn: Bộ phận Chứng từ)
[bookmark: _Toc164932822][bookmark: _Toc166505813][bookmark: _Toc229139871][bookmark: _Hlk166417597]Bước 3: Bộ phận chứng từ gửi xác nhận đặt chỗ cho khách hàng.
[bookmark: _Toc229139872][bookmark: _Toc164932823][bookmark: _Toc166505814][bookmark: _Hlk166417735]Sau khi nhận được yêu cầu đặt chỗ (booking request) từ khách hàng, bộ phận Sales sẽ kiểm tra với bộ phận Equipment Control (EQC) để xác nhận tình trạng container rỗng và kiểm tra xem tàu còn đủ chỗ hay không. Nếu không đủ container rỗng hoặc không còn chỗ trên tàu, bộ phận Sales sẽ từ chối yêu cầu đặt chỗ của khách hàng hoặc hỏi khách hàng có thể dời lô hàng sang chuyến tàu khác hay không.
[bookmark: _Toc229139873]Trong trường hợp có đủ container rỗng và còn chỗ trên tàu, bộ phận Chứng từ (Documentation Department) sẽ tạo booking trong hệ thống và xác nhận việc đặt chỗ bằng cách phát hành và gửi Booking Note (Phụ lục 1) cho khách hàng.
Như đối với lô hàng tinh bột sắn xuất khẩu sang Trung Quốc, sau khi xác nhận còn đủ container và tàu vẫn còn chỗ, bộ phận Chứng từ (Documentation Department) đã tiến hành tạo booking trên hệ thống và phát hành Booking Note gửi cho khách hàng qua email để xác nhận việc giữ chỗ trên tàu.
Booking Note được phát hành với các thông tin cụ thể như sau:
· Số booking: HADAD26030007EX 
· Tàu/Chuyến: HAIAN TIME / 450N 
· Số lượng booking (Kích cỡ/Loại container): 20 × 20DC – A 
· Mặt hàng: Tinh bột sắn 
· Cảng xếp hàng (POL): Đà Nẵng, Việt Nam 
· Cảng dỡ hàng (POD): Nansha, Trung Quốc 
· Thời gian dự kiến khởi hành (ETD): 07/03/2026 
· Thời gian dự kiến đến cảng đích (ETA): 13/03/2026 
· Địa điểm lấy container rỗng: Chân Thật Vân Đồn, Đà Nẵng 
· Địa điểm hạ container hàng: Chân Thật Vân Đồn, Đà Nẵng
Bên cạnh đó, hãng tàu cũng quy định các mốc thời gian cut-off để khách hàng chủ động bố trí kế hoạch đóng hàng và hoàn thiện chứng từ đúng tiến độ, cụ thể:
· Hạn lấy container rỗng (P/U Cut-off): 06/03/2026 – 14:00 
· Hạn nộp chứng từ (DOC Cut-off): 06/03/2026 – 14:00 
· [bookmark: _Toc229139889]Hạn hạ container tại bãi (CY Cut-off): 06/03/2026 – 14:00 
Trước khi gửi Booking Note cho khách hàng, bộ phận Chứng từ sẽ kiểm tra lại các thông tin đã khai báo nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh các sai sót liên quan đến cảng, loại container hoặc lịch tàu. Trong trường hợp phát hiện sai sót sau khi Booking Note đã được gửi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh và phát hành lại Booking Note để đảm bảo thông tin thống nhất giữa hai bên.
[bookmark: _Toc229139890]Sau khi nhận được Booking Note, khách hàng sẽ kiểm tra lại các thông tin đã được xác nhận. Nếu thông tin chính xác, khách hàng sẽ sử dụng Booking Note làm căn cứ để lấy container rỗng theo hướng dẫn của hãng tàu và chuẩn bị đóng hàng trong thời hạn quy định.
[bookmark: _Toc229139891]Bước xác nhận booking đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quy trình vận tải xuất khẩu FCL, vì đây vừa là cơ sở pháp lý vừa là cơ sở nghiệp vụ để đảm bảo rằng lô hàng đã được bố trí chỗ trên tàu theo kế hoạch, từ đó giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh như thiếu container hoặc thay đổi lịch tàu.
[bookmark: _Toc229139892]Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng: SI, VGM, tờ khai hải quan.
[bookmark: _Toc229139893][bookmark: _Toc164932824][bookmark: _Toc166505815][bookmark: _Hlk166417758]Sau khi hoàn tất xác nhận đặt chỗ (Booking Note), bộ phận Chứng từ của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các chứng từ cần thiết làm cơ sở để phát hành vận đơn (Bill of Lading).
[bookmark: _Toc229139894]Các chứng từ mà khách hàng cần nộp bao gồm: Shipping Instruction (SI), Verified Gross Mass (VGM) và tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan.
[bookmark: _Toc229139895]Việc tiếp nhận đầy đủ và chính xác các chứng từ này là rất quan trọng nhằm đảm bảo rằng lô hàng đáp ứng các yêu cầu để được xếp lên tàu, đồng thời giảm thiểu các sai sót có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển.
[bookmark: _Toc229139896]a. Shipping Instruction (SI)
[bookmark: _Toc229139897]Shipping Instruction (SI) (Phụ lục 2) là chứng từ do khách hàng cung cấp, trong đó chứa toàn bộ thông tin cần thiết để hãng tàu lập vận đơn (Bill of Lading). Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để phát hành vận đơn chính thức.
[bookmark: _Toc229139898]Nội dung cơ bản của SI bao gồm:
· [bookmark: _Toc229139900]Shipper:SUN PAPER SAVANNAKHET CO., LTD.
· Consignee: SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.
· [bookmark: _Toc229139901]Notify Party: SAME AS CONSIGNEE.
· [bookmark: _Toc229139902]Mô tả hàng hóa (Cargo Description): TAPIOCA STARCH, container 20DC
· Thông tin vận chuyển: Cảng đi DA NANG, cảng đến NANSHA
· Service Contract No: HAIAN-250307.
· [bookmark: _Toc229139903][bookmark: _Toc229139904]Cước vận chuyển (Freight charges): PREPAID 
b. Verified Gross Mass (VGM)
[bookmark: _Toc229139914]Trước khi đưa hàng lên tàu, trọng lượng hàng hóa cần được xác định (thông qua phiếu cân VGM), việc cân này có thể thực hiện tại cảng hoặc có thể giao cho công ty dịch vụ thứ ba bên ngoài. Mục đích của việc cân hàng hóa nhằm đảm bảo tải trọng hàng xếp trong container đúng như quy định của công ty Hải An, giúp công ty sắp xếp hàng hóa một cách hợp lý, tránh tình trạng hàng bị chênh lệch, gây nguy hiểm đến sự an toàn của tàu.  
c. Tờ khai hải quan xuất khẩu
[bookmark: _Toc229139915]Bộ phận Chứng từ của công ty sẽ nhận bản sao tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan từ khách hàng hoặc từ công ty giao nhận (forwarder).
[bookmark: _Toc229139916]Sau khi nhận được, nhân viên sẽ kiểm tra các thông tin quan trọng như:
· [bookmark: _Toc229139921]Người xuất khẩu: SUN PAPER SAVANNAKHET CO., LTD. 
· Người nhập khẩu: SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD. 
· Mô tả hàng hóa: TAPIOCA STARCH 
· Cảng xếp hàng: DA NANG 
· Cảng dỡ hàng: NANSHA
Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa tờ khai hải quan và thông tin thể hiện trên vận đơn, từ đó tránh các sai sót có thể ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu và thủ tục thông quan tại cảng đến.
[bookmark: _Toc229139922]Việc tiếp nhận tờ khai hải quan đã thông quan cũng giúp hãng tàu xác nhận rằng lô hàng đã hoàn tất các thủ tục hải quan theo quy định của cơ quan chức năng. Đây là điều kiện cần thiết để container được tiếp nhận vào cảng và xếp lên tàu.
[bookmark: _Toc229139937]Bước 5: Bộ phận chứng từ làm danh sách xuất hàng ngoại.
[bookmark: _Toc229139938][bookmark: _Toc164932825][bookmark: _Toc166505816][bookmark: _Hlk166417785]Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận và kiểm tra toàn bộ chứng từ cần thiết từ khách hàng, bộ phận Chứng từ sẽ tổng hợp thông tin của các container đủ điều kiện xuất khẩu để lập Danh sách hàng xuất khẩu cho chuyến tàu (Export Cargo List) (Phụ lục 5).
[bookmark: _Toc229139939][bookmark: _Toc229139940][bookmark: _Toc229139941][bookmark: _Toc229139942]Export Cargo List là chứng từ tổng hợp toàn bộ các container xuất khẩu sẽ được xếp lên một chuyến tàu cụ thể. Đây là chứng từ nội bộ quan trọng, được sử dụng cho các mục đích sau: Khai báo hải quan điện tử với cơ quan hải quan, phối hợp với cảng để bố trí việc xếp container lên tàu, theo dõi và quản lý các lô hàng trong suốt quá trình vận chuyển 
[bookmark: _Toc229139943]Nội dung của Export Cargo List bao gồm:
· [bookmark: _Toc229139957]Tên hàng hóa: TAPIOCA STARCH 
· Cảng xếp hàng (POL): Đà Nẵng, Việt Nam 
· Cảng dỡ hàng (POD): Nansha, Trung Quốc 
Sau khi kiểm tra tính chính xác của các thông tin như số container, số seal, trọng lượng VGM, cảng đi và cảng đến, bộ phận chứng từ tiến hành gửi SI cho hãng tàu để thực hiện khai manifest và phát hành vận đơn cho lô hàng xuất khẩu.
Bước 6: Bộ phận giao nhận hiện trường nhận danh sách xuất và làm thủ tục với cảng để container được đưa lên tàu.
Bộ phận giao nhận hiện trường của Hải An sẽ nhận và kiểm tra lại danh sách xuất bao gồm số container, size, nhiệt độ container lạnh (nếu có). Tiếp theo, gửi danh sách xuất cho Đại Phó tàu. 
Dựa trên thông tin nhận được và kiểm tra lại, Đại Phó tàu sẽ lập sơ đồ xếp dỡ hàng hóa. Sơ đồ này cho biết vị trí và cách xếp dỡ hàng lên tàu, bao gồm cả các thông tin về số container, kích thước và vị trí của chúng trên tàu. Bộ phận giao nhận hiện trường tiếp nhận sơ đồ xếp dỡ hàng từ Đại Phó tàu và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin này, cùng với danh sách xuất hàng cho cảng để chuẩn bị quá trình xếp dỡ hàng.
Bộ phận giao nhận hiện trường sẽ kiểm tra các container đã về cảng dựa vào danh danh sách xuất ban đầu. Nếu có bất kỳ container nào trong danh sách xuất hàng mà chưa về cảng, bộ phận Ops sẽ thông báo cho khách hàng về tình trạng này và bên cạnh đó phải đảm bảo những container phải hoàn thành thủ tục thông quan trước khi lên tàu. Trong quá trình xếp dở, Hải An luôn cam kết hỗ trợ khách hàng xử lí các vấn đề phát sinh với tàu. 
Sau khi tàu đã rời cảng, bộ phận Ops sẽ tiến hành quá trình kí phiếu kiểm đếm (Tally). Phiếu kiểm đếm hàng hóa đã xếp lên tàu do nhân viên kiểm đếm chịu trách nhiệm ghi chép. Chứng từ này thường gọi là Phơi kiểm đếm và ghi rõ số lượng, khối lượng từng mã hàng. Sau khi hoàn thành kiểm đếm, bộ phận giao nhận hiện trường sẽ kí vào phiếu kiểm đếm, xác nhận kết toán sau khi tàu rời cảng, để xác nhận rằng quá trình xếp dỡ và lên tàu đã được hoàn thành và ghi chính xác.
[bookmark: _Hlk166417885][bookmark: _Toc164932826][bookmark: _Toc166505817]Thông báo lại bộ phận chứng từ những con nào rớt lại do chưa đủ điều kiện xuất tàu (chưa hoàn thành thủ tục hải quan sau giờ Closing time).
Bước 7: Bộ phận chứng từ làm vận đơn nháp gửi khách hàng.
Dựa trên thông tin được cung cấp trong Shipping Instruction (SI), sau khi tàu đã rời cảng, hãng tàu sẽ gửi bản nháp vận đơn (Draft Bill of Lading – Draft B/L) cho khách hàng.
Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra kỹ toàn bộ thông tin trên bản nháp vận đơn. Nếu cần bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin, khách hàng phải phối hợp kịp thời với Hải An để thực hiện các điều chỉnh cần thiết, từ đó công ty có thể tiến hành phát hành vận đơn gốc (Original Bill of Lading) sau đó.
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin không chính xác do mình cung cấp.
Việc gửi bản nháp vận đơn cho khách hàng kiểm tra trước khi phát hành vận đơn chính thức giúp giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra, đặc biệt là các lỗi liên quan đến tên người nhận hàng (consignee), mô tả hàng hóa hoặc cảng đến.
Bước 8: Bộ phận chứng từ phát hành Master B/L và giấy báo nợ.
Khi khách hàng đã xác nhận các nội dung trên vận đơn nháp (Draft B/L) là chính xác, Hải An sẽ phát hành Master B/L cho khách hàng (Phụ lục 6) và gửi giấy báo nợ (Phụ lục 7) để nhắc nhở về khoản nợ cần phải thanh toán.
Mọi thông tin trên Master B/L (MBL) đều quan trọng để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện chính xác và tuân thủ quy định của các bên liên quan. MBL gồm có:
· Hãng tàu vận chuyển: HAI AN Container Transport Co., Ltd 
· Số vận đơn (B/L No): HAHPH00000000EX 
· Tên tàu/chuyến: HAIAN TIME / 450N 
· Cảng xếp hàng (POL): DA NANG PORT, VIETNAM 
· Cảng dỡ hàng (POD): NANSHA PORT, CHINA 
· Nơi giao hàng: NANSHA PORT, CHINA 
· Loại container: 20 x 20DC 
· Hình thức container: COC 
· Điều kiện giao nhận: CY/CY 
· Tên hàng hóa: FOOD GRADE TAPIOCA STARCH 
· Tổng số kiện hàng: 11.184 BAGS
· Thể tích: 438,67 CBM 
· Tổng trọng lượng hàng hóa: 559.218 KGS
· Ngày hàng lên tàu (Shipped on board date): 07 Mar 2026 
· Điều khoản cước: PREPAID
Ở bước này, phát hành loại vận đơn nào tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và dựa trên phương thanh toán trên hợp đồng. 
Nếu thanh toán theo L/C thì bắt buộc dùng tới vận đơn gốc (Original Bill) được kí hậu ngân hàng. 
Các trường hợp khác nếu doanh nghiệp hoặc khách hàng không mở L/C thì nên dùng Surrender Bill hoặc Seaway Bill để thuận tiện giao dịch.
Lưu ý: Khi người gửi hàng yêu cầu công ty Hải An phát hành Surrender Bill, điều này lại khiến công ty gặp rủi ro vì bất kì ai nhận được “điện giao hàng”(Telex Release) và có Surrender Bill là có thể nhận được hàng. Do vậy, Hải An sẽ yêu cầu người gửi hàng kí vào Thư bồi thường (Letter Of IndemnityLOI) với các nội dung miễn trách nhiệm cho họ nếu có bất cứ tổn thất, mất mát về hàng xảy ra do người gửi hàng yêu cầu công ty phát hành Surrender Bill thay vì vận đơn gốc.
Bước 9: Kiểm tra thanh toán 
Sau khi lô hàng đã được thông quan và hoàn thành các thủ tục giao nhận với hãng tàu, bộ phận chứng từ tiến hành kiểm tra tình trạng thanh toán liên quan đến lô hàng xuất khẩu. Nội dung kiểm tra bao gồm việc đối chiếu các khoản chi phí phát sinh như cước vận chuyển, phí local charge, phí nâng hạ container, phí chứng từ và các khoản phí dịch vụ khác theo báo giá hoặc thỏa thuận ban đầu với khách hàng. Việc rà soát này nhằm bảo đảm các khoản thu – chi được ghi nhận đầy đủ, chính xác và không phát sinh sai lệch giữa chứng từ, hóa đơn và thực tế thanh toán.
Đối với lô hàng xuất khẩu nguyên container, nhân viên phụ trách cần kiểm tra tình trạng thanh toán của khách hàng trước khi hoàn tất hồ sơ. Trường hợp khách hàng đã thanh toán đầy đủ, công ty tiến hành cập nhật thông tin trên hệ thống nội bộ và lưu chứng từ thanh toán kèm theo bộ hồ sơ lô hàng. Nếu vẫn còn khoản công nợ chưa hoàn tất, bộ phận phụ trách sẽ phối hợp với kế toán để nhắc thanh toán, đồng thời theo dõi đến khi khoản tiền được xác nhận đầy đủ.
Sau khi hoàn tất kiểm tra thanh toán, toàn bộ hồ sơ của lô hàng được sắp xếp và lưu trữ theo quy định, bao gồm booking, SI, VGM, tờ khai hải quan, commercial invoice, packing list, bill of lading, hóa đơn phí dịch vụ, chứng từ thanh toán và các chứng từ liên quan khác. Việc hoàn tất và lưu trữ hồ sơ không chỉ phục vụ công tác đối chiếu nội bộ, quyết toán chi phí mà còn là cơ sở để kiểm tra, truy xuất khi có yêu cầu từ khách hàng, hãng tàu, cơ quan hải quan hoặc các bên liên quan. Như vậy, bước kiểm tra thanh toán và hoàn tất hồ sơ góp phần đảm bảo quy trình xuất khẩu được khép kín, minh bạch và hạn chế rủi ro về tài chính cũng như chứng từ cho doanh nghiệp.
2.4. [bookmark: _Toc230975292][bookmark: _Toc230984224][bookmark: _Toc231024129]Đánh giá thực trạng quy trình vận tải tại công ty TNHH vận tải container Hải An.
2.4.1. [bookmark: _Toc230975293][bookmark: _Toc230984225][bookmark: _Toc231024130]Ưu điểm của quy trình vận tải
Quy trình vận chuyển hàng FCL xuất khẩu của công ty được xây dựng tương đối rõ ràng và được chuẩn hóa theo quy định của trụ sở chính. Các bước trong quy trình từ tiếp nhận booking, xử lý chứng từ, làm thủ tục hải quan đến xếp container lên tàu đều được thực hiện theo trình tự cụ thể, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện.
· Sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty khá chặt chẽ, đặc biệt là giữa bộ phận chứng từ và bộ phận giao nhận hiện trường. Nhờ sự phối hợp này, các thủ tục liên quan đến chứng từ và khai thác tại cảng được thực hiện nhanh chóng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý lô hàng.
· Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, nắm rõ các bước trong quy trình và có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển. Điều này giúp quá trình xử lý lô hàng diễn ra ổn định và hạn chế rủi ro.
· Công ty có mối quan hệ hợp tác tốt với các cơ quan hải quan và cảng biển, giúp quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất khẩu diễn ra thuận lợi hơn, từ đó giảm bớt thời gian chờ đợi.
· Công ty áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin như email, điện thoại và phần mềm quản lý để trao đổi thông tin với khách hàng và đối tác, giúp quá trình xử lý thông tin và chứng từ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
2.4.2. [bookmark: _Toc230975294][bookmark: _Toc230984226][bookmark: _Toc231024131]Hạn chế của quy trình vận tải
· Thời gian vận chuyển của lô hàng vẫn phụ thuộc vào lịch trình tàu và tàu nối chuyến. Đối với tuyến vận chuyển từ cảng Đà Nẵng đến cảng Nansha, hàng hóa thường phải trung chuyển qua cảng Hải Phòng trước khi tiếp tục hành trình. Vì vậy, container có thể phải chờ tàu nối chuyến từ 1 đến 8 ngày, làm kéo dài thời gian vận chuyển.
· Quy trình vận chuyển vẫn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc tại cảng, đặc biệt trong các thời điểm có nhiều tàu cập cảng cùng lúc. Khi đó tàu phải chờ đợi để được xếp dỡ hàng hóa, làm ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển của lô hàng.
· Các điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn hoặc bão có thể gây gián đoạn hoạt động tại cảng, làm chậm quá trình xếp dỡ container và kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa.
· Trong một số trường hợp container không được xếp lên chuyến tàu dự kiến, do tàu đã đủ tải trọng hoặc thay đổi lịch trình. Khi đó container phải lưu tại cảng để chờ chuyến tàu tiếp theo, làm phát sinh chi phí lưu bãi và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
· Vào một số thời điểm trong năm khi nhu cầu vận chuyển giảm, lượng hàng hóa không đủ để khai thác hết công suất của tàu. Điều này có thể làm giảm doanh thu của công ty do chi phí khai thác tàu vẫn phải duy trì.
2.4.3. [bookmark: _Toc230975295][bookmark: _Toc230984227][bookmark: _Toc231024132]Nguyên nhân của các hạn chế
· Nguyên nhân khách quan
Hoạt động vận tải biển phụ thuộc nhiều vào lịch trình khai thác tàu và tàu nối chuyến. Đối với tuyến vận chuyển từ Đà Nẵng đi Nansha, container thường phải trung chuyển qua cảng Hải Phòng nên thời gian vận chuyển dễ bị kéo dài khi tàu nối chuyến thay đổi lịch hoặc chậm cập cảng. 
Tình trạng ùn tắc tại cảng biển vào các thời điểm cao điểm xuất nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến tiến độ xếp dỡ container. Khi số lượng tàu cập cảng tăng cao, thời gian chờ làm hàng của tàu kéo dài, dẫn đến việc giao nhận hàng hóa không đúng kế hoạch ban đầu. 
Điều kiện thời tiết trên biển như bão, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn thường ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình tàu và hoạt động khai thác cảng. Đây là yếu tố khách quan khó kiểm soát nhưng lại tác động lớn đến thời gian vận chuyển hàng hóa. 
Thị trường vận tải biển có sự biến động mạnh về nguồn hàng và cước vận chuyển.
Vào các giai đoạn thấp điểm, lượng hàng hóa giảm làm cho công suất khai thác tàu không đạt tối đa, ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả khai thác của công ty. 
Ngoài ra, các quy định liên quan đến hải quan, kiểm tra chuyên ngành hoặc thay đổi chính sách xuất nhập khẩu giữa các quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình thông quan và vận chuyển hàng hóa.
· Nguyên nhân chủ quan
Quy trình xử lý chứng từ tại công ty vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công nên đôi khi xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, kiểm tra hoặc truyền đạt thông tin giữa các bộ phận. Điều này có thể làm mất thêm thời gian chỉnh sửa chứng từ và ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng. 
Sự phối hợp giữa các bộ phận trong một số trường hợp chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt khi có thay đổi đột xuất từ khách hàng hoặc hãng tàu. Việc cập nhật thông tin chưa kịp thời có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận container. 
Khả năng chủ động trong việc bố trí lịch tàu và điều phối container của công ty vẫn còn phụ thuộc vào kế hoạch khai thác chung của hãng tàu và cảng biển. Vì vậy, khi phát sinh tình trạng thiếu container hoặc thay đổi lịch tàu, công ty khó chủ động xử lý ngay. 
Một số trang thiết bị và hệ thống công nghệ phục vụ quản lý vận tải chưa được đồng bộ hoàn toàn, làm cho việc theo dõi và cập nhật tình trạng lô hàng đôi khi chưa đạt hiệu quả cao nhất. 
Bên cạnh đó, vào các thời điểm cao điểm xuất nhập khẩu, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi số lượng nhân viên có hạn nên dễ xảy ra áp lực trong quá trình xử lý chứng từ và theo dõi lô hàng.








[bookmark: _Toc230975296][bookmark: _Toc230984228][bookmark: _Toc231024133]KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023 – 2025. Trên cơ sở đó, chương đã phân tích thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc thông qua lô hàng thực tế. Qua quá trình phân tích cho thấy quy trình vận tải của công ty được thực hiện tương đối đầy đủ, có sự phối hợp giữa các bộ phận và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, quy trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nguy cơ sai sót chứng từ, khả năng phối hợp xử lý thông tin chưa thật sự đồng bộ và còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Những hạn chế này là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình vận tải trong chương tiếp theo.





















[bookmark: _Toc230975297][bookmark: _Toc230984229][bookmark: _Toc231024134]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VẬN TẢI HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc230975298][bookmark: _Toc230984230][bookmark: _Toc231024135]3.1. Định hướng và mục tiêu
[bookmark: _Toc230975299][bookmark: _Toc230984231][bookmark: _Toc231024136]3.1.1.  Nhận diện và dự báo môi trường kinh doanh
[bookmark: _Toc230975300][bookmark: _Toc230984232][bookmark: _Toc231024137]3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế thương mại Việt Nam và thế giới
a. Tình hình kinh tế thế giới 
Bước sang năm 2025, kinh tế thế giới ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với đà tăng trưởng ổn định, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi và thương mại quốc tế đạt mức kỷ lục nhờ sự phục hồi ở các khu vực Đông Á và châu Phi. Chính sách tiền tệ ổn định cùng việc kiểm soát hiệu quả lạm phát đã tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển ngành logistics toàn cầu, đặc biệt với sự hỗ trợ từ các chính sách kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, những thách thức hệ thống vẫn tiềm ẩn rủi ro đáng kể, với các yếu tố mong manh cơ bản vẫn tồn tại. Sự phân hóa trong quan hệ quốc tế, từ tranh chấp thương mại đến xung đột khu vực, tạo ra rào cản mới cho logistics xuyên biên giới. Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng “nearshoring” đang thay đổi căn bản bản đồ thương mại thế giới, đồng thời các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đòi hỏi ngành logistics phải có chiến lược thích ứng và quản lý rủi ro hoàn toàn mới.
Các báo cáo kinh tế toàn cầu của các tổ chức quốc tế công bố cuối năm 2025 đều thống nhất dự báo lạm phát toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm dần nhưng với tốc độ chậm lại so với kỳ vọng ban đầu, phản ánh tác động từ các rủi ro mới nổi. Theo IMF, lạm phát toàn cầu dự kiến giảm xuống 4,2% năm 2025 và 3,7% năm 2026, từ mức cao điểm trước đó. OECD dự báo lạm phát bình quân trong khối G20 đạt 3,4% năm 2025, giảm xuống 2,8% năm 2026, cao hơn so với dự báo trước đó do leo thang rào cản thương mại và bất ổn kinh tế kéo dài. Các nước đang phát triển ở châu Á dẫn đầu xu hướng giảm lạm phát, với tỷ lệ lạm phát trung bình năm 2025 ở mức 1,6%. Lạm phát tại khu vực đồng Euro dự báo duy trì ở mức mục tiêu 2,0% trong năm 2025, nhờ giá dịch vụ và thực phẩm giảm. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trên bờ vực của chu kỳ giảm phát với lạm phát giá tiêu dùng duy trì ở mức gần bằng không do nhu cầu nội địa yếu và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, rủi ro gia tăng từ căng thẳng thương mại leo thang, điều chỉnh thị trường tài chính và các cú sốc toàn cầu có thể tác động tiêu cực đến quá trình kiểm soát lạm phát trong thời gian tới.
b. Tình hình kinh tế Việt Nam
Năm 2025 ghi dấu một bước phát triển vượt bậc của hoạt động xuất, nhập khẩu Việt Nam khi tổng kim ngạch đạt 930,05 tỷ USD, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Kết quả này phản ánh rõ nét thương mại toàn cầu đang dần phục hồi, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới. Năm 2025, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, vừa tồn tại không ít khó khăn, thách thức. 
Về thuận lợi, kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tại nhiều thị trường lớn dần tăng trở lại, tạo điều kiện mở rộng kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. 
Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics, hải quan đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, giảm thời gian thông quan và chi phí giao dịch cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2025 cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do lạm phát, biến động tỷ giá, xung đột địa chính trị và chính sách bảo hộ thương mại của một số quốc gia, làm gia tăng chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp. Cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt, trong khi các rào cản phi thuế quan như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về môi trường, lao động và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn để đáp ứng. Ngoài ra, chi phí logistics và giá nguyên vật liệu đầu vào còn biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất, nhập khẩu. Tận dụng lợi thế và khắc phục những khó khăn, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,0%; nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nguồn ngoại tệ và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia
[bookmark: _Toc230975301][bookmark: _Toc230984233][bookmark: _Toc231024138]3.1.1.2. Bối cảnh và các xu hướng phát triển của ngành vận tải container 
Trong bối cảnh thương mại quốc tế từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động, hoạt động vận tải container tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu trong những năm gần đây đã tạo động lực thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các tuyến vận tải nội Á. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 786,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với năm 2023; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 405,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 380,8 tỷ USD. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp vận tải container khi lưu lượng hàng hóa quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành vận tải container không hoàn toàn thuận lợi khi thị trường vận tải biển quốc tế vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bất ổn. Các cuộc xung đột địa chính trị tại khu vực Biển Đỏ và Trung Đông trong thời gian qua đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và kéo theo biến động lớn về lịch trình vận chuyển hàng hóa quốc tế. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, chi phí logistics và áp lực cạnh tranh giữa các hãng tàu cũng liên tục thay đổi, khiến hoạt động khai thác vận tải container phải thường xuyên điều chỉnh để thích ứng với tình hình thị trường.
a. Các xu hướng phát triển của ngành vận tải container FCL
Xu hướng phát triển kinh tế số
Sự phát triển mạnh của công nghệ đang làm thay đổi đáng kể phương thức vận hành của ngành logistics và vận tải container. Nếu trước đây phần lớn quy trình quản lý container, xử lý chứng từ hay theo dõi lô hàng được thực hiện thủ công thì hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, logistics thông minh với sự hỗ trợ của AI, IoT và Big Data đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng của ngành logistics Việt Nam. 
Trong hoạt động vận tải container FCL, quá trình chuyển đổi số được thể hiện rõ qua việc sử dụng chứng từ điện tử, khai báo hải quan trực tuyến và quản lý container theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót chứng từ mà còn nâng cao khả năng kiểm soát lịch trình vận chuyển, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ logistics và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Xu hướng phát triển kinh tế xanh
Cùng với yêu cầu phát triển bền vững của thương mại quốc tế, ngành vận tải biển hiện nay đang chịu áp lực lớn từ các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Theo Báo cáo thường niên Hải An 2025, các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang thúc đẩy các hãng tàu đầu tư đội tàu hiện đại hơn nhằm giảm lượng phát thải CO₂ trong quá trình khai thác. 
Không chỉ vậy, các thị trường xuất nhập khẩu lớn hiện nay cũng ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn logistics xanh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Điều này buộc doanh nghiệp vận tải container phải thay đổi phương thức khai thác theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hành trình vận chuyển và giảm container rỗng nhằm vừa giảm chi phí vận hành vừa đáp ứng yêu cầu môi trường quốc tế.
Xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn
Trong bối cảnh chi phí logistics liên tục gia tăng, việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đang trở thành vấn đề được nhiều doanh nghiệp logistics quan tâm. Vì vậy, mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần được áp dụng trong hoạt động vận tải container như một giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và hạn chế lãng phí trong chuỗi vận tải.
Đối với vận tải container FCL, xu hướng này thể hiện thông qua việc nâng cao vòng quay container, tận dụng tối đa công suất đội tàu và hạn chế tình trạng container rỗng giữa các tuyến vận chuyển. Thay vì chỉ tập trung mở rộng sản lượng vận tải, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chú trọng hơn đến khả năng tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.
Bên cạnh các xu hướng phát triển tích cực, áp lực cạnh tranh trong ngành vận tải container cũng ngày càng gia tăng do tình trạng dư cung đội tàu trên phạm vi toàn cầu. Theo Báo cáo thường niên Hải An 2025, riêng năm 2026 dự kiến sẽ có thêm khoảng 1,4 triệu TEU công suất mới được đưa vào khai thác. Điều này khiến thị trường vận tải biển cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt về giá cước và chất lượng dịch vụ vận tải.
Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang khu vực Đông Nam Á tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải container nội Á phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng logistics cao trong khu vực, qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải container mở rộng tuyến khai thác và gia tăng sản lượng vận chuyển trong giai đoạn tới
b. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc
Biến động giá cước vận tải biển
Đối với hoạt động vận tải container quốc tế, giá cước vận tải biển luôn là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, giá cước trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc thường xuyên biến động do tác động của cung – cầu thị trường, chi phí nhiên liệu và tình hình kinh tế thế giới. Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, giá cước có xu hướng tăng theo; ngược lại, tình trạng dư cung đội tàu container toàn cầu lại khiến thị trường cạnh tranh gay gắt hơn và làm giá cước giảm sâu.
Sự biến động này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các hãng tàu mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp vận tải container, việc giá cước thay đổi liên tục khiến hoạt động khai thác tàu và cân đối chi phí vận hành gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình kinh doanh.
Biến động lịch tàu và cut-off
Bên cạnh giá cước vận tải, sự thay đổi lịch tàu và thời gian cut-off cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc. Trong thực tế, lịch tàu có thể thay đổi do tình trạng ùn tắc cảng biển, thiếu container rỗng, điều kiện thời tiết hoặc biến động sản lượng hàng hóa tại cảng.
Đối với hàng hóa vận chuyển FCL, việc thay đổi cut-off SI, VGM hoặc CY có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp không kịp hoàn thiện chứng từ hoặc đưa container vào cảng đúng thời gian quy định, lô hàng có thể bị rớt tàu và phát sinh thêm nhiều chi phí lưu kho, lưu bãi và đổi booking. Vì vậy, việc theo dõi lịch tàu và cập nhật cut-off thường xuyên là yêu cầu quan trọng trong quá trình tổ chức vận tải container quốc tế.
Chính sách thương mại và hải quan
Hoạt động vận tải container giữa Việt Nam và Trung Quốc chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách thương mại và thủ tục hải quan của hai quốc gia. Những thay đổi liên quan đến kiểm dịch hàng hóa, tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc hoặc quy định xuất nhập khẩu đều có thể tác động trực tiếp đến thời gian thông quan và chi phí logistics của doanh nghiệp.
Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện chịu tác động mạnh từ sự thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn cũng như các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm soát hàng hóa. Điều này khiến các doanh nghiệp vận tải và logistics phải thường xuyên cập nhật quy định mới để hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình giao nhận và thông quan hàng hóa.
Áp lực cạnh tranh giữa các hãng tàu
Hiện nay, tuyến vận tải container Việt Nam – Trung Quốc có sự tham gia của nhiều hãng tàu lớn trong khu vực nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp vận tải không chỉ cạnh tranh về giá cước mà còn cạnh tranh về lịch trình khai thác, thời gian vận chuyển, chất lượng dịch vụ và khả năng cung cấp container cho khách hàng.
Ngoài ra, tình trạng dư cung đội tàu container trên phạm vi toàn cầu cũng làm áp lực cạnh tranh trong ngành vận tải biển ngày càng lớn hơn. Theo Báo cáo thường niên Hải An 2025, lượng tàu container đóng mới tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn tới, làm gia tăng áp lực giảm giá cước trên thị trường vận tải biển quốc tế. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp vận tải container buộc phải nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.
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Trong những năm tới, vận tải container nguyên container (FCL) tuyến Việt Nam – Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định nhờ sự mở rộng hoạt động thương mại giữa hai quốc gia. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đồng thời là thị trường cung ứng chủ yếu các mặt hàng nguyên phụ liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất. Điều này làm cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container giữa hai nước ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các tuyến cảng trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cát Lái kết nối với Thượng Hải, Ninh Ba, Thâm Quyến và Thanh Đảo.
Song song với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng sản xuất tại Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy sản lượng container FCL. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng tăng cường nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc để phục vụ hoạt động sản xuất, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này, làm cho nhu cầu vận chuyển hai chiều ngày càng sôi động hơn.
Cùng với đó, ngành vận tải container đang chuyển dần sang mô hình khai thác hiện đại với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành. Các doanh nghiệp logistics ngày càng chú trọng sử dụng chứng từ điện tử, phần mềm quản lý container, theo dõi lịch trình tàu và kiểm soát tiến độ giao nhận nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hàng hóa và hạn chế sai sót trong quy trình vận tải.
Xu hướng đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải FCL phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Năng lực khai thác tại các cảng container được cải thiện giúp rút ngắn thời gian lưu bãi, nâng cao khả năng tiếp nhận tàu lớn và tăng hiệu quả kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bên cạnh cơ hội phát triển, các doanh nghiệp vận tải container vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực như biến động giá cước vận tải biển, chi phí nhiên liệu tăng, cạnh tranh giữa các hãng tàu và yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác của chứng từ xuất nhập khẩu. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường phối hợp với khách hàng và các bên liên quan nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cũng như chất lượng dịch vụ vận tải.
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a. Định hướng phát triển năm 2026 của công ty
Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của công ty định hướng phát triển năm 2026 tập trung vào mở rộng năng lực vận tải container, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu và tối ưu hoạt động logistics trong bối cảnh thị trường vận tải biển tiếp tục cạnh tranh mạnh.
Về đầu tư đội tàu, công ty dự kiến tìm mua từ 01 đến 02 tàu container cũ có tải trọng từ 1.100 – 3.500 TEU nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và mở rộng năng lực vận chuyển. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục theo dõi và triển khai 04 hợp đồng đóng mới tàu container 3.000 TEU đã ký trong năm 2025. Ngoài ra, công ty cũng xem xét cơ hội đầu tư thêm 02 tàu container 7.100 TEU để gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường vận tải quốc tế.
Bên cạnh việc mở rộng đội tàu, doanh nghiệp tập trung huy động vốn thông qua làm việc với các ngân hàng và tổ chức tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tàu mới và mua tàu cũ. Đây được xem là cơ sở quan trọng giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Đối với lĩnh vực cảng và logistics, công ty định hướng đánh giá và triển khai dự án  nhằm mở rộng hoạt động khai thác tại khu vực phía Nam. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục hợp tác với các đối tác tại Hải Phòng để nâng cao hiệu quả khai thác cảng và tối ưu năng lực tiếp nhận tàu.
Ngoài ra, công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc hoàn thiện hệ thống eDepot, phần mềm eEIR và triển khai phần mềm quản lý tàu cho các tàu HA DELL, HA PARK và HA ALFA nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.
b. Định hướng phát triển 2026 đến năm 2027
Tổng quan xu hướng thị trường vận tải biển 2026–2027: Giai đoạn 2026–2027 được dự báo là thời kỳ thị trường vận tải biển toàn cầu bước vào chu kỳ điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu COVID-19, với đặc trưng nổi bật là dư cung đội tàu, nhu cầu tăng chậm và áp lực chuyển đổi xanh. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, địa chính trị và quy định môi trường đang đồng thời tái định hình cấu trúc thị trường, khiến ngành vận tải biển chuyển từ trạng thái “tăng trưởng nóng” sang “tăng trưởng thích ứng và chọn lọc”. 
Cung - cầu vận tải biển mất cân đối, nguy cơ dư thừa tải trọng do:
Số đặt đóng tàu container hiện tương đương khoảng 30% đội tàu đang hoạt động, tạo áp lực dư cung kéo dài. Riêng năm 2026 dự kiến bổ sung khoảng 1,4 triệu TEU công suất mới, gần 5% tổng năng lực toàn cầu; Giai đoạn 2027–2029, lượng tàu bàn giao tiếp tục tăng 6–9% mỗi năm, duy trì áp lực giảm giá cước dài hạn. 
Biến động địa chính trị và tuyến hàng hải làm gia tăng tính bất định:
Việc tàu quay trở lại tuyến Biển Đỏ - Kênh đào Suez có thể làm tăng năng lực vận tải hiệu dụng thêm tới 10% do rút ngắn hành trình hơn 3.000 hải lý; 
Khi các tuyến vận tải trở lại bình thường, giá cước có xu hướng giảm mạnh vì thời gian quay vòng tàu nhanh hơn. 
Chuyển dịch sang vận tải biển xanh làm động lực tái cấu trúc đội tàu: 
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang xây dựng khung quy định phát thải bắt buộc và cơ chế định giá khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào khoảng năm 2050. Quy định dự kiến áp dụng cho tàu trên 5.000 GT – nhóm phát thải khoảng 85% lượng CO₂ của vận tải biển quốc tế. 
Sự kết hợp của ba yếu tố: dư cung đội tàu – tăng trưởng thương mại chậm – chi phí chuyển đổi xanh, đang tạo ra mặt bằng thị trường mới: Ngành vận tải biển bước vào giai đoạn “thích ứng và cạnh tranh”, nơi doanh nghiệp phải linh hoạt chiến lược logistics để duy trì kết nối thương mại.Tăng trưởng nhu cầu thấp hơn tốc độ mở rộng đội tàu khiến giá cước chịu áp lực giảm trong trung hạn. 
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	Chỉ tiêu
	2026
	2027–2028
	2029–2030
	Cơ sở định hướng

	Doanh thu
	Tăng 10%/năm
	+12%
	Tăng 15%/năm
	Tăng doanh thu nhờ bổ sung tàu container 1.100–3.500 TEU và đưa tàu mới 3000 TEU, 7000 TEU vào khai thác.

	Lợi nhuận
	Biên LN gộp ≥18%
	≥20%
	≥22%
	Duy trì cơ cấu hợp lý giữa tàu tự khai thác và tàu cho thuê để ổn định dòng tiền và hạn chế rủi ro giá cước vận tải.

	Chi phí vận hành
	Giảm 3%
	Giảm 5%
	Giảm 8%
	Tối ưu hiệu suất khai thác đội tàu, hạn chế thời gian tàu nhàn rỗi và tối ưu hợp đồng thuê tàu dài hạn.

	Hiệu suất khai thác đội tàu
	≥85%
	≥90%
	≥95%
	Tìm kiếm đối tác thuê tàu với giá thuê và thời hạn phù hợp cho các tàu mới và tàu hết hạn thuê năm 2026.

	Sản lượng container vận chuyển
	Tăng 10%
	Tăng 15%
	Tăng 20%
	Gia tăng năng lực vận chuyển trên các tuyến VSX, SCX, ECX và tuyến nội địa.

	Thị phần vận tải Nội Á
	Tăng 3%
	Tăng 5%
	Tăng 8%
	Phát triển các tuyến vận tải container Nội Á và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu.

	Mở rộng đội tàu
	1 tàu
	2 tàu
	3–4 tàu
	Thực hiện chiến lược tìm mua tàu container cũ khi có cơ hội phù hợp với nhu cầu khai thác.
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( Nguồn: Định hướng chiến lược của công ty và tham chiếu báo cáo XNK)
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Trên cơ sở phân tích thực trạng quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Chương 2, có thể thấy quy trình hiện tại của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng đã tương đối đầy đủ và phù hợp với hoạt động khai thác thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc xử lý chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, nguy cơ sai lệch thông tin giữa SI, VGM và tờ khai hải quan, khả năng container rớt tàu khi sát closing time, đồng thời việc kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking trước khi phát hành Booking Note chưa thực sự chặt chẽ.
Xuất phát từ những hạn chế trên, quy trình vận tải được đề xuất hoàn thiện theo hướng giữ nguyên khung quy trình 9 bước hiện tại của công ty, đồng thời bổ sung thêm các điểm kiểm soát tại những khâu có nguy cơ phát sinh sai sót nhằm nâng cao tính chính xác của chứng từ, hạn chế rủi ro container rớt tàu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xử lý lô hàng xuất khẩu.
Kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking
Trong quy trình hiện tại, sau khi khách hàng gửi Booking Request, bộ phận Sales chủ yếu kiểm tra sơ bộ tình trạng container và chỗ trên tàu trước khi chuyển thông tin cho bộ phận Chứng từ phát hành Booking Note. Tuy nhiên, tuyến vận chuyển Đà Nẵng – Nansha của công ty phải trung chuyển qua Hải Phòng nên thời gian vận chuyển phụ thuộc nhiều vào tàu nối chuyến. Nếu không kiểm tra kỹ khả năng nối chuyến và thời gian cut-off, container có thể bị chậm trung chuyển hoặc không kịp xếp tàu.
Do đó, bước kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking được bổ sung nhằm giúp công ty đánh giá đầy đủ tình trạng container rỗng, khả năng còn chỗ trên tàu, lịch nối chuyến và các mốc cut-off trước khi xác nhận booking cho khách hàng. Giải pháp này giúp hạn chế tình trạng nhận booking khi chưa đủ điều kiện vận chuyển, đồng thời giúp công ty chủ động tư vấn cho khách hàng về kế hoạch đóng hàng và giao container phù hợp.
Lý do bổ sung bước 2b: Kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking trước khi xác nhận đặt chỗ
Trong quy trình hiện tại, sau khi tiếp nhận yêu cầu booking từ khách hàng, bộ phận Thương vụ tiến hành xác nhận đặt chỗ và phát hành Booking Note mà chưa có một bước kiểm tra riêng về khả năng tiếp nhận booking. Việc đánh giá tình trạng container rỗng, năng lực khai thác của tàu, lịch trình nối chuyến và các mốc thời gian cut-off chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của nhân viên hoặc được thực hiện lồng ghép trong quá trình xử lý nghiệp vụ.


[bookmark: _Toc231022782][bookmark: _Toc231024145]Bảng 3.2. Quy trình vận tải hàng xuất khẩu FCL đề xuất hoàn thiện tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – CN Đà Nẵng
	Bước
	Quy trình hiện tại
	Quy trình hoàn thiện
	Đơn vị thực hiện

	1
	Bộ phận Marketing tiếp cận khách hàng và gửi lịch tàu chạy.
	Bộ phận Marketing tiếp cận khách hàng và gửi lịch tàu chạy.
	Bộ phận Marketing/Sales

	2
	Nhận yêu cầu đặt chỗ trên tàu của khách hàng.
	Nhận yêu cầu đặt chỗ trên tàu của khách hàng.
	Sales/Customer Service

	2b*
	
	Kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking: kiểm tra container rỗng, khả năng còn chỗ trên tàu, lịch nối chuyến và các mốc cut-off trước khi xác nhận booking.
	Sales phối hợp Bộ phận quản lý container và Chứng từ

	3
	Bộ phận chứng từ gửi xác nhận đặt chỗ.
	Bộ phận chứng từ gửi xác nhận đặt chỗ 
	Bộ phận Chứng từ

	4
	Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng gồm: Hướng dẫn làm hàng (SI), Phiếu xác nhận khối lượng (VGM), Tờ khai hải quan.
	Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng gồm SI, VGM, tờ khai hải quan.
	Bộ phận Chứng từ

	4b*
	
	Kiểm tra chéo hồ sơ trước khi lập danh sách xuất hàng.
	Tổ trưởng chứng từ/Nhân viên kiểm soát

	5
	Bộ phận chứng từ làm danh sách xuất hàng ngoại của tàu.
	Bộ phận chứng từ làm danh sách xuất hàng ngoại của tàu.
	Bộ phận Chứng từ

	6
	Bộ phận giao nhận hiện trường nhận danh sách container xuất và làm thủ tục với cảng để container được đưa lên tàu.
	Bộ phận giao nhận hiện trường nhận danh sách container xuất và làm thủ tục với cảng để container được đưa lên tàu.
	Bộ phận OPS/Hiện trường

	7
	Bộ phận chứng từ làm vận đơn nháp gửi khách hàng.
	Bộ phận chứng từ làm vận đơn nháp gửi khách hàng.
	Bộ phận Chứng từ

	8
	Bộ phận chứng từ phát hành Master B/L và giấy báo nợ.
	Bộ phận chứng từ phát hành Master B/L và giấy báo nợ.
	Bộ phận Chứng từ/Kế toán

	9
	Kiểm tra thanh toán.
	Kiểm tra thanh toán và hoàn tất hồ sơ lô hàng xuất khẩu.
	Kế toán /Bộ phận Chứng từ


( Nguồn:  Đề xuất của tác giả )
Điều này có thể dẫn đến một số rủi ro như xác nhận booking khi nguồn container rỗng không đáp ứng đủ nhu cầu, tàu không còn chỗ trống, thời gian vận chuyển không phù hợp hoặc khách hàng không kịp hoàn thành chứng từ trước thời hạn cut-off. Khi phát sinh các trường hợp này, công ty phải điều chỉnh booking, đổi chuyến tàu hoặc trao đổi lại với khách hàng, làm tăng thời gian xử lý và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
Do đó, việc bổ sung bước 2b nhằm kiểm tra điều kiện tiếp nhận booking trước khi phát hành Booking Note là cần thiết. Bước này giúp doanh nghiệp chủ động đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ, hạn chế rủi ro trong quá trình khai thác, đồng thời nâng cao độ chính xác của thông tin cung cấp cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu của quy trình.
Lý do bổ sung Bước 4b: Kiểm tra chéo hồ sơ trước khi lập danh sách xuất hàng
Qua phân tích tại Chương 2, quy trình xử lý chứng từ của công ty vẫn còn thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên dễ phát sinh sai sót giữa SI, VGM, tờ khai hải quan và thông tin booking. Những sai sót này có thể dẫn đến việc container bị từ chối xếp tàu, phải chỉnh sửa vận đơn hoặc phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất khẩu.
Vì vậy, tác giả đề xuất bổ sung bước kiểm tra chéo hồ sơ trước khi bộ phận Chứng từ lập danh sách xuất hàng ngoài của tàu. Ở bước này, nhân viên kiểm tra độc lập sẽ đối chiếu thông tin giữa Booking Note, SI, VGM và tờ khai hải quan nhằm kiểm tra tính thống nhất của số container, số seal, tên hàng, trọng lượng, cảng đi và cảng đến.
Việc bổ sung bước kiểm tra chéo giúp hạn chế sai sót chứng từ, giảm nguy cơ chỉnh sửa Master B/L sau khi phát hành và nâng cao độ chính xác của dữ liệu trước khi container được đưa vào danh sách xếp tàu.
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[bookmark: _Toc230975309][bookmark: _Toc230984241][bookmark: _Toc231024148]3.3.1.1. Giải pháp hạn chế sai sót trong quá trình xử lý chứng từ và phát hành vận đơn
a. Cơ sở đề xuất
Trong hoạt động vận tải container quốc tế, chứng từ là căn cứ quan trọng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khai thác tàu, thông quan hàng hóa và giao hàng tại cảng đến. Qua phân tích thực trạng tại Chương 2, quá trình xử lý chứng từ tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng vẫn còn thực hiện nhiều thao tác thủ công, đặc biệt ở khâu tiếp nhận SI, VGM, đối chiếu tờ khai hải quan và phát hành vận đơn.
Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, nếu thông tin giữa SI, VGM, tờ khai hải quan và Booking Note không đồng nhất, công ty có thể phát sinh sai sót về số container, số seal, tên hàng hoặc trọng lượng hàng hóa. Những sai sót này không chỉ ảnh hưởng đến việc xếp tàu mà còn có thể dẫn đến việc chỉnh sửa Draft B/L hoặc Master B/L sau khi phát hành, làm mất thời gian xử lý và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao tính chính xác trong quá trình xử lý chứng từ và phát hành vận đơn, hạn chế các sai sót liên quan đến thông tin lô hàng và dữ liệu container. Đồng thời, giải pháp còn giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí chỉnh sửa chứng từ và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ vận tải container.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, bộ phận OPS là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi lịch tàu, cập nhật ETD, ETA, thời gian cut-off và các thay đổi từ hãng tàu. Nhân viên OPS cần chủ động kiểm tra lịch trình trên hệ thống của hãng tàu hằng ngày, đồng thời duy trì liên lạc với đại lý hãng tàu để kịp thời nắm bắt các thay đổi về chuyến đi, chuyển tải hoặc chậm tàu.
Bộ phận Chứng từ có trách nhiệm phối hợp với OPS trong việc cập nhật các thông tin thay đổi liên quan đến vận đơn, SI hoặc các chứng từ vận tải khác nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa chứng từ và lịch trình thực tế của lô hàng.
Bộ phận Kinh doanh là đầu mối thông tin với khách hàng, có trách nhiệm thông báo kịp thời các thay đổi về lịch tàu hoặc các phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch giao nhận hàng hóa. Việc chủ động trao đổi thông tin giúp khách hàng có phương án điều chỉnh phù hợp và nâng cao mức độ hài lòng đối với dịch vụ của công ty.
Về nguồn tài chính, giải pháp không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn do chủ yếu tận dụng hệ thống theo dõi lịch tàu hiện có của doanh nghiệp và dữ liệu từ các hãng tàu. Chi phí phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động đào tạo nhân viên và nâng cấp công cụ theo dõi, cảnh báo tiến độ vận chuyển.
Ban Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng chịu trách nhiệm ban hành quy trình theo dõi tiến độ lô hàng, quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện nhằm bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác trong toàn bộ quy trình vận tải.
[bookmark: _Toc230975310][bookmark: _Toc230984242][bookmark: _Toc231024149]3.3.1.2. Giải pháp nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận
a. Cơ sở đề xuất
Quy trình vận tải hàng xuất khẩu FCL tại Công ty Hải An có sự tham gia của nhiều bộ phận như Marketing/Sales, Chứng từ, OPS hiện trường và Kế toán công nợ. Mỗi bộ phận đảm nhận một công việc khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong suốt quá trình xử lý lô hàng.
Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận hiện nay vẫn chủ yếu thông qua email, điện thoại hoặc các nhóm trao đổi nội bộ nên đôi lúc chưa đồng bộ về tiến độ xử lý công việc. Trong trường hợp thông tin cập nhật chậm hoặc thiếu chính xác, công ty có thể phát sinh sai sót trong xử lý chứng từ, chậm phản hồi khách hàng hoặc container không kịp xếp tàu.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp hướng đến việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xử lý lô hàng xuất khẩu FCL, bảo đảm thông tin được cập nhật nhanh chóng và thống nhất giữa các khâu nghiệp vụ. Đồng thời, giải pháp giúp hạn chế chậm trễ trong quá trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các bộ phận trong từng giai đoạn của quy trình vận tải container. Trách nhiệm xử lý công việc và thời gian phản hồi của từng bộ phận cần được quy định cụ thể nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót thông tin.
Doanh nghiệp nên sử dụng biểu mẫu hoặc hệ thống theo dõi tiến độ chung để các bộ phận có thể cập nhật tình trạng lô hàng theo thời gian thực. Đối với các lô hàng có thời gian đóng hàng sát cut-off hoặc số lượng container lớn, công ty cần tổ chức trao đổi nội bộ giữa Sales, Chứng từ và OPS để kịp thời xử lý các phát sinh liên quan đến chứng từ, lịch tàu và tình trạng container.
[bookmark: _Toc230975311][bookmark: _Toc230984243][bookmark: _Toc231024150]3.3.1.3. Giải pháp chủ động theo dõi lịch tàu và xử lý phát sinh trong quá trình vận chuyển
a. Cơ sở đề xuất
Tuyến vận tải Đà Nẵng – Nansha của Công ty Hải An phải thực hiện trung chuyển qua cảng Hải Phòng trước khi tiếp tục hành trình sang Trung Quốc. Vì vậy, thời gian vận chuyển phụ thuộc nhiều vào lịch tàu nối chuyến, tình trạng khai thác tại cảng và tiến độ hạ container của khách hàng.
Trong thực tế, các yếu tố như thay đổi lịch tàu, ùn tắc cảng, container hạ bãi sát closing time hoặc khách hàng gửi chứng từ trễ có thể dẫn đến tình trạng container rớt tàu hoặc chậm giao hàng. Nếu công ty không theo dõi sát tình trạng container và lịch trình vận chuyển, khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc chủ động kế hoạch nhận hàng.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao tính chủ động trong việc theo dõi lịch tàu, kiểm soát tiến độ container và xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, giải pháp giúp hạn chế rủi ro container rớt tàu, giảm chậm trễ trong quá trình giao hàng và nâng cao độ ổn định của dịch vụ vận tải container.
c. Điều kiện thực hiện
[bookmark: _Toc230975312]Để triển khai giải pháp này, bộ phận OPS là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi lịch tàu, cập nhật ETD, ETA, thời gian cut-off và các thay đổi từ hãng tàu. Nhân viên OPS cần chủ động kiểm tra lịch trình trên hệ thống của hãng tàu hằng ngày, đồng thời duy trì liên lạc với đại lý hãng tàu để kịp thời nắm bắt các thay đổi về chuyến đi, chuyển tải hoặc chậm tàu.
Bộ phận Chứng từ có trách nhiệm phối hợp với OPS trong việc cập nhật các thông tin thay đổi liên quan đến vận đơn, SI hoặc các chứng từ vận tải khác nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa chứng từ và lịch trình thực tế của lô hàng.
Bộ phận Kinh doanh là đầu mối thông tin với khách hàng, có trách nhiệm thông báo kịp thời các thay đổi về lịch tàu hoặc các phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch giao nhận hàng hóa. Việc chủ động trao đổi thông tin giúp khách hàng có phương án điều chỉnh phù hợp và nâng cao mức độ hài lòng đối với dịch vụ của công ty.
Về nguồn tài chính, giải pháp không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn do chủ yếu tận dụng hệ thống theo dõi lịch tàu hiện có của doanh nghiệp và dữ liệu từ các hãng tàu. Chi phí phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động đào tạo nhân viên và nâng cấp công cụ theo dõi, cảnh báo tiến độ vận chuyển.
Ban Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng chịu trách nhiệm ban hành quy trình theo dõi tiến độ lô hàng, quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện nhằm bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác trong toàn bộ quy trình vận tải.
[bookmark: _Toc230984244][bookmark: _Toc231024151]3.3.1.4. Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
a. Cơ sở đề xuất
Trong lĩnh vực vận tải container quốc tế, chất lượng chăm sóc khách hàng có ảnh hưởng lớn đến khả năng duy trì hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng. Hiện nay, khách hàng không chỉ quan tâm đến giá cước vận chuyển mà còn chú trọng đến tốc độ phản hồi thông tin, khả năng hỗ trợ xử lý phát sinh và mức độ chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Đối với tuyến vận tải Đà Nẵng – Nansha, quá trình vận chuyển phụ thuộc nhiều vào lịch tàu nối chuyến và thời gian trung chuyển tại Hải Phòng nên dễ phát sinh thay đổi lịch trình hoặc chậm giao hàng. Nếu khách hàng không được cập nhật thông tin kịp thời, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự tin tưởng và mức độ hài lòng của khách hàng.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp hướng đến việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng trong toàn bộ quá trình vận chuyển container xuất khẩu. Đồng thời, giải pháp giúp công ty cải thiện khả năng phản hồi thông tin, hỗ trợ khách hàng xử lý phát sinh nhanh chóng và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động chăm sóc khách hàng.
Thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ, công ty có thể duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định với khách hàng hiện tại, thu hút thêm khách hàng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc.
c. Điều kiện thực hiện
Để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, công ty cần xây dựng cơ chế cập nhật thông tin lô hàng thường xuyên trong suốt quá trình vận chuyển. Những thay đổi liên quan đến lịch tàu, thời gian nối chuyến hoặc tình trạng container cần được thông báo sớm để khách hàng chủ động điều chỉnh kế hoạch giao nhận hàng hóa.
Công ty cũng cần rút ngắn thời gian phản hồi đối với các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng thông qua email, điện thoại hoặc các nền tảng trao đổi trực tuyến. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cần được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và nghiệp vụ vận tải container để có thể hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chính xác hơn.
Ngoài ra, doanh nghiệp nên thường xuyên tiếp nhận phản hồi sau mỗi lô hàng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và kịp thời cải thiện những hạn chế còn tồn tại trong quá trình cung cấp dịch vụ.
[bookmark: _Toc230984245][bookmark: _Toc231024152]3.3.2. Đầu tư công nghệ và chuyển đổi số
[bookmark: _Toc230975313][bookmark: _Toc230984246][bookmark: _Toc231024153]3.3.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống công nghệ và trang thiết bị hỗ trợ vận tải
a. Cơ sở đề xuất
Trong hoạt động vận tải container, hệ thống công nghệ và trang thiết bị hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý thông tin, quản lý chứng từ và theo dõi tiến độ lô hàng. Qua phân tích thực trạng tại Chương 2, một số công đoạn tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng vẫn còn thực hiện thủ công, đặc biệt trong quá trình kiểm tra chứng từ, cập nhật tình trạng container và trao đổi thông tin giữa các bộ phận. Điều này có thể làm tăng thời gian xử lý hồ sơ và phát sinh sai sót trong quá trình vận hành.
Trong khi đó, xu hướng hiện nay của ngành logistics và vận tải biển là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu hóa quy trình vận chuyển và tăng khả năng kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp hướng đến việc nâng cao khả năng xử lý thông tin và hỗ trợ các bộ phận trong quá trình thực hiện nghiệp vụ vận tải container xuất khẩu. Đồng thời, giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, hạn chế sai sót chứng từ và nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ lô hàng.
Thông qua việc đầu tư công nghệ và trang thiết bị phù hợp, công ty có thể nâng cao hiệu quả khai thác, rút ngắn thời gian xử lý công việc và cải thiện chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền internet và các phần mềm quản lý dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý chứng từ và cập nhật thông tin vận tải nhanh chóng. Các bộ phận liên quan cần được kết nối trên cùng một hệ thống dữ liệu để thuận tiện trong việc theo dõi booking, SI, VGM, tình trạng container và vận đơn.
Công ty cũng cần xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử nhằm hỗ trợ việc tra cứu hồ sơ nhanh chóng và hạn chế thất lạc chứng từ. Đồng thời, doanh nghiệp nên trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ như máy scan, hệ thống lưu trữ đám mây và phần mềm quản lý vận tải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong thực tế.
[bookmark: _Toc230975314][bookmark: _Toc230984247][bookmark: _Toc231024154]3.3.2.2. Ứng dụng kinh tế số trong quy trình vận tải container
a. Cơ sở đề xuất
Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực logistics và vận tải biển. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã từng bước áp dụng chứng từ điện tử, hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến và các nền tảng theo dõi lô hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng kết nối với khách hàng.
Trong khi đó, quy trình vận tải container tại Công ty Hải An vẫn còn sử dụng nhiều hình thức trao đổi thông tin thủ công thông qua email hoặc các nền tảng liên lạc riêng lẻ. Điều này có thể làm giảm tính đồng bộ trong quá trình xử lý lô hàng và ảnh hưởng đến tốc độ cập nhật thông tin giữa các bộ phận.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quy trình vận tải container xuất khẩu, nâng cao khả năng quản lý dữ liệu và tăng tính minh bạch trong quá trình theo dõi lô hàng. Đồng thời, giải pháp còn giúp công ty rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, tăng hiệu quả phối hợp nội bộ và hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin thuận tiện hơn.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, công ty cần xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu điện tử phục vụ cho việc lưu trữ và cập nhật thông tin booking, SI, VGM, vận đơn và trạng thái container. Doanh nghiệp nên từng bước áp dụng chứng từ điện tử trong các khâu phát hành vận đơn, gửi Debit Note và trao đổi dữ liệu với khách hàng nhằm giảm khối lượng chứng từ giấy.
Công ty cần nâng cấp hệ thống tra cứu lô hàng trực tuyến để khách hàng có thể theo dõi tình trạng container, lịch trình tàu và thời gian dự kiến hàng đến. Song song với đó, doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo nhân viên về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý và công cụ số để nâng cao hiệu quả làm việc trong môi trường số hóa.
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a. Cơ sở đề xuất
Trong bối cảnh ngành vận tải biển đang chịu áp lực ngày càng lớn về bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, xu hướng phát triển logistics xanh đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp vận tải container quốc tế.
Đối với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc liên quan trực tiếp đến khai thác tàu biển, sử dụng container và xử lý số lượng lớn chứng từ trong quá trình vận hành. Nếu không có giải pháp tối ưu hóa hoạt động khai thác và giảm tiêu hao tài nguyên, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của ngành logistics.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp hướng đến việc giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng chứng từ giấy và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải theo định hướng phát triển bền vững. Đồng thời, giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến tiêu chí logistics xanh.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần tăng cường sử dụng chứng từ điện tử thay cho chứng từ giấy trong quá trình xử lý booking, vận đơn và trao đổi dữ liệu với khách hàng. Điều này giúp giảm chi phí in ấn, hạn chế thất lạc chứng từ và giảm lượng giấy sử dụng trong hoạt động văn phòng.
Doanh nghiệp cần phối hợp với các đơn vị khai thác tàu để tối ưu hóa lịch trình vận chuyển, hạn chế thời gian chờ tàu và giảm tiêu hao nhiên liệu trong quá trình khai thác. Đồng thời, công ty cần nâng cao ý thức tiết kiệm tài nguyên trong nội bộ thông qua việc sử dụng hợp lý điện năng, hạn chế in ấn không cần thiết và tăng cường lưu trữ dữ liệu điện tử.
3.3.3. Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp
[bookmark: _Toc230975316][bookmark: _Toc230984249][bookmark: _Toc231024156]3.3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc
a. Cơ sở đề xuất
Chất lượng dịch vụ vận tải container có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì khách hàng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường vận tải quốc tế. Qua phân tích tại Chương 2, quy trình vận tải container của Công ty Hải An vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như chậm tàu nối chuyến, container rớt tàu hoặc thay đổi lịch trình vận chuyển.
Trong khi đó, khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến chi phí vận chuyển mà còn chú trọng đến độ ổn định của lịch tàu, tốc độ xử lý lô hàng và khả năng hỗ trợ khi phát sinh sự cố. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc, cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng tính ổn định trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường vận tải container quốc tế.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần nâng cao khả năng cập nhật và phản hồi thông tin cho khách hàng trong suốt quá trình vận chuyển. Các thay đổi liên quan đến lịch tàu, tàu nối chuyến hoặc tình trạng container cần được thông báo sớm để khách hàng chủ động điều chỉnh kế hoạch giao nhận hàng hóa.
Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình xử lý phát sinh rõ ràng đối với các trường hợp container rớt tàu, sai chứng từ hoặc thay đổi lịch trình vận chuyển. Đồng thời, công ty nên thường xuyên tiếp nhận phản hồi của khách hàng để đánh giá chất lượng dịch vụ và kịp thời điều chỉnh những hạn chế còn tồn tại trong quá trình cung cấp dịch vụ.
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a. Cơ sở đề xuất
Trong quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container (FCL), chất lượng dịch vụ phụ thuộc trực tiếp vào trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên tham gia trong quy trình. Mỗi khâu nghiệp vụ từ tiếp nhận booking, kiểm tra chứng từ, lập danh sách xuất hàng, phối hợp với cảng, phát hành vận đơn đến thả lệnh giao hàng đều yêu cầu nhân viên thực hiện chính xác, đúng tiến độ và tuân thủ quy trình.
Qua phân tích tại Chương 2, có thể thấy quy trình vận tải FCL tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều bộ phận như Marketing/Sales, Chứng từ, Giao nhận hiện trường và Kế toán công nợ. Trong đó, nhân viên chứng từ giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận SI, VGM, tờ khai hải quan, lập danh sách xuất hàng và phát hành vận đơn. Nếu nhân viên chứng từ đối chiếu thiếu cẩn thận, sai sót về số container, số seal, tên hàng, trọng lượng hoặc thông tin người gửi/người nhận có thể ảnh hưởng đến quá trình xếp tàu, phát hành Master B/L và giao hàng tại cảng đến.
Nhân viên giao nhận hiện trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với cảng và đại phó tàu để container được đưa lên tàu đúng kế hoạch. Nếu bộ phận hiện trường không kiểm tra kỹ tình trạng container, danh sách container thực tế, kết quả kiểm đếm hoặc tình trạng container rớt tàu, công ty có thể gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin cho khách hàng và xử lý chứng từ sau khi tàu chạy.
Ngoài yêu cầu về chuyên môn, nhân viên trong quy trình vận tải còn cần có khả năng linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh như khách hàng gửi chứng từ trễ, container chưa kịp hạ bãi, sai số seal, tàu thay đổi lịch hoặc chậm tàu nối chuyến. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên là cần thiết nhằm hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả phối hợp và bảo đảm hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng kế hoạch.
b. Mục tiêu của giải pháp
Giải pháp này hướng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong toàn bộ quy trình vận tải hàng xuất khẩu FCL. Giải pháp giúp nhân viên nắm vững quy trình vận tải container, hiểu rõ trách nhiệm của từng bộ phận và thực hiện đúng các bước nghiệp vụ đã được quy định.
Đối với nhân viên chứng từ, mục tiêu là nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu và xử lý hồ sơ nhằm hạn chế sai sót khi lập chứng từ, lập danh sách xuất hàng và phát hành vận đơn. Đối với nhân viên giao nhận hiện trường, giải pháp hướng đến việc nâng cao kỹ năng phối hợp với cảng, đại phó tàu và các bộ phận liên quan để kiểm soát chính xác tình trạng container trước, trong và sau khi xếp tàu.
Giải pháp còn giúp hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động và linh hoạt cho nhân viên trong quá trình xử lý các tình huống phát sinh. Khi đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt và phối hợp hiệu quả, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian xử lý lô hàng, giảm rủi ro sai sót, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ định kỳ cho từng nhóm nhân sự tham gia trong quy trình vận tải FCL. Nội dung đào tạo cần gắn với công việc thực tế của từng bộ phận. Đối với bộ phận Chứng từ, chương trình đào tạo nên tập trung vào kỹ năng kiểm tra SI, VGM, tờ khai hải quan, lập danh sách xuất hàng, lập Draft B/L và phát hành Master B/L. Đối với bộ phận Giao nhận hiện trường, nội dung đào tạo cần tập trung vào quy trình làm việc với cảng, đại phó tàu, kiểm tra container, theo dõi tình trạng container rớt tàu và phản hồi thông tin cho bộ phận Chứng từ.
Công ty cần tạo môi trường làm việc khuyến khích học tập và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân viên. Doanh nghiệp có thể tổ chức các buổi họp nội bộ, hội thảo chuyên đề hoặc các buổi trao đổi kinh nghiệm sau mỗi lô hàng lớn để nhân viên cùng phân tích những tình huống đã phát sinh và rút ra bài học cho các lô hàng tiếp theo. Đây là cách giúp kiến thức thực tế được lan tỏa trong nội bộ, đặc biệt đối với nhân viên mới hoặc nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố.
Công ty nên xây dựng các kênh trao đổi thông tin nội bộ như nhóm trao đổi trực tuyến, diễn đàn nghiệp vụ hoặc thư mục lưu trữ chung để nhân viên có thể đặt câu hỏi, chia sẻ biểu mẫu, cập nhật quy định mới và giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm việc. Việc duy trì kênh giao tiếp nội bộ hiệu quả sẽ giúp các bộ phận phối hợp nhanh hơn, hạn chế tình trạng xử lý riêng lẻ và giảm nguy cơ sai sót do thiếu thông tin.
Công ty cũng cần xây dựng cơ chế đánh giá năng lực nhân viên dựa trên hiệu quả xử lý công việc thực tế như tỷ lệ sai sót chứng từ, thời gian phản hồi khách hàng, mức độ tuân thủ quy trình và khả năng xử lý tình huống phát sinh. Kết quả đánh giá này sẽ là cơ sở để công ty điều chỉnh kế hoạch đào tạo, phân công công việc phù hợp và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trong dài hạn.
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Lĩnh vực vận chuyển container ở nước ta hiện nay vẫn còn gặp khó khăn vì tồn tại nhiều chính sách quản lý phức tạp. Vì vậy, nhà nước nên tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, chính sách về thuế, … nhằm thúc đẩy hiệu quả của quy trình vận chuyển.
Nhà nước nên thể đầu tư vào hạ tầng vận tải để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và vận chuyển hàng hóa. Điều này bao gồm việc xây dựng và nâng cấp đường bộ, cảng biển, sân bay và hệ thống đường sắt để tăng cường khả năng vận chuyển và giảm thời gian và chi phí vận chuyển. 
Để thúc đẩy sự phát triển của ngành Logistics, Nhà nước cần phải đưa ra các chính sách hỗ trợ và khuyến khích bao gồm việc cung cấp các gói hỗ trợ tài chính, giảm thuế và lệ phí, khuyến khích đầu tư vào công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty. Đồng thời, nhà nước nên đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nhân lực trong ngành Logistics. Cung cấp các chương trình đào tạo chuyên ngành, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng kỹ thuật, cũng như thúc đẩy việc hình thành các trung tâm nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực này. Từ đó, chất lượng của quy trình dịch vụ sẽ tăng lên, tạo sự hài lòng cho khách hàng và phát triển kinh tế đất nước. 
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Trong hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển, các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử, thanh toán cước phí và kê khai thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, sau khi phát hành Master Bill of Lading và giấy báo nợ, bộ phận kế toán công nợ cần thực hiện đối chiếu thanh toán trước khi tiến hành thả lệnh giao hàng cho khách hàng. Vì vậy, việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và hóa đơn cần được hỗ trợ nhanh chóng và đồng bộ để tránh ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng.
Từ thực tế đó, cơ quan thuế cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thuế điện tử theo hướng ổn định và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp trong quá trình kê khai, phát hành hóa đơn và xử lý các thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động vận tải quốc tế. Đồng thời, việc đơn giản hóa quy trình kê khai và điều chỉnh hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong quá trình xử lý chứng từ thanh toán.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực logistics và vận tải quốc tế nhằm giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế và đối chiếu công nợ cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải container xuất khẩu được thực hiện liên tục và hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc230975322][bookmark: _Toc230984255][bookmark: _Toc231024162]3.4.2.2. Cơ quan Hải quan, Cảng vụ và Hiệp hội ngành logistics
Đối với cơ quan Hải quan, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống khai báo điện tử và đẩy nhanh thời gian xử lý thủ tục thông quan đối với hàng xuất khẩu container. Trong quy trình vận tải FCL tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, tờ khai hải quan là một trong những chứng từ quan trọng được khách hàng gửi cho bộ phận Chứng từ trước khi lập danh sách xuất hàng ngoài của tàu. Nếu việc thông quan kéo dài hoặc hệ thống khai báo phát sinh lỗi, container có thể không kịp hạ bãi trước closing time, dẫn đến nguy cơ rớt tàu hoặc chậm giao hàng.
Ngoài ra, cơ quan Hải quan cần thường xuyên cập nhật và hướng dẫn rõ ràng các quy định liên quan đến thủ tục xuất khẩu, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa để doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình xử lý chứng từ. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp logistics sẽ góp phần giảm thời gian xử lý thủ tục và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình khai báo.
Đối với Cảng vụ và đơn vị khai thác cảng, cần nâng cao khả năng phối hợp với doanh nghiệp vận tải container trong quá trình tiếp nhận container, cập nhật tình trạng gate-in và tổ chức xếp dỡ hàng hóa lên tàu. Đối với tuyến vận tải Đà Nẵng – Nansha phải trung chuyển qua Hải Phòng, thời gian xếp dỡ và khả năng kết nối tàu nối chuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ vận chuyển của lô hàng. Vì vậy, việc tối ưu hóa thời gian làm hàng tại cảng sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng container rớt tàu hoặc chậm tàu nối chuyến.
Đối với hiệp hội ngành logistics, cần tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ và cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực logistics quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, hiệp hội cần đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp logistics với cơ quan quản lý nhà nước để phản ánh những khó khăn phát sinh trong thực tế hoạt động vận tải container, từ đó góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.
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Thông qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng, người thực hiện khóa luận đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực vận tải container quốc tế. Đây là điều kiện để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và hiểu rõ hơn về quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc.
Trong quá trình thực tập, người thực hiện đã được tìm hiểu và quan sát các nghiệp vụ như tiếp nhận booking, gửi Booking Note, xử lý SI, VGM, kiểm tra tờ khai hải quan, lập danh sách xuất hàng ngoài của tàu, phối hợp với cảng và phát hành vận đơn. Qua đó có thể thấy rằng hoạt động vận tải container yêu cầu tính chính xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận khác nhau. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong chứng từ hoặc chậm trễ trong quá trình xử lý cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ vận chuyển của lô hàng.
Quá trình thực tập cũng giúp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và tác phong làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Trong thực tế, hoạt động vận tải container thường phát sinh nhiều tình huống như thay đổi lịch tàu, khách hàng gửi chứng từ trễ hoặc container không kịp hạ bãi trước closing time. Vì vậy, sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm là những yếu tố quan trọng đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực logistics và vận tải quốc tế.
Quá trình thực tập còn giúp hiểu rõ hơn vai trò của từng bộ phận trong doanh nghiệp, từ Marketing/Sales, Chứng từ, OPS hiện trường đến kế toán công nợ. Sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận không chỉ giúp quy trình vận tải được thực hiện đúng tiến độ mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự hài lòng cho khách hàng.
Chương trình thực tập tốt nghiệp đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị, giúp củng cố kiến thức chuyên ngành và tạo nền tảng cần thiết cho công việc trong lĩnh vực logistics và vận tải biển sau khi tốt nghiệp.Top of FormBottom of Form
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Khóa luận đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động vận tải hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển, đồng thời phân tích thực trạng quy trình vận tải container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng thông qua lô hàng thực tế.
Thông qua việc nghiên cứu quy trình vận tải hiện tại của doanh nghiệp, khóa luận đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình xử lý chứng từ, phối hợp giữa các bộ phận, theo dõi lịch tàu và cập nhật thông tin cho khách hàng. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý lô hàng và chất lượng dịch vụ vận tải container của công ty.
Từ những hạn chế đã được phân tích, khóa luận đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình vận tải container xuất khẩu theo hướng nâng cao tính chính xác trong xử lý chứng từ, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận, chủ động theo dõi lịch tàu và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Các giải pháp được xây dựng dựa trên quy trình thực tế mà công ty đang áp dụng nên có tính phù hợp với hoạt động vận hành của doanh nghiệp.
Khóa luận cũng đề cập đến việc ứng dụng công nghệ số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. Những nội dung này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng với xu hướng phát triển của ngành logistics hiện nay.
Khóa luận còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành logistics và vận tải quốc tế trong quá trình nghiên cứu về quy trình vận tải container xuất khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp thực tế.
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Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích ở Chương 2, Chương 3 đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng. Các giải pháp tập trung vào việc nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, chủ động theo dõi lịch tàu và xử lý phát sinh trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, chương cũng đề xuất các giải pháp liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của công ty. Bên cạnh đó, khóa luận cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước và các bên liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động vận tải container quốc tế hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.
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Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh mẽ, vận tải container bằng đường biển giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics quốc tế, đặc biệt trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc. Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình vận tải hàng xuất khẩu nguyên container tuyến Việt Nam – Trung Quốc tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng”, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động vận tải hàng xuất khẩu FCL bằng đường biển, đồng thời phân tích thực trạng quy trình vận tải của công ty thông qua lô hàng thực tế.
Kết quả nghiên cứu cho thấy Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Chi nhánh Đà Nẵng đã xây dựng được quy trình vận tải tương đối đầy đủ và chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế của khách hàng. Quy trình được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa các bộ phận như Sales, Chứng từ và Hiện trường trong các nghiệp vụ như booking, xử lý chứng từ, lập SI, khai manifest, phát hành vận đơn và theo dõi lô hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng có nhiều lợi thế về mạng lưới vận tải, kinh nghiệm hoạt động và chất lượng dịch vụ trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình vận tải vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nguy cơ sai sót chứng từ, việc phối hợp thông tin giữa các bộ phận chưa thật sự đồng bộ, khả năng cập nhật và xử lý phát sinh còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý nghiệp vụ cũng như chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Từ những hạn chế đó, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình vận tải như nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, chủ động theo dõi lịch tàu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải container. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian tới.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, song do hạn chế về thời gian, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và doanh nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. Đây cũng sẽ là nền tảng và kinh nghiệm quý báu giúp tác giả nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực logistics và vận tải quốc tế trong tương lai.
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Phụ lục 1: Booking Note
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Phụ lục 2:  Shipping Instructions (SI)
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Phụ lục 5: Danh sách hàng xuất khẩu
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Phụ lục 6: B/L
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Phụ lục 7: Debit note
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Bước 2: Xác nhận booking và thông báo lịch trình


Bước 5: Vận chuyển và theo dõi hàng hóa


Bước 6: Giao hàng và cấp lệnh giao hàng 


Bước 1: Tiếp nhận booking và kiểm soát chỗ


Bước 3: Cấp container rỗng 
và tiếp nhận container tại CY


Bước 4: Xếp container lên tàu và phát hành vận đơn



Giám đốc chi nhánh


Bộ phận kế toán


Bộ phận thương vụ


Bộ phận Marketing


Bộ phận khai thác


Bộ phận nhân sự
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Dear Mr. Antony,

Kindly check the new inquiry below and send us booking with many thanks:

e POL: Danang Port, Vietham

e POD: Nansha Port, China

e Volume: 20*20DC

e Commodity: Grade Tapioca Starch
e ETD: 07 March, 2026

e ETA: 13 March, 2026

o Stuffing place: Warehouse
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LIST OF LOADING CONTANERS

VSL: HAIAN TIME PORT OF LOADING: TIEN S, DAD

VoY 45N ATA 07 MR PORT OF DISCHARGING: NANSHA, CN

LAG VIET NAM ATD: BMAR SHIPPING AGENT: HAl AN CONTAINER TRANSPORT €O, LTL

Al AN CONTAINER TRANSPORT C0_LTD.

3rcl CEVIMETAL building, 63 Dusng Trung Strests, Hai Chau Dist, Da Nang

TEL - +54.236, 3889845 FA% - +84.236,3803845

1] HACT [COC| HACUd®E 1036063 F_[200C] adle tapioca star] VNDAD  HAL25T020162PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E | HAHPHZE030007EX. NANSHA, CN
7 [ HACT [CoC| TCh7iEs 038064 F[200C] adl tapioca star] VNDAD. HACZ5TI20162PEF SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZG030007EX | HAHPHZE030007EX. NANSHA, O
3| HACT [COC| FELUDDE 036065 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HAC25TI20162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
4 [ HACT |COC| BEAUSA0ST 036062 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HAC25T120162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
5 [ HACT |COC| HACU##03 036070 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HACZ5020152PE i SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZE030007E X | HAHPHOB030007E .| HAIAN TIME 450N ETD 07 MAR [ NANSHA. CN
6 [ HACT | COC| BEALBdDIS 038061 F{200C] e tapioca star| VNDAD HACZ5TI20162PE R SAVANNAKHE T [ VNHPH | HADADZBU30007E Y | HAHPHZS030007E . 2026 NANSHA, O
7 [ HACT | COC| BE ARG 03602 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HAC25TI20162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
8 [ HACT | COC| BEALMSIT 036066 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HAC25T120162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
§ [ HACT |COC| CAlE%rs 036067 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HACZ5TI20162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
W0 [ HACT |COC| GADL7a023 036068 F{200C] adle tapioca star] VNDAD. HACZ5TI20162PE R SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
T HACT [COC| SERUSSEN 036069 F{200C] adle tapioca star] VNDAD | HACZ5T02111é PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
T [ HACT |COC| GADU73008 036074 F{200C] adle tapioca star] VNDAD | HAC25102111é PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
5| HACT [COC| HACU&2173 038071 F{200C] e tapioca star{ VNDAD | HACZ5TOZ11H4 PER SAVANNAKHET {_VNHPH | HADADZSO30007EX | HAHPHZE0000TER. | |10 TIME 450N ETD 07 AR |_NANSHA N
14 | HACT | COC| HACUA243; 036072 F{200C] adle tapioca star] VNDAD ' HACZ5102111é PER SAVANNAKHE T VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X prois NANSHA, O
| HACT [COC| HACL&2TA 036073 F{200C] adle tapioca star] VNDAD " HACZ5102111é PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
% | HACT [COC| CAALB#DS 036089 F{200C] adle tapioca star] VNDAD | HAC25102111é PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADADZGU30007E X | HAHPHZE030007E X NANSHA, O
T | HACT [COC| HACU42221 036075 F{2000] adle tapioca starl VNDAD " HACZ51021114 PER SAVANNAKHE T { VNHPH | HADAD2G30007E X | HAHPHOE030007E X NANSHA, O
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BILL OF LADING FOR COMBINED TRANSPORT SHIPMENT OR PORT TO PORT SHIPMENT

Shipper:
SUN PAPER SAVANNAKHET CO.. LTD.
Mangji Village, Xepon District,
Savannakhet Province, Laos.

B/L No

AHAIAN

Container Transport

HAHPH0000000000EX

HAI AN CONTAINER TRANSPORT CO..LTD

Sth Floor, Hai An Building, Km 2, Dinh Vu Road,
Dong Hai Ward, Hai Phong City, Viet Nam

Consignee:

SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.
Zoucheng Industrial Park (Taiping Town),
Shandong Province, China.

Tel: (84-225) 8.830.308  Fax: (84-225) 8.83
Hotline: 19002160

Mega World Shipping Agency (Guangzhou) Company Limited
Office Address: Room 2719, Guangzhou Exchange Plaza, No.268, Dongfeng Middle
Road, Yuexiu District, Guangzhou
Email: nsdoc@mw-shipping.cn Phone No.: 020-86607157

Notify Party: Place of Receipt:
SAME AS CONSIGNEE DA NANG PORT, VIETNAM
Place of Delivery:
NANSHA PORT, CHINA
Vessel/ Voy No. HAIAN TIME / 450N Final Destination
Port of Loading DA NANG PORT, VIETNAM

NANSHA PORT, CHINA

Port of Discharge

NANSHA PORT, CHINA

. i coc : Gross Weight
Container No. Seal SizefType | (oo | Tem Description of Goods A Remark
PLEASESEE | PLEASESEE | 20X20DC | €OC | CY/CY | "SHIPPERS LOAD, COUNT, STOW AND SEALED | 559.218.000 438.67
ATTACHED | ATTACHED GRADE TAPIOCA STARCH KGS CBM
SHEET SHEET (FOOD GRADE)
ABOVE PARTICULARS AS DECLARED BY SHIPPER
Cargo Received Date: 06 Mar 2026 Shipped on board Date: 07 Mar 2026

Total No. of containers/ Packages
20X 20DC - 11,184 BAGS

Freight and Charges (indicate whether prepaid or collect)
PREPAID

Origin Inland Haulage Charge

Origin Terminal Handling/ LCL Service Charge

Ocean Freight
Destination Terminal Handling/ LCL Service Charge

Destination Inland Haulage Charge

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise
noted herein) the total number or quantity of containers or other packages or units indicated, stated
by Shipper to comprise the Goods specified above, for Carriage subject o all the terms hereof
(including the terms on the reverse hereof and the terms of the carrier’s applicable tariff) from the
Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, 1o the Port of Discharge or the
le. One original Bill of Lading must be surrendared duly
change for the Goods. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts
and agrees to all its terms conditions and exceptions, whether printed stamped or written, or
otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

Place of Delivery, whichever is applic

endorsed

Freight payable at Place and Date of issue

DA NANG - 07 Mar 2026

Number of Bills of Lading IN WITNESS whereof the number of original Bill of Lading
stated opposite have been issued. one of which being

accomplished the ofher(s) to be void

ONE

LAW AND JURISDICTION: See Clause 2 on rever

ide of this Bill of Lading

FOR THE CARRIER
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Add: St Fi, o buiding, Din Vi rosd
HAIAN LINES o Ht 3w, Hat A i, Halphong
LINE Tt (843258850308

FIACT  [AIAN CONTAINER TRANSPORT LTD T et o

DEBIT NOTE

[Fo: DONGHONG LOGISTICS DA NANG CO., LTD. Debit Note No:

[DC: Lot 39, Road 2, An Don Industrial Park, Son Tra Vesseldate: 07 MAR 2026

[District, Da Nang City, Vietnam Vessel/ Voyage: HAIAN TIME / 450N
B/Lno:

USD/VND RATE:
Don g/ | Thanh Tién/
Price | TOTAL

Kichc |56 hwgng/ [Ngosi Té /|

S| Ten ing hin, dichvo/Senice  [DVT/TYPE| S| S T T

T BT SET T )
2 ars SET T USD
3 SEAL UNIT 20HC F 20 UsD

TOTAL VND 0

A trén da bao ghm thuf cuée bién - 0% VAT phi LCC - 8% VAT

‘Théng tin chuyén khoi . .
Tén TK: CONG TY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN

Nein hing TMCP Cong Thuong Vit Nam - Chi nhiah Hng Bing

D& nghi Quy Céng ty khi chuyén khoin ghi ra thing tin dién gii nhur sauz
“Tén Cing ty + 56
& khong chiu trich nhigm vige gi

hing chjm Khi Khich hing chuyda khoin

g i théng tin

For and on behalf of
HAIAN LINES





image1.png




